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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 TỈNH SƠN LA 

 

Số: 139/2025/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 07 tháng 11 năm 2025 

 

NGHỊ QUYẾT 

Bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định  

phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La  

  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế 

toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, 

Luật Xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật 

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 

tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ 

chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị 

định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Xét Tờ trình số 666/TTr-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2025 của UBND 

tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 1224/BC-KTNS ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Ban 

Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp;  

HĐND ban hành Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết quy định phân cấp quản 

lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các Nghị quyết sau đây: 
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1. Nghị quyết số 118/2019/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của 

HĐND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh. 

2. Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của 

HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều tại quy định về phân cấp quản lý tài sản 

công trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Nghị quyết số 118/2019/NQ-

HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh. 

3. Nghị quyết số 107/2025/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2025 của 

HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều tại quy định phân cấp quản lý 

tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Nghị quyết số 

118/2019/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh về việc quy 

định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 

2021 của HĐND tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2025. 

Nghị quyết đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ 36 

thông qua ngày 07 tháng 11 năm 2025./. 
  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Vi Đức Thọ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 570/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Sơn La, ngày 07 tháng 11 năm 2025 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc phân bổ nguồn ngân sách Trung ương năm 2025 để đảm bảo  

cơ sở vật chất phục vụ sắp xếp, tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính 

 và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 02 cấp 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 36 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, 

Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, 

Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính 

ngày 29 tháng 11 năm 2024;  

 Căn cứ Nghị quyết số 76/2025/NQ-UBTVQH ngày 14 tháng 4 năm 2025 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết 1681/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh 

Sơn La năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 256/NQ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ 

về đảm bảo cơ sở, vật chất cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước khi thực 

hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính xây dựng mô hình chính 

quyền địa phương 02 cấp;  

 Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật NSNN; Nghị định 

số 149/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số nội dung sửa đổi của Luật NSNN tại Điều 4 Luật số 56/2024/QH15;  

 Căn cứ Nghị định số 98/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ 

về quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên 

ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết 

bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng 

mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần 

thiết khác; 
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Căn cứ Quyết định số 1953/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho các địa 

phương để đảm bảo cơ sở, vật chất phục vụ sắp xếp, tổ chức bộ máy, đơn vị hành 

chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; 

Xét Tờ trình số 663/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2025, Báo cáo số 

853/BC-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

1224/BC-KTNS ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phân bổ nguồn ngân sách Trung ương năm 2025, để đảm bảo cơ sở 

vật chất phục vụ sắp xếp, tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và xây dựng mô hình 

chính quyền địa phương 02 cấp, số tiền 99.950 triệu đồng (Chín mươi chín tỷ, chín 

trăm năm mươi triệu đồng chẵn). 

Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân 

sách tỉnh năm 2025 tại Quyết định số 1953/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2025 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

(có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Nguồn kinh phí Trung ương chưa phân bổ tại Quyết định số 

1953/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, số tiền 550 triệu 

đồng, thực hiện theo dõi, quản lý tại ngân sách tỉnh. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các vị 

đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ 36 thông 

qua ngày 07 tháng 11 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 

  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 

Vi Đức Thọ 
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Phụ lục 

PHÂN BỔ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2025,  

ĐỂ ĐẢM BẢO CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ SẮP XẾP, TỔ CHỨC  

BỘ MÁY, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH  

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP 
(Kèm theo Nghị quyết 570/NQ-HĐND ngày 07/11/2025 của HĐND tỉnh) 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Xã Tổng số 

Trong đó 

Ghi chú 

Chi sửa chữa, cải tạo trụ sở làm 

việc; (2) Mua sắm trang thiết bị 

thiết yếu đáp ứng yêu cầu cung 

cấp dịch vụ công và tiếp công dân; 

(3) Đảm bảo điều kiện sinh hoạt 

cho cán bộ, công chức điều động. 

Hỗ trợ mua 

mới xe ô tô 

phục vụ công 

tác chung 

 
Tổng cộng 99.950 84.550 15.400 

 
1 Xã Chiềng La 1.495 1.495 

 
  

2 Xã Thuận Châu 1.400 
 

1.400   

3 Xã Bình Thuận 2.155 2.155 
 

  

4 Xã Mường Khiêng 3.349 1.949 1.400   

5 Xã Nậm Lầu 1.032 1.032 
 

  

6 Xã Muổi Nọi 820 820 
 

  

7 Xã Co Mạ 1.750 1.750 
 

  

8 Xã Long Hẹ 456 456 
 

  

9 Xã Mường É 1.306 1.306 
 

  

10 Xã Mai Sơn 1.400 
 

1.400   

11 Xã Chiềng Mai 2.000 2.000 
 

  

12 Xã Phiêng Pằn 1.785 1.785 
 

  

13 Xã Chiềng Mung 1.612 1.612 
 

  

14 Xã Phiêng Cằm 503 503 
 

  

15 Xã Mường Chanh 1.992 1.992 
 

  

16 Xã Tà Hộc 1.304 1.304 
 

  

17 Xã Chiềng Sung 2.157 2.157 
 

  

18 Xã Yên Châu 1.400 
 

1.400   

19 Xã Chiềng Hặc 2.200 2.200 
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STT Xã Tổng số 

Trong đó 

Ghi chú 

Chi sửa chữa, cải tạo trụ sở làm 

việc; (2) Mua sắm trang thiết bị 

thiết yếu đáp ứng yêu cầu cung 

cấp dịch vụ công và tiếp công dân; 

(3) Đảm bảo điều kiện sinh hoạt 

cho cán bộ, công chức điều động. 

Hỗ trợ mua 

mới xe ô tô 

phục vụ công 

tác chung 

20 Xã Phiêng Khoài 1.744 1.744 
 

  

21 Xã Lóng Phiêng 1.992 1.992 
 

  

22 Xã Yên Sơn 1.992 1.992 
 

  

23 Xã Chiềng Sơn 1.017 1.017 
 

  

24 Xã Lóng Sập 850 850 
 

  

25 Xã Đoàn Kết 1.884 1.884 
 

  

26 Xã Tân Yên 2.558 2.558 
 

  

27 Xã Phù Yên 1.400 
 

1.400   

28 Xã Mường Cơi 869 869 
 

  

29 Xã Mường Bang 2.000 2.000 
 

  

30 Xã Gia Phù 1.485 1.485 
 

  

31 Xã Tường Hạ 2.101 2.101 
 

  

32 Xã Kim Bon 1.900 1.900 
 

  

33 Xã Tân Phong 1.809 1.809 
 

  

34 Xã Suối Tọ 900 900 
 

  

35 Xã Bắc Yên 1.400 
 

1.400   

36 Xã Tà Xùa 1.715 1.715 
 

  

37 Xã Xím Vàng 943 943 
 

  

38 Xã Tạ Khoa 2.054 2.054 
 

  

39 Xã Pắc Ngà 1.467 1.467 
 

  

40 Xã Chiềng Sại 1.298 1.298 
 

  

41 Xã Mường La 1.400 
 

1.400   

42 Xã Mường Bú 968 968 
 

  

43 Xã Chiềng Hoa 718 718 
 

  

44 Xã Chiềng Lao 1.405 1.405 
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STT Xã Tổng số 

Trong đó 

Ghi chú 

Chi sửa chữa, cải tạo trụ sở làm 

việc; (2) Mua sắm trang thiết bị 

thiết yếu đáp ứng yêu cầu cung 

cấp dịch vụ công và tiếp công dân; 

(3) Đảm bảo điều kiện sinh hoạt 

cho cán bộ, công chức điều động. 

Hỗ trợ mua 

mới xe ô tô 

phục vụ công 

tác chung 

45 Xã Ngọc Chiến 2.101 2.101 
 

  

46 Xã Quỳnh Nhai 1.400 
 

1.400   

47 Xã Mường Sại 600 600 
 

  

48 Xã Mường Giôn 1.310 1.310 
 

  

49 Xã Mường Chiên 1.638 1.638 
 

  

50 Xã Sông Mã 1.400 
 

1.400   

51 Xã Bó Sinh 1.884 1.884 
 

  

52 Xã Mường Lầm 1.963 1.963 
 

  

53 Xã Nậm Ty 2.582 2.582 
 

  

54 Xã Chiềng Sơ 1.579 1.579 
 

  

55 Xã Chiềng Khoong 1.405 1.405 
 

  

56 Xã Huổi Một 1.560 1.560 
 

  

57 Xã Mường Hung 741 741 
 

  

58 Xã Chiềng Khương 1.500 1.500 
 

  

59 Xã Sốp Cộp 1.400 
 

1.400   

60 Xã Púng Bánh 1.383 1.383 
 

  

61 Xã Mường Lạn 1.197 1.197 
 

  

62 Xã Mường Lèo 1.405 1.405 
 

  

63 Xã Vân Hồ 1.400 
 

1.400   

64 Xã Song Khủa 1.992 1.992 
 

  

65 Xã Xuân Nha 1.525 1.525 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 571/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Sơn La, ngày 07 tháng 11 năm 2025 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn  

giai đoạn 2021 - 2025 nguồn thu tiền sử dụng đất (đợt 27) 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 36 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, 

Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, 

Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 144/2020/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của 

HĐND tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn 

ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 114/2025/NQ-HĐND 

ngày 23 tháng 6 năm 2025 của HĐND tỉnh về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm 

vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên 

địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2022 - 2025, 

Xét Tờ trình số 670/TTr-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2025, Báo cáo số 

853/BC-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

1224/BC-KTNS ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách của 

HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn 

thu tiền sử dụng đất (đợt 27), như sau: 

1. Tổng vốn phân bổ: 7.198 triệu đồng. 

2. Phương án phân bổ 

Phân bổ 7.198 triệu đồng thực hiện 37 dự án hoàn thành còn thiếu vốn trên 

địa bàn huyện Vân Hồ (cũ). 

(có Biểu chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
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1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ 36 thông 

qua ngày 07 tháng 11 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

   PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

Vi Đức Thọ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

                                                                                                                                                                

Số: 572/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 07 tháng 11 năm 2025 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn thu tiền sử dụng đất 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 36 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công 

tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, 

Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 144/2020/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của 

HĐND tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn 

ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 114/2025/NQ-HĐND 

ngày 23 tháng 6 năm 2025 của HĐND tỉnh về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm 

vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên 

địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2022 - 2025; 

Xét Tờ trình số 673/TTr-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2025, Báo cáo số 

853/BC-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

1224/BC-KTNS ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn thu tiền sử dụng đất, 

như sau: 

1. Tổng vốn phân bổ: 197.000 triệu đồng. 

2. Phương án phân bổ   

Phân bổ 197.000 triệu đồng thực hiện 100 dự án thuộc kế hoạch đầu tư 

công nguồn thu tiền sử dụng đất. 

(có Biểu chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
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1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ 36 thông 

qua ngày 07 tháng 11 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

   PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

Vi Đức Thọ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 573/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Sơn La, ngày 07 tháng 11 năm 2025 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc phân bổ ngân sách Trung ương năm 2025 để thực hiện  

nhiệm vụ quản lý, duy tu sửa chữa các tuyến đường giao thông  

Trung ương bàn giao về địa phương quản lý  

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 36 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, 

Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, 

Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính 

ngày 29 tháng 11 năm 2024;  

 Căn cứ Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2025 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc điều chỉnh dự toán ngân sách trung ương phân bổ cho Bộ 

Xây dựng và bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho UBND các tỉnh, 

thành phố thuộc trung ương năm 2025; 

 Căn cứ Quyết định số 1974/QĐ-BTC ngày 06 tháng 6 năm 2025 của Bộ Tài 

chính về việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;   

Xét Tờ trình số 675/TTr-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2025, Báo cáo số 

853/BC-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

1224/BC-KTNS ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Phân bổ ngân sách trung ương năm 2025 để thực hiện nhiệm vụ 

quản lý, duy tu sửa chữa các tuyến đường giao thông Trung ương bàn giao về địa 

phương quản lý, số tiền: 97.109,599 triệu đồng (Bằng chữ: Chín mươi bảy tỷ, một 

trăm linh chín triệu, năm trăm chín mươi chín nghìn đồng), trong đó: 

1. Bảo dưỡng thường xuyên và vận hành khai thác: 20.578,476 triệu đồng 

(gồm: Bảo dưỡng thường xuyên 16.840,641 triệu đồng; Vận hành, khai thác bến phà 

Vạn Yên, QL.43: 3.737,835 triệu đồng). 

2. Sửa chữa định kỳ: 17.737,271 triệu đồng. 

3. Sửa chữa đột xuất: 58.373,500 triệu đồng.  
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4. Công tác khác: 420,352 triệu đồng. 

(có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân 

sách tỉnh năm 2025 theo Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2025 

của Thủ tướng Chính phủ.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các 

vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ 36 thông 

qua ngày 07 tháng 11 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 

  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

Vi Đức Thọ 
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 574/NQ-HĐND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Sơn La, ngày 07 tháng 11 năm 2025 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách 

         địa phương cấp huyện quản lý vào kế hoạch đầu tư công năm 2025  

của ngân sách cấp tỉnh (đợt 3) 

 
ơ 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 36 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 đã được sửa đổi, 

bổ sung một số điều tại Luật số 56/2024/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024 đã được sửa đổi, bổ sung 

một số điều tại Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều tại Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2025 của 

Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước; 

Xét Tờ trình số 674/TTr-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2025; Báo cáo thẩm 

tra số 1224/BC-KTNS ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Bổ sung 11.496,562 triệu đồng từ số vốn ngân sách cấp huyện giao 

tăng thêm so với số kế hoạch được HĐND tỉnh giao vào kế hoạch đầu tư công năm 

2025 nguồn ngân sách địa phương. Gồm: 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 1.329,064 triệu đồng. 

- Nguồn tiết kiệm chi: 10.167,498 triệu đồng. 

(chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo) 

Điều 2. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách 

địa phương cấp huyện quản lý vào kế hoạch đầu tư công năm 2025 cấp tỉnh quản 

lý, cụ thể: 

1. Tổng vốn điều chỉnh: 11.771,070 triệu đồng. 

2. Phương án điều chỉnh  
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- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương 

huyện Bắc Yên (cũ) quản lý vào kế hoạch đầu tư công năm 2025 cấp tỉnh quản lý: 

10.167,498 triệu đồng. 

- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương 

Sốp Cộp (cũ) quản lý vào kế hoạch đầu tư công năm 2025 cấp tỉnh quản lý: 

1.329,064 triệu đồng. 

- Điều chỉnh danh mục, mức vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn thu 

tiền sử dụng đất ngân sách huyện Sốp Cộp (cũ) quản lý đã được điều chỉnh vào kế 

hoạch đầu tư công năm 2025 cấp tỉnh quản lý tại Nghị quyết số 527/NQ-HĐND 

ngày 17 tháng 7 năm 2025: 274,508 triệu đồng. 

(chi tiết Biểu số 02 và 02.1, 02.2, 02.3 kèm theo) 

Điều 3. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 được phép kéo dài thời 

gian thực hiện và giải ngân sang năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương cấp 

huyện quản lý vào kế hoạch đầu tư năm 2025 cấp tỉnh quản lý 

1. Tổng vốn điều chỉnh: 464,907 triệu đồng. 

2. Phương án điều chỉnh  

- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 2024 được phép kéo dài thời gian thực 

hiện và giải ngân sang năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương huyện Sốp Cộp 

(cũ) quản lý vào kế hoạch đầu tư công năm 2025 cấp tỉnh quản lý: 1,958 triệu đồng. 

- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 2024 được phép kéo dài thời gian thực hiện 

và giải ngân sang năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương huyện Quỳnh Nhai 

(cũ) quản lý vào kế hoạch đầu tư công năm 2025 cấp tỉnh quản lý: 12,949 triệu đồng. 

- Điều chỉnh danh mục, mức vốn kế hoạch đầu tư công 2024 được phép kéo dài 

thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương huyện 

Thuận Châu (cũ) đã được điều chỉnh vào kế hoạch đầu tư công năm 2025 cấp tỉnh quản 

lý tại Nghị quyết số 527/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2025: 450 triệu đồng. 

(chi tiết Biểu số 03, 03.1, 03.2, 03.3 kèm theo) 

Điều 4. Tổ chức thực hiện  

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ 36 thông 

qua ngày 07 tháng 11 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

  PHÓ CHỦ TỊCH 
 

Vi Đức Thọ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 575/NQ-HĐND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 07 tháng 11 năm 2025 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh thông tin dự án, điều chỉnh kế hoạch  

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2025 vốn  

ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 36 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 đã được sửa 

đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 56/2024/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024 đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều tại Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công đã được sửa đổi, 

bổ sung một số điều tại Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2025 

của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính 

phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Quốc 

hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Công văn số 6600/BNNMT-VPQGGN ngày 23 tháng 9 năm 2025 

của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc thực hiện Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2025; 

Xét Tờ trình số 661/TTr-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2025; Tờ trình số 

669/TTr-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh Sơn La; Báo cáo 
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thẩm tra số 916/BC-DT ngày 05 tháng 11 năm 2025 của Ban Dân tộc của HĐND 

tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh thông tin dự án, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2025 các Chương trình mục tiêu quốc gia cụ thể 

như sau: 

1. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến 

năm 2025 

1.1. Điều chỉnh thông tin các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021 - 2025 

a) Đối với Tiểu dự án 2, Dự án 10 

a1) Điều chỉnh thông tin về quy mô dự án: 

- Quy mô đã được phê duyệt: 71 điểm thuộc xã khu vực III, và xã khu vực I, 

II nhưng có bản đặc biệt khó khăn. 

- Quy mô điều chỉnh: 52 điểm xã thuộc xã khu vực III và các xã khu vực I, 

khu vực II có bản đặc biệt khó khăn. 

a2) Điều chỉnh thông tin về địa điểm thực hiện: 

- Địa điểm đã được phê duyệt: 71 điểm thuộc xã khu vực III, và xã khu vực 

I, II nhưng có bản đặc biệt khó khăn. 

- Địa điểm điều chỉnh: 52 điểm xã thuộc xã khu vực III và các xã khu vực I, 

khu vực II có bản đặc biệt khó khăn. 

a3) Điều chỉnh thông tin về tổng mức đầu tư: 

- Tổng mức đầu tư được phê duyệt: 21.141 triệu đồng. 

- Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 8.564,990 triệu đồng. 

(chi tiết tại biểu số 01 kèm theo) 

b) Đối với Tiểu dự án 1, Dự án 4 

b1) Điều chỉnh thông tin về cấp đường: 

(1) Đường từ ngã 3 Đồn Biên phòng Lóng Phiêng - Đến bản Co lắc - Đến 

bản Nà Mùa, xã Lóng Phiêng. 

- Quy mô đã được phê duyệt: 7,5 km.  

- Quy mô điều chỉnh: 7,5 km - Đường GTNT cấp C.  

(2) Đường liên bản Mòng - Pá Nó, xã Tà Hộc.  

- Quy mô đã được phê duyệt: Chiều dài tuyến L= 6,5 km - Đường cấp B theo 

tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014. 
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- Quy mô điều chỉnh: Chiều dài tuyến L= 6,5 km - Đường cấp C theo tiêu 

chuẩn TCVN 10380: 2014.  

(3) Đường từ bản Nhôm đi Hua Mi, xã Yên Châu.  

- Quy mô đã được phê duyệt: 5 km. 

- Quy mô điều chỉnh: Chiều dài tuyến L= 5 km - Đường cấp C theo tiêu chuẩn 

TCVN 10380: 2014.  

(4) Đường từ bản Suối Khang đi bản Suối Ngang, xã Suối Tọ.  

- Quy mô đã được phê duyệt: 3,2 km. 

- Quy mô điều chỉnh: Chiều dài tuyến L= 3,2 km - Đường cấp C theo tiêu 

chuẩn TCVN 10380: 2014.  

(5) Đường Tong Chinh -  Na Va, xã Phiêng Cằm.  

- Quy mô đã được phê duyệt: 7 km. 

- Quy mô điều chỉnh: Chiều dài tuyến L= 7 km - Đường cấp C theo tiêu chuẩn 

TCVN 10380: 2014.  

(6) Đường Phiêng Phụ B - Xà Liệt, xã Phiêng Cằm.  

- Quy mô đã được phê duyệt: 4 km. 

- Quy mô điều chỉnh: Chiều dài tuyến L= 4 km - Đường cấp C theo tiêu 

chuẩn TCVN 10380: 2014. 

b2) Điều chỉnh thông tin về quy mô dự án: 

(1) Đường giao thông đi bản Hua Lạnh xã Sốp Cộp (từ cầu tràn đi bản 

Hua Lạnh). 

- Quy mô đã được phê duyệt: 5,5 km.  

- Quy mô đề nghị điều chỉnh: Chiều dài tuyến L= 5 km - Đường GTNT cấp C.  

(2) Đường từ bản Pa Kha 2 - Đến bản Pa kha 3, xã Lóng Phiêng. 

- Quy mô đã được phê duyệt: 2 km.  

- Quy mô điều chỉnh: 2,5 km - Đường GTNT cấp B.  

(3) Đường giao thông liên từ bản Hin Pẻn - bản Huổi Phẩng, xã Mường Lầm.  

- Quy mô đã được phê duyệt: Chiều dài tuyến L= 7,2 km - Đường cấp B 

theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014. 

- Quy mô điều chỉnh: Chiều dài tuyến L= 5 km - Đường cấp C theo tiêu 

chuẩn TCVN 10380: 2014. 

(4) Đường giao thông từ bản Mển đến bản Thẳm Cọng, xã Chiềng Lao.  

- Quy mô đã được phê duyệt: Chiều dài tuyến L= 5,4 km - Đường cấp B 

theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014. 
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- Quy mô điều chỉnh: Chiều dài tuyến L= 3 Km - Đường cấp C theo tiêu 

chuẩn TCVN 10380: 2014.  

(5) Đường từ bản Lũng Khoai đi bản Suối Tọ, xã Suối Tọ.  

- Quy mô đã được phê duyệt: 3,7 km. 

- Quy mô điều chỉnh: Chiều dài tuyến L= 2,66 km - Đường cấp B theo tiêu 

chuẩn TCVN 10380: 2014.  

(6) Dự án đường giao thông từ bản Bãi Vàng đi bản Liên Hợp, xã Kim Bon.  

- Quy mô đã được phê duyệt: 5,8 Km. 

- Quy mô đề nghị điều chỉnh: Chiều dài tuyến L= 5,4 km - Đường cấp C 

theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014.  

(7) Dự án đường giao thông từ bản Suối Vạch, bản Suối Kếnh (xã Kim Bon 

cũ) đến bản Suối Tiếu, bản Tang Lang (xã Đá Đỏ cũ).  

- Quy mô đã được phê duyệt: 13 Km. 

- Quy mô điều chỉnh: Chiều dài tuyến L= 11,186 km - Đường cấp C theo 

tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014.  

(8) Dự án Nâng cấp tuyến đường từ bản Sai - bản Tin Tốc, xã Chiềng Khương.  

- Quy mô đã được phê duyệt: Chiều dài tuyến L= 2,5Km. 

- Quy mô điều chỉnh: Chiều dài tuyến L= 1,3 km - Đường cấp B theo tiêu 

chuẩn TCVN 10380: 2014.  

(chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo) 

1.2. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 

a) Đối với Tiểu dự án 2, Dự án 10 

- Tổng kế hoạch vốn điều chỉnh: 6.435 triệu đồng. 

- Phương án điều chỉnh: 

+ Điều chỉnh giảm 6.435 triệu đồng kế hoạch vốn đã giao thực hiện dự án 

Thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng Công nghệ thông tin 

thuộc Tiểu dự án 2, dự án 10 do điều chỉnh giảm quy mô đầu tư và tổng mức đầu 

tư dự án. 

+ Số vốn thu hồi 6.435 triệu đồng để lại phân bổ chi tiết sau. 

b) Đối với Tiểu dự án 1, Dự án 4 

- Tổng kế hoạch vốn điều chỉnh: 34.750 triệu đồng. 

- Phương án điều chỉnh: 

+ Điều chỉnh giảm 34.750 triệu đồng kế hoạch vốn đã giao thực hiện 06 dự 

án do chủ đầu tư đề nghị dừng thực hiện, điều chỉnh tuyến. 
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+ Số vốn thu hồi 34.750 triệu đồng phân bổ thực hiện 06 dự án đường giao 

thông đến các bản đặc biệt khó khăn thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 4. 

(chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo) 

1.3. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 thực hiện Tiểu dự án 2, 

Dự án 10 

- Tổng kế hoạch vốn điều chỉnh: 12.576 triệu đồng. 

- Phương án điều chỉnh:  

+ Điều chỉnh giảm 12.576 triệu đồng đã giao thực hiện dự án “Thiết lập các 

điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng Công nghệ thông tin”, thuộc Tiểu 

dự án 2, Dự án 10 do điều chỉnh giảm quy mô đầu tư và tổng mức đầu tư dự án.  

+ Số vốn thu hồi 12.576 triệu đồng để lại phân bổ chi tiết sau. 

(chi tiết tại biểu số 03 kèm theo) 

2. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

2.1. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025  

a) Điều chỉnh giảm 16.353,384 triệu đồng kế hoạch vốn đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách Trung ương đã giao, cụ thể: 

- Vốn ngân sách cấp tỉnh thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” 

(OCOP) (tại Nghị quyết số 502/NQ-HĐND ngày 30 tháng 5 năm 2025 của HĐND 

tỉnh): 14.860 triệu đồng. 

- Vốn ngân sách cấp huyện quản lý đã điều chỉnh về ngân sách cấp tỉnh quản 

lý chưa phân bổ chi tiết tại phần III, Biểu số 12 của Nghị quyết số 547/NQ-HĐND 

ngày 22 tháng 8 năm 2025 của HĐND tỉnh: 1.493,384 triệu đồng (thu hồi từ ngân 

sách thành phố Sơn La cũ chưa phân bổ chi tiết). 

b) Số vốn thu hồi 16.353,384 triệu đồng: 

- Phân bổ 1.312,552 triệu đồng cho 09 dự án ngân sách cấp huyện quản lý đã 

điều chỉnh về ngân sách cấp tỉnh có nhu cầu bổ sung vốn, có khả năng hoàn thành 

giải ngân trong năm 2025. 

- Phân bổ 15.040,832 triệu đồng cho 08 dự án khởi công mới năm 2025. 

(chi tiết tại Biểu số 04 kèm theo) 

2.2. Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2025 

a) Điều chỉnh giảm 16.353,384 triệu đồng kế hoạch năm 2025 vốn ngân sách 

Trung ương đã giao, trong đó: 

- Điều chỉnh giảm 14.860 triệu đồng kế hoạch vốn ngân sách cấp tỉnh thực 

hiện Hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (đã giao tại Nghị quyết số 

422/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2024 của HĐND tỉnh). 
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- Điều chỉnh giảm 1.493,384 triệu đồng kế hoạch vốn ngân sách cấp huyện 

quản lý đã điều chỉnh về ngân sách cấp tỉnh quản lý chưa phân bổ chi tiết tại phần 

III, Biểu số 12 của Nghị quyết số 547/NQ-HĐND ngày 22 tháng 8 năm 2025 của 

HĐND tỉnh (thu hồi từ ngân sách thành phố Sơn La cũ chưa phân bổ chi tiết). 

b) Số vốn thu hồi 16.353,384 triệu đồng: 

- Phân bổ 1.312,552 triệu đồng cho 09 dự án ngân sách cấp huyện quản lý đã 

điều chỉnh về ngân sách cấp tỉnh có nhu cầu bổ sung vốn, có khả năng hoàn thành 

giải ngân trong năm 2025. 

- Phân bổ 15.040,832 triệu đồng cho 08 dự án khởi công mới năm 2025 

(sẽ thực hiện phân bổ chi tiết cho các dự án khi đảm bảo đủ thủ tục đầu tư theo 

quy định).  

(chi tiết tại Biểu số 05 kèm theo) 

3. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

3.1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, 

nguồn ngân sách trung ương thực hiện Tiểu dự án 3, Dự án 4 chương trình Chương 

trình MTQG giảm nghèo bền vững giao cấp huyện quản lý vào kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của ngân sách cấp tỉnh. 

a) Tổng vốn điều chỉnh: 1.092 triệu đồng. 

b) Phương án điều chỉnh  

- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn 

ngân sách trung ương thực hiện Tiểu dự án 3 dự án 4 Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững giao huyện Bắc Yên (cũ) quản lý vào kế hoạch đầu tư trung hạn 

giai đoạn 2021 - 2025 cấp tỉnh quản lý: 101 triệu đồng. 

- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn 

ngân sách trung ương thực hiện Tiểu dự án 3 dự án 4 Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững giao huyện Mai Sơn (cũ) quản lý vào kế hoạch đầu tư trung hạn 

giai đoạn 2021 - 2025 cấp tỉnh quản lý: 158 triệu đồng. 

- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn 

ngân sách trung ương thực hiện Tiểu dự án 3 dự án 4 Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững giao huyện Mộc Châu (cũ) quản lý vào kế hoạch đầu tư trung hạn 

giai đoạn 2021 - 2025 cấp tỉnh quản lý: 81 triệu đồng. 

- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn 

ngân sách trung ương thực hiện Tiểu dự án 3 dự án 4 Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững giao huyện Phù Yên (cũ) quản lý vào kế hoạch đầu tư trung hạn 

giai đoạn 2021 - 2025 cấp tỉnh quản lý: 124 triệu đồng. 

- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn 

ngân sách trung ương thực hiện Tiểu dự án 3 dự án 4 Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững giao huyện Quỳnh Nhai (cũ) quản lý vào kế hoạch đầu tư trung 

hạn giai đoạn 2021 - 2025 cấp tỉnh quản lý: 74 triệu đồng. 
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- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn 

ngân sách trung ương thực hiện Tiểu dự án 3 dự án 4 Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững giao huyện Mường La (cũ) quản lý vào kế hoạch đầu tư trung hạn 

giai đoạn 2021 - 2025 cấp tỉnh quản lý: 124 triệu đồng. 

- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn 

ngân sách trung ương thực hiện Tiểu dự án 3 dự án 4 Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững giao huyện Sông Mã (cũ) quản lý vào kế hoạch đầu tư trung hạn 

giai đoạn 2021 - 2025 cấp tỉnh quản lý: 181 triệu đồng. 

- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn 

ngân sách trung ương thực hiện Tiểu dự án 3 dự án 4 Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững giao huyện Yên Châu (cũ) quản lý vào kế hoạch đầu tư trung hạn 

giai đoạn 2021 - 2025 cấp tỉnh quản lý: 101 triệu đồng. 

- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn 

ngân sách trung ương thực hiện Tiểu dự án 3 dự án 4 Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững giao huyện Vân Hồ (cũ) quản lý vào kế hoạch đầu tư trung hạn 

giai đoạn 2021 - 2025 cấp tỉnh quản lý: 72 triệu đồng. 

- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn 

ngân sách trung ương thực hiện Tiểu dự án 3 dự án 4 Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững giao huyện Thành phố (cũ) quản lý vào kế hoạch đầu tư trung hạn 

giai đoạn 2021 - 2025 cấp tỉnh quản lý: 76 triệu đồng. 

(chi tiết tại Biểu số 06 kèm theo) 

3.2. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn 

vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững cụ thể: 

a) Tổng vốn điều chỉnh: 6.671,831 triệu đồng  

b) Phương án điều chỉnh: 

b1) Điều chỉnh giảm: 6.671,831 triệu đồng đã giao trong kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4: Phát triển 

giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, cụ thể: 

- Trường Cao đẳng Sơn La: giảm 2.000,0 triệu đồng, gồm: 

+ Dự án Đầu tư cơ sở vật chất phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, 

vùng khó khăn:  240,0 triệu đồng. 

+ Dự án Đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng hệ thống thực hành tích hợp: 

1.760,0 triệu đồng. 

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La: giảm 4.671,8 triệu đồng, gồm: 

+ Dự án Đầu tư cơ sở vật chất phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, 

vùng khó khăn: 4.500,0 triệu đồng. 

+ Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất: 171,8 triệu đồng. 
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b2) Điều chỉnh tăng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 

cho Tiểu dự án 1, Dự án 1: 6.671,831 triệu đồng để phân bổ, giao bổ sung cho các 

dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững cấp huyện (cũ) đã phê 

duyệt, đang thực hiện đã được UBND tỉnh chuyển cho Ban QLDA ĐTXD Sốp 

Cộp, Thuận Châu làm chủ đầu tư: 07 dự án.  

(chi tiết tại Biểu số 07 kèm theo) 

3.3. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư kế hoạch vốn đầu tư năm 2025 nguồn vốn 

ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững  

a) Tổng vốn điều chỉnh: 6.671,831 triệu đồng. 

b) Phương án điều chỉnh: 

b1) Điều chỉnh giảm vốn kế hoạch vốn đầu tư năm 2025 Tiểu dự án 1, Dự án 4 

(Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững), tổng số 6.671,8 triệu đồng, 

cụ thể: 

- Trường Cao đẳng Sơn La:  2.000,0 triệu đồng, gồm: 

+ Dự án Đầu tư cơ sở vật chất phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, 

vùng khó khăn:  240,0 triệu đồng; 

+ Dự án Đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng hệ thống thực hành tích hợp: giảm 

1.760,0 triệu đồng. 

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La: giảm 4.671,8 triệu đồng, gồm: 

+ Dự án Đầu tư cơ sở vật chất phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, 

vùng khó khăn:  4.500,0 triệu đồng; 

 + Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường Cao đẳng Kỹ thuật Công 

nghệ Sơn La: 171,8 triệu đồng. 

b2) Điều chỉnh tăng kế hoạch đầu tư kế hoạch năm 2025 cho Tiểu dự án 1, 

Dự án 1: 6.671,831 triệu đồng để phân bổ, giao bổ sung cho các dự án thuộc 

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững cấp huyện (cũ) đã phê duyệt, đang 

thực hiện đã được UBND tỉnh chuyển cho Ban QLDA ĐTXD Sốp Cộp, Thuận 

Châu làm chủ đầu tư: 07 dự án. 

(chi tiết tại Biểu số 08 kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết và phân bổ chi tiết, điều chỉnh 

kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2025 thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia theo quy định của Luật Đầu tư công. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
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Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, Kỳ họp chuyên đề 

thứ 36, thông qua ngày 07 tháng 11 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

  
 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

Vi Đức Thọ 

 

 

 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 79 + 80/Ngày 20-11-2025 69



B
iể

u 
số

 0
1 

Đ
IỀ

U
 C

H
ỈN

H
 V

Ố
N

 Đ
Ầ

U
 T

Ư
 N

G
U

Ồ
N

 N
G

Â
N

 S
Á

C
H

 T
R

U
N

G
 Ư

Ơ
N

G
  

G
IA

I 
Đ

O
Ạ

N
 2

02
1 

- 
20

25
 T

H
Ự

C
 H

IỆ
N

 C
H

Ư
Ơ

N
G

 T
R

ÌN
H

 M
T

Q
G

 G
IẢ

M
 N

G
H

È
O

 B
Ề

N
 V

Ữ
N

G
 

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
 5

75
/N

Q
-H

Đ
N

D
 n

gà
y 

07
/1

1/
20

25
 c

ủa
 H

Đ
N

D
 tỉ

nh
 S

ơn
 L

a)
 

 

Đ
V

T:
 T

ri
ệu

 đ
ồn

g 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 

tư
 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 x

ây
 d

ự
ng

 

T
hờ

i 

gi
an

 

th
ự

c 

hi
ện

 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h,

 b
ổ 

su
ng

 t
hô

ng
 t

in
 d

ự
 á

n
 

G
hi

 c
hú

 

Q
uy

 m
ô 

đầ
u 

tư
 

T
ổn

g 
m

ứ
c 

đầ
u 

tư
, c

ơ 
cấ

u 
ng

uồ
n 

vố
n

 

Đ
ã 

ph
ê 

du
yệ

t 

Đ
ề 

ng
hị

 đ
iề

u 

ch
ỉn

h
 

Q
uy

 m
ô 

đầ
u 

tư
 đ

ã 
đư

ợc
 

ph
ê 

du
yệ

t 

Q
uy

 m
ô 

đầ
u 

tư
 

đi
ều

 c
hỉ

nh
 

Đ
ã 

đư
ợc

 p
hê

 d
uy

ệt
 

Đ
ề 

ng
hị

   
   

   
   

   
   

   

đi
ều

 c
hỉ

nh
 

D
ự

 k
iế

n 
tổ

ng
 

m
ứ

c 
đầ

u 
tư

 

T
ro

ng
 đ

ó:
 

V
ốn

 N
ST

W
 

D
ự

 k
iế

n 

tổ
ng

 m
ứ

c 

đầ
u 

tư
 

T
ro

ng
 

đó
: 

V
ốn

 

N
ST

W
 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
11

 
12

 
13

 
18

 

  
T

Ổ
N

G
 S

Ố
 

  
  

  
  

  
  

20
3.

78
8 

20
3.

78
8 

8.
56

5 
8.

56
5 

   
   

   
   

   
- 

   
  

A
 

T
IỂ

U
 D

Ự
 Á

N
 2

, D
Ự

 Á
N

 1
0 

  
  

  
  

  
  

21
.1

41
 

21
.1

41
 

8.
56

5 
8.

56
5 

   
   

   
   

   
- 

   
  

I 
Đ

IỀ
U

 C
H

ỈN
H

 T
H

Ô
N

G
 T

IN
 D

Ự
 Á

N
 Đ

Ư
Ợ

C
 D

U
Y

Ệ
T

 T
Ạ

I 
N

G
H

Ị 

Q
U

Y
Ế

T
 S

Ố
 5

16
/N

Q
-H

Đ
N

D
 N

G
À

Y
 2

3/
6/

20
25

   
  

  
  

  
21

.1
41

 
21

.1
41

 
8.

56
5 

8.
56

5 
   

   
   

   
   

- 
   

  

1 
T

iể
u 

dự
 á

n 
2:

 Ứ
ng

 d
ụn

g 
cô

ng
 n

gh
ệ 

th
ôn

g 
ti

n 
hỗ

 t
rợ

 p
há

t 
tr

iể
n 

ki
nh

 t
ế 

- 
xã

 h
ội

 v
à 

đả
m

 

bả
o 

an
 n

in
h 

tr
ật

 t
ự

 v
ùn

g 
đồ

ng
 b

ảo
 d

ân
 t

ộc
 t

hi
ểu

 s
ố 

và
 m

iề
n 

nú
i 

  
  

  
  

21
.1

41
 

21
.1

41
 

8.
56

5 
8.

56
5 

   
   

   
   

   
- 

   
  

1 
D

ự 
án

 th
iế

t l
ập

 c
ác

 đ
iể

m
 h

ỗ 
tr

ợ 
đồ

ng
 b

ào
 d

ân
 

tộ
c 

th
iể

u 
số

 ứ
ng

 d
ụn

g 
C

ôn
g 

ng
hệ

 th
ôn

g 
tin

 

Sở
 K

ho
a 

họ
c 

và
 

C
ôn

g 
ng

hệ
 

71
 đ

iể
m

 

th
uộ

c 
xã

 k
hu

 

vự
c 

II
I,

 v
à 

xã
 k

hu
 v

ực
 I

, 

II
 n

hư
ng

 c
ó 

bả
n 

đặ
c 

bi
ệt

 

kh
ó 

kh
ăn

. 

52
 đ

iể
m

 x
ã 

th
uộ

c 
xã

 

kh
u 

vự
c 

II
I 

và
 c

ác
 

xã
 k

hu
 v

ực
 I

, k
hu

 

vự
c 

II
 c

ó 
bả

n 
đặ

c 

bi
ệt

 k
hó

 k
hă

n.
 

20
25

 

71
 đ

iể
m

 th
uộ

c 

xã
 k

hu
 v

ực
 I

II
, 

và
 x

ã 
kh

u 
vự

c 
I,

 

II
 n

hư
ng

 c
ó 

   
   

   
   

bả
n 

đặ
c 

bi
ệt

  

kh
ó 

kh
ăn

. 

52
 đ

iể
m

 x
ã 

th
uộ

c 
   

   
   

   

xã
 k

hu
 v

ực
 I

II
 v

à 
cá

c 

xã
 k

hu
 v

ực
 I

, k
hu

 v
ực

 

II
 c

ó 
bả

n 
đặ

c 
bi

ệt
  

kh
ó 

kh
ăn

 

21
.1

41
 

21
.1

41
 

8.
56

5 
8.

56
5 

 T
ổn

g 
m

ức
   

   
   

   
  

đầ
u 

tư
 th

eo
 

qu
yế

t đ
ịn

h 
ph

ê 

du
yệ

t d
ự 

án
 

đư
ợc

 p
hê

 d
uy

ệt
  

2 
C

hư
a 

ph
ân

 b
ổ 

ch
i t

iế
t 

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

  

B
 

T
IỂ

U
 D

Ự
 Á

N
 1

, D
Ự

 Á
N

 4
 

  
  

  
  

  
  

18
2.

64
7 

18
2.

64
7 

- 
- 

   
   

   
   

   
- 

   
  

70 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 79 + 80/Ngày 20-11-2025



 

 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 

tư
 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 x

ây
 d

ự
ng

 

T
hờ

i 

gi
an

 

th
ự

c 

hi
ện

 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h,

 b
ổ 

su
ng

 t
hô

ng
 t

in
 d

ự
 á

n
 

G
hi

 c
hú

 

Q
uy

 m
ô 

đầ
u 

tư
 

T
ổn

g 
m

ứ
c 

đầ
u 

tư
, c

ơ 
cấ

u 
ng

uồ
n 

vố
n

 

Đ
ã 

ph
ê 

du
yệ

t 

Đ
ề 

ng
hị

 đ
iề

u 

ch
ỉn

h
 

Q
uy

 m
ô 

đầ
u 

tư
 đ

ã 
đư

ợc
 

ph
ê 

du
yệ

t 

Q
uy

 m
ô 

đầ
u 

tư
 

đi
ều

 c
hỉ

nh
 

Đ
ã 

đư
ợc

 p
hê

 d
uy

ệt
 

Đ
ề 

ng
hị

   
   

   
   

   
   

   

đi
ều

 c
hỉ

nh
 

D
ự

 k
iế

n 
tổ

ng
 

m
ứ

c 
đầ

u 
tư

 

T
ro

ng
 đ

ó:
 

V
ốn

 N
ST

W
 

D
ự

 k
iế

n 

tổ
ng

 m
ứ

c 

đầ
u 

tư
 

T
ro

ng
 

đó
: 

V
ốn

 

N
ST

W
 

I 

Đ
IỀ

U
 C

H
ỈN

H
 T

H
Ô

N
G

 T
IN

 V
Ề

 C
Ấ

P
 Đ

Ư
Ờ

N
G

, B
Ổ

 S
U

N
G

  D
Ự

 Á
N

 

Đ
Ư

Ợ
C

 D
U

Y
Ệ

T
 T

Ạ
I 

N
G

H
Ị 

Q
U

Y
Ế

T
 S

Ố
 5

46
/N

Q
-H

Đ
N

D
 N

G
À

Y
 

22
/8

/2
02

5 
  

  
  

  
  

82
.3

90
 

82
.3

90
 

- 
- 

  

1 
Đ

ườ
ng

 t
ừ 

N
gã

 3
 Đ

ồn
 B

iê
n 

ph
òn

g 
L

ón
g 

Ph
iê

ng
 -

 Đ
ến

 b
ản

 C
o 

lắ
c 

- 
Đ

ến
 b

ản
 N

à 
M

ùa
 

U
B

N
D

 x
ã 

L
ón

g 

Ph
iê

ng
 

X
ã 

   
   

   
   

   
   

 

L
ón

g 
Ph

iê
ng

 
  

20
25

   
   

   
  

- 
   

   
   

  

20
26

 

7,
5 

km
 

7,
5 

km
 -

 Đ
ườ

ng
 

G
T

N
T

 c
ấp

 C
  

14
.9

90
 

14
.9

90
 

 
 

  

2 
Đ

ườ
ng

 li
ên

 b
ản

 M
òn

g 
- 

Pá
 N

ó 
 

U
B

N
D

 x
ã 

T
à 

H
ộc

  

X
ã 

   
   

   
   

   
   

   
  

T
à 

H
ộc

  
  

20
25

   
   

   
   

- 
   

   
   

20
26

 

C
hi

ều
 d

ài
 tu

yế
n 

 

L
=

 6
,5

K
m

 -
 

Đ
ườ

ng
 c

ấp
 B

 

th
eo

 ti
êu

 c
hu

ẩn
 

T
C

V
N

 1
03

80
: 

20
14

 

C
hi

ều
 d

ài
 tu

yế
n 

L
=

 

6,
5K

m
 -

 Đ
ườ

ng
 c

ấp
 

C
 th

eo
 ti

êu
 c

hu
ẩn

 

T
C

V
N

 1
03

80
: 2

01
4 

18
.2

00
 

18
.2

00
 

 
 

  

3 
Đ

ườ
ng

 t
ừ 

bả
n 

N
hô

m
 đ

i 
H

ua
 M

i, 
xã

 Y
ên

 

C
hâ

u,
 tỉ

nh
 S

ơn
 L

a 

U
B

N
D

 x
ã 

Y
ên

 C
hâ

u 

X
ã 

   
   

   
   

   
   

   

Y
ên

 C
hâ

u 
  

20
25

   
   

   
  

- 
   

   
   

 

20
26

 

5 
km

 

C
hi

ều
 d

ài
 tu

yế
n 

L
=

 5
 

K
m

 -
 Đ

ườ
ng

 c
ấp

 C
 

th
eo

 ti
êu

 c
hu

ẩn
 

T
C

V
N

 1
03

80
: 2

01
4 

18
.5

00
 

18
.5

00
 

 
 

  

4 
Đ

ườ
ng

 
từ

 
bả

n 
Su

ối
 

K
ha

ng
 

đi
 

bả
n 

Su
ối

 

N
ga

ng
 

U
B

N
D

 x
ã 

Su
ối

 T
ọ 

X
ã 

Su
ối

 T
ọ 

  

20
25

   
   

   
   

 

- 
   

   
   

  

20
26

 

3,
2 

km
 

C
hi

ều
 d

ài
 tu

yế
n 

L
=

 

3,
2 

km
 -

 Đ
ườ

ng
 c

ấp
 

C
 th

eo
 ti

êu
 c

hu
ẩn

 

T
C

V
N

 1
03

80
: 2

01
4 

6.
50

0 
6.

50
0 

 
 

  

5 
Đ

ườ
ng

 T
on

g 
C

hi
nh

 -
  N

a 
V

a 

U
B

N
D

 x
ã 

Ph
iê

ng
 

C
ằm

 

Đ
iể

m
 đ

ầu
: 

B
ản

 T
on

g 

C
hi

nh
; Đ

iể
m

 

cu
ối

: B
ản

  

N
a 

V
à 

  

20
25

   
   

   
 

- 
   

   
  

20
26

 

7 
km

 

C
hi

ều
 d

ài
 tu

yế
n 

L
=

 7
 

km
 -

 Đ
ườ

ng
 c

ấp
 C

 

th
eo

 ti
êu

 c
hu

ẩn
 

T
C

V
N

 1
03

80
: 2

01
4 

15
.4

00
 

15
.4

00
 

 
 

  

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 79 + 80/Ngày 20-11-2025 71



 

 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 

tư
 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 x

ây
 d

ự
ng

 

T
hờ

i 

gi
an

 

th
ự

c 

hi
ện

 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h,

 b
ổ 

su
ng

 t
hô

ng
 t

in
 d

ự
 á

n
 

G
hi

 c
hú

 

Q
uy

 m
ô 

đầ
u 

tư
 

T
ổn

g 
m

ứ
c 

đầ
u 

tư
, c

ơ 
cấ

u 
ng

uồ
n 

vố
n

 

Đ
ã 

ph
ê 

du
yệ

t 

Đ
ề 

ng
hị

 đ
iề

u 

ch
ỉn

h
 

Q
uy

 m
ô 

đầ
u 

tư
 đ

ã 
đư

ợc
 

ph
ê 

du
yệ

t 

Q
uy

 m
ô 

đầ
u 

tư
 

đi
ều

 c
hỉ

nh
 

Đ
ã 

đư
ợc

 p
hê

 d
uy

ệt
 

Đ
ề 

ng
hị

   
   

   
   

   
   

   

đi
ều

 c
hỉ

nh
 

D
ự

 k
iế

n 
tổ

ng
 

m
ứ

c 
đầ

u 
tư

 

T
ro

ng
 đ

ó:
 

V
ốn

 N
ST

W
 

D
ự

 k
iế

n 

tổ
ng

 m
ứ

c 

đầ
u 

tư
 

T
ro

ng
 

đó
: 

V
ốn

 

N
ST

W
 

6 
Đ

ườ
ng

 P
hi

ên
g 

Ph
ụ 

B
 -

 X
à 

L
iệ

t 

U
B

N
D

 x
ã 

Ph
iê

ng
 

C
ằm

 

Đ
iể

m
 đ

ầu
: 

B
ản

 P
hi

ên
g 

Ph
ụ 

B
; Đ

iể
m

 

cu
ối

: B
ản

  

X
à 

L
iệ

t 

  

20
25

   
   

   

- 
   

   
   

 

20
26

 

4 
km

 

C
hi

ều
 d

ài
 tu

yế
n 

L
=

 4
 

km
 -

 Đ
ườ

ng
 c

ấp
 C

 

th
eo

 ti
êu

 c
hu

ẩn
 

T
C

V
N

 1
03

80
: 2

01
4 

8.
80

0 
8.

80
0 

 
 

  

II
 

Đ
IỀ

U
 

C
H

ỈN
H

 
T

H
Ô

N
G

 
T

IN
 

V
Ề

 
Q

U
Y

 
M

Ô
 

 
D

Ự
 

Á
N

 
Đ

Ư
Ợ

C
 

D
U

Y
Ệ

T
 T

Ạ
I 

N
G

H
Ị 

Q
U

Y
Ế

T
 S

Ố
 5

46
/N

Q
-H

Đ
N

D
 N

G
À

Y
 2

2/
8/

20
25

   
  

  
  

  
10

0.
25

7 
10

0.
25

7 
- 

- 
  

1 
Đ

ườ
ng

 g
ia

o 
th

ôn
g 

đi
 b

ản
 H

ua
 L

ạn
h 

xã
 S

ốp
 

C
ộp

 (
từ

 c
ầu

 tr
àn

 đ
i b

ản
 H

ua
 L

ạn
h)

. 

U
B

N
D

 x
ã 

 

Số
p 

C
ộp

 

 X
ã 

   
   

   
   

   
   

  

Số
p 

C
ộp

 
  

20
25

-

20
26

 
5,

5 
km

 
5 

km
 -

 Đ
ườ

ng
   

   
   

   
  

G
T

N
T

 c
ấp

 C
  

14
.9

50
 

14
.9

50
 

 
 

  

2 
Đ

ườ
ng

 từ
 b

ản
 P

a 
K

ha
 2

 -
 Đ

ến
 b

ản
 P

a 
kh

a 
3 

U
B

N
D

 x
ã 

L
ón

g 

Ph
iê

ng
 

X
ã 

   
   

   
   

   
  

L
ón

g 
Ph

iê
ng

 
  

20
25

-

20
26

 
2 

km
 

2,
5 

km
 -

 Đ
ườ

ng
 

G
T

N
T

 c
ấp

 B
  

8.
61

7 
8.

61
7 

 
 

  

3 
Đ

ườ
ng

 g
ia

o 
th

ôn
g 

liê
n 

từ
 b

ản
 H

in
 P

ẻn
 -

 

bả
n 

H
uổ

i P
hẩ

ng
, x

ã 
M

ườ
ng

 L
ầm

 

U
B

N
D

 x
ã 

M
ườ

ng
 

L
ầm

 

X
ã 

   
   

   
   

  

M
ườ

ng
 L

ầm
 

  
20

25
-

20
26

 

C
hi

ều
 d

ài
 tu

yế
n 

L
=

 7
,2

 K
m

 -
 

Đ
ườ

ng
 c

ấp
 B

 

th
eo

 ti
êu

 c
hu

ẩn
 

T
C

V
N

 1
03

80
: 

20
14

 

C
hi

ều
 d

ài
 tu

yế
n 

L
=

 5
 

K
m

 -
 Đ

ườ
ng

 c
ấp

 C
 

th
eo

 ti
êu

 c
hu

ẩn
 

T
C

V
N

 1
03

80
: 2

01
4 

17
.2

00
 

17
.2

00
 

 
 

  

4 
Đ

ườ
ng

 g
ia

o 
th

ôn
g 

từ
 b

ản
 M

ển
 đ

ến
 b

ản
 

T
hẳ

m
 C

ọn
g,

 x
ã 

C
hi

ền
g 

L
ao

 

U
B

N
D

 x
ã 

C
hi

ền
g 

L
ao

 

X
ã 

   
   

   
   

   
  

C
hi

ền
g 

L
ao

 
  

20
25

-

20
26

 

C
hi

ều
 d

ài
 tu

yế
n 

L
=

 5
,4

 K
m

 -
 

Đ
ườ

ng
 c

ấp
 B

 

th
eo

 ti
êu

 c
hu

ẩn
 

T
C

V
N

 1
03

80
: 

20
14

 

C
hi

ều
 d

ài
 tu

yế
n 

L
=

 3
 

K
m

 -
 Đ

ườ
ng

 c
ấp

 C
 

th
eo

 ti
êu

 c
hu

ẩn
 

T
C

V
N

 1
03

80
: 2

01
4 

9.
20

0 
9.

20
0 

 
 

  

72 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 79 + 80/Ngày 20-11-2025



 

 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 

tư
 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 x

ây
 d

ự
ng

 

T
hờ

i 

gi
an

 

th
ự

c 

hi
ện

 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h,

 b
ổ 

su
ng

 t
hô

ng
 t

in
 d

ự
 á

n
 

G
hi

 c
hú

 

Q
uy

 m
ô 

đầ
u 

tư
 

T
ổn

g 
m

ứ
c 

đầ
u 

tư
, c

ơ 
cấ

u 
ng

uồ
n 

vố
n

 

Đ
ã 

ph
ê 

du
yệ

t 

Đ
ề 

ng
hị

 đ
iề

u 

ch
ỉn

h
 

Q
uy

 m
ô 

đầ
u 

tư
 đ

ã 
đư

ợc
 

ph
ê 

du
yệ

t 

Q
uy

 m
ô 

đầ
u 

tư
 

đi
ều

 c
hỉ

nh
 

Đ
ã 

đư
ợc

 p
hê

 d
uy

ệt
 

Đ
ề 

ng
hị

   
   

   
   

   
   

   

đi
ều

 c
hỉ

nh
 

D
ự

 k
iế

n 
tổ

ng
 

m
ứ

c 
đầ

u 
tư

 

T
ro

ng
 đ

ó:
 

V
ốn

 N
ST

W
 

D
ự

 k
iế

n 

tổ
ng

 m
ứ

c 

đầ
u 

tư
 

T
ro

ng
 

đó
: 

V
ốn

 

N
ST

W
 

5 
Đ

ườ
ng

 từ
 b

ản
 L

ũn
g 

K
ho

ai
 đ

i b
ản

 S
uố

i T
ọ 

 
U

B
N

D
 x

ã 

Su
ối

 T
ọ 

X
ã 

Su
ối

 T
ọ 

  
20

25
-

20
26

 
3,

7 
km

 

C
hi

ều
 d

ài
 tu

yế
n 

L
=

 

2,
66

 k
m

 -
 Đ

ườ
ng

 c
ấp

 

B
 th

eo
 ti

êu
 c

hu
ẩn

 

T
C

V
N

 1
03

80
: 2

01
4 

7.
50

0 
7.

50
0 

 
 

  

6 
D

ự 
án

 đ
ườ

ng
 g

ia
o 

th
ôn

g 
từ

 b
ản

 B
ãi

 V
àn

g 

đi
 b

ản
 L

iê
n 

H
ợp

 

U
B

N
D

 x
ã 

K
im

 B
on

 

 X
ã 

   
   

   
   

   
   

 

K
im

 B
on

 
  

20
25

-

20
26

 
 5

,8
 K

m
  

C
hi

ều
 d

ài
 tu

yế
n 

L
=

 

5,
4 

km
 -

 Đ
ườ

ng
 c

ấp
 

C
 th

eo
 ti

êu
 c

hu
ẩn

 

T
C

V
N

 1
03

80
: 2

01
4 

11
.9

90
 

11
.9

90
 

 
 

  

7 

D
ự 

án
 đ

ườ
ng

 g
ia

o 
th

ôn
g 

từ
 b

ản
 S

uố
i 

V
ạc

h,
 

bả
n 

Su
ối

 K
ến

h 
(x

ã 
K

im
 B

on
 c

ũ)
 đ

ến
 b

ản
 

Su
ối

 T
iế

u,
 b

ản
 T

an
g 

L
an

g 
(x

ã 
Đ

á 
Đ

ỏ 
cũ

) 

U
B

N
D

 x
ã 

K
im

 B
on

 

 X
ã 

   
   

   
   

   
   

  

K
im

 B
on

 
  

20
25

   
   

   
   

 

- 
   

   
   

   

20
26

 

 1
3 

K
m

  

C
hi

ều
 d

ài
 tu

yế
n 

L
=

 

11
,1

86
 k

m
 -

 Đ
ườ

ng
 

cấ
p 

C
 th

eo
 ti

êu
 c

hu
ẩn

 

T
C

V
N

 1
03

80
: 2

01
4 

25
.7

00
 

25
.7

00
 

 
 

  

8 
N

ân
g 

cấ
p 

tu
yế

n 
đư

ờn
g 

từ
 b

ản
 S

ai
 -

 b
ản

 T
in

 

T
ốc

, x
ã 

C
hi

ền
g 

K
hư

ơn
g 

U
B

N
D

 x
ã 

C
hi

ền
g 

K
hư

ơn
g 

X
ã 

   
   

   
   

   
   

   
 

C
hi

ền
g 

K
hư

ơn
g 

  

20
25

   
   

   
   

  

- 
   

   
   

   
  

20
26

 

C
hi

ều
 d

ài
 tu

yế
n 

L
=

 2
,5

K
m

 

C
hi

ều
 d

ài
 tu

yế
n 

L
=

 

1,
3k

m
 -

 Đ
ườ

ng
 c

ấp
 B

 

th
eo

 ti
êu

 c
hu

ẩn
 

T
C

V
N

 1
03

80
: 2

01
4 

5.
10

0 
5.

10
0 

 
 

  

        

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 79 + 80/Ngày 20-11-2025 73



 

 

B
iể

u 
số

 0
2 

 

B
IỂ

U
 Đ

IỀ
U

 C
H

ỈN
H

, T
H

U
 H

Ồ
I,

  P
H

Â
N

 B
Ổ

 C
H

I 
T

IẾ
T

 K
Ế

 H
O

Ạ
C

H
 Đ

Ầ
U

 T
Ư

 C
Ô

N
G

 T
R

U
N

G
 H

Ạ
N

 G
IA

I 
Đ

O
Ạ

N
 2

02
1-

20
25

  

N
G

U
Ồ

N
 V

Ố
N

 N
G

Â
N

 S
Á

C
H

 T
R

U
N

G
 Ư

Ơ
N

G
 T

H
U

Ộ
C

 T
IỂ

U
 D

Ự
 Á

N
 1

, D
Ự

 Á
N

 4
 T

H
Ự

C
 H

IỆ
N

  C
H

Ư
Ơ

N
G

 T
R

ÌN
H

 M
T

Q
G

  

P
H

Á
T

 T
R

IỂ
N

 K
IN

H
 T

Ế
 -

 X
Ã

 H
Ộ

I 
V

Ù
N

G
 Đ

Ồ
N

G
 B

À
O

 D
Â

N
 T

Ộ
C

 T
H

IỂ
U

 S
Ố

 V
À

 M
IỀ

N
 N

Ú
I 

 

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
 5

75
/N

Q
-H

Đ
N

D
 n

gà
y 

07
/1

1/
20

25
 c

ủa
 H

Đ
N

D
 tỉ

nh
 S

ơn
 L

a)
 

Đ
V

T:
 T

ri
ệu

 đ
ồn

g 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
   

   
   

   
   

   
 

đầ
u 

tư
 

 

K
ế 

ho
ạc

h 
vố

n 
N

ST
W

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

gi
ai

 đ
oạ

n 
20

21
-2

02
5 

G
hi

 c
hú

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 x

ây
 d

ự
ng

 
T

hờ
i g

ia
n 

th
ự

c 
hi

ện
 

Q
uy

 m
ô 

đầ
u 

tư
 

T
ổn

g 
m

ứ
c 

đầ
u 

tư
, c

ơ 
cấ

u 
ng

uồ
n 

vố
n

 

K
ế 

ho
ạc

h 

vố
n 

đã
 

gi
ao

 

P
hư

ơn
g 

án
 

đi
ều

 c
hỉ

nh
, 

ph
ân

 b
ổ 

K
ế 

ho
ạc

h 

vố
n 

sa
u 

ch
ỉn

h
 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

xâ
y 

dự
ng

 

đã
 đ

ư
ợc

 

ph
ê 

du
yệ

t 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

xâ
y 

dự
ng

 

đề
 n

gh
ị 

đi
ều

 

ch
ỉn

h
 

T
hờ

i 

gi
an

 

th
ự

c 

hi
ện

 

đã
 

đư
ợc

 

ph
ê 

du
yệ

t 

T
hờ

i 

gi
an

 

th
ự

c 

hi
ện

 

đi
ều

 

ch
ỉn

h,
 

bổ
 

su
ng

 

Q
uy

 m
ô 

đầ
u 

tư
 đ

ã 
đư

ợc
 

ph
ê 

du
yệ

t 

Q
uy

 m
ô 

đầ
u 

tư
 

đi
ều

 c
hỉ

nh
, 

bổ
 s

un
g 

Đ
ã 

đư
ợc

 p
hê

 d
uy

ệt
 

Đ
ề 

ng
hị

 đ
iề

u 

ch
ỉn

h,
 b

ổ 
su

ng
 

D
ự

 k
iế

n 

tổ
ng

 m
ứ

c 

đầ
u 

tư
 

T
ro

ng
 đ

ó:
 

V
ốn

 

N
ST

W
 h

ỗ 

tr
ợ

 

D
ự

 k
iế

n 

tổ
ng

 

m
ứ

c 
đầ

u 

tư
 

T
ro

ng
 

đó
: 

V
ốn

 

N
ST

W
 

hỗ
 t

rợ
 

Đ
iề

u 

ch
ỉn

h 

gi
ảm

 

Đ
iề

u 

ch
ỉn

h 

tă
ng

 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 
11

 
12

 
13

 
14

 
15

 
16

 
17

 
18

 

 
T

Ổ
N

G
 S

Ố
 

 
 

 
 

 
 

 
12

6.
84

1 
12

6.
84

1 
11

3.
46

5 
11

3.
46

5 
49

.7
50

 
41

.1
85

 
41

.1
85

 
49

.7
50

 
 

A
 

T
IỂ

U
 D

Ự
 Á

N
 2

, D
Ự

 Á
N

 1
0 

 
 

 
 

- 
- 

- 
21

.1
41

 
21

.1
41

 
8.

56
5 

8.
56

5 
15

.0
00

 
6.

43
5 

6.
43

5 
15

.0
00

 
- 

I 
Đ

IỀ
U

 
C

H
ỈN

H
 

T
H

Ô
N

G
 

T
IN

 
D

Ự
 

Á
N

 
Đ

Ư
Ợ

C
 

D
U

Y
Ệ

T
 

T
Ạ

I 
N

G
H

Ị 

Q
U

Y
Ế

T
 S

Ố
 5

16
/N

Q
-H

Đ
N

D
 N

G
À

Y
 2

3/
6/

20
25

 
 

- 
- 

- 
21

.1
41

 
21

.1
41

 
8.

56
5 

8.
56

5 
15

.0
00

 
6.

43
5 

6.
43

5 
15

.0
00

 
- 

1 
T

iể
u 

dự
 á

n 
2:

 Ứ
ng

 d
ụn

g 
cô

ng
 n

gh
ệ 

th
ôn

g 
ti

n 
hỗ

 t
rợ

 p
há

t 
tr

iể
n 

ki
nh

 t
ế 

- 
xã

 

hộ
i v

à 
đả

m
 b

ảo
 a

n 
ni

nh
 t

rậ
t t

ự
 v

ùn
g 

đồ
ng

 b
ảo

 d
ân

 t
ộc

 t
hi

ểu
 s

ố 
và

 m
iề

n 
nú

i 
 

- 
- 

- 
21

.1
41

 
21

.1
41

 
8.

56
5 

8.
56

5 
15

.0
00

 
6.

43
5 

6.
43

5 
15

.0
00

 
- 

1 

D
ự 

án
 t

hi
ết

 l
ập

 c
ác

 đ
iể

m
 h

ỗ 
tr

ợ 
đồ

ng
 

bà
o 

dâ
n 

tộ
c 

th
iể

u 
số

 ứ
ng

 d
ụn

g 
C

ôn
g 

ng
hệ

 th
ôn

g 
tin

 

Sở
 K

ho
a 

họ
c 

và
 

C
ôn

g 
ng

hệ
 

71
 đ

iể
m

 

th
uộ

c 
xã

 

kh
u 

vự
c 

II
I,

 v
à 

xã
 

kh
u 

vự
c 

I,
 

II
 n

hư
ng

 

có
 b

ản
 đ

ặc
 

bi
ệt

 k
hó

 

kh
ăn

. 

52
 đ

iể
m

 x
ã 

th
uộ

c 
xã

 

kh
u 

vự
c 

II
I 

và
 c

ác
 

xã
 k

hu
 v

ực
 

I,
 k

hu
 v

ực
 

II
 c

ó 
bả

n 

đặ
c 

bi
ệt

 

kh
ó 

kh
ăn

 

20
25

 
 

71
 đ

iể
m

 

th
uộ

c 
xã

 k
hu

 

vự
c 

II
I,

 v
à 

xã
 k

hu
 v

ực
 I

, 

II
 n

hư
ng

 c
ó 

bả
n 

đặ
c 

bi
ệt

 

kh
ó 

kh
ăn

. 

52
 đ

iể
m

 x
ã 

th
uộ

c 
xã

 

kh
u 

vự
c 

II
I 

và
 c

ác
 x

ã 

kh
u 

vự
c 

I,
 k

hu
 v

ực
 

II
 c

ó 
bả

n 

đặ
c 

bi
ệt

 

kh
ó 

kh
ăn

 

21
.1

41
 

21
.1

41
 

8.
56

5 
8.

56
5 

15
.0

00
 

6.
43

5 
 

8.
56

5 

T
ổn

g 
m

ức
 

đầ
u 

tư
 th

eo
 

qu
yế

t đ
ịn

h 

ph
ê 

du
yệ

t 

dự
 á

n 
đư

ợc
 

ph
ê 

du
yệ

t 

74 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 79 + 80/Ngày 20-11-2025



 

 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
   

   
   

   
   

   
 

đầ
u 

tư
 

 

K
ế 

ho
ạc

h 
vố

n 
N

ST
W

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

gi
ai

 đ
oạ

n 
20

21
-2

02
5 

G
hi

 c
hú

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 x

ây
 d

ự
ng

 
T

hờ
i g

ia
n 

th
ự

c 
hi

ện
 

Q
uy

 m
ô 

đầ
u 

tư
 

T
ổn

g 
m

ứ
c 

đầ
u 

tư
, c

ơ 
cấ

u 
ng

uồ
n 

vố
n

 

K
ế 

ho
ạc

h 

vố
n 

đã
 

gi
ao

 

P
hư

ơn
g 

án
 

đi
ều

 c
hỉ

nh
, 

ph
ân

 b
ổ 

K
ế 

ho
ạc

h 

vố
n 

sa
u 

ch
ỉn

h
 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

xâ
y 

dự
ng

 

đã
 đ

ư
ợc

 

ph
ê 

du
yệ

t 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

xâ
y 

dự
ng

 

đề
 n

gh
ị 

đi
ều

 

ch
ỉn

h
 

T
hờ

i 

gi
an

 

th
ự

c 

hi
ện

 

đã
 

đư
ợc

 

ph
ê 

du
yệ

t 

T
hờ

i 

gi
an

 

th
ự

c 

hi
ện

 

đi
ều

 

ch
ỉn

h,
 

bổ
 

su
ng

 

Q
uy

 m
ô 

đầ
u 

tư
 đ

ã 
đư

ợc
 

ph
ê 

du
yệ

t 

Q
uy

 m
ô 

đầ
u 

tư
 

đi
ều

 c
hỉ

nh
, 

bổ
 s

un
g 

Đ
ã 

đư
ợc

 p
hê

 d
uy

ệt
 

Đ
ề 

ng
hị

 đ
iề

u 

ch
ỉn

h,
 b

ổ 
su

ng
 

D
ự

 k
iế

n 

tổ
ng

 m
ứ

c 

đầ
u 

tư
 

T
ro

ng
 đ

ó:
 

V
ốn

 

N
ST

W
 h

ỗ 

tr
ợ

 

D
ự

 k
iế

n 

tổ
ng

 

m
ứ

c 
đầ

u 

tư
 

T
ro

ng
 

đó
: 

V
ốn

 

N
ST

W
 

hỗ
 t

rợ
 

Đ
iề

u 

ch
ỉn

h 

gi
ảm

 

Đ
iề

u 

ch
ỉn

h 

tă
ng

 

2 
C

hư
a 

ph
ân

 b
ổ 

ch
i t

iế
t 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

6.
43

5 
6.

43
5 

 

B
 

T
IỂ

U
 D

Ự
 Á

N
 1

, D
Ự

 Á
N

 4
 

 
 

 
 

 
 

 

10
5.

70
0 

10
5.

70
0 

10
4.

90
0 

10
4.

90
0 

34
.7

50
 

34
.7

50
 

34
.7

50
 

34
.7

50
 

- 

I 
Đ

IỀ
U

 C
H

ỈN
H

 G
IẢ

M
 D

A
N

H
 M

Ụ
C

 T
H

Ự
C

 H
IỆ

N
 D

Ự
 Á

N
 Đ

Ã
 Đ

Ư
Ợ

C
 

P
H

Ê
 D

U
Y

Ệ
T

 T
Ạ

I 
N

G
H

Ị 
Q

U
Y

Ế
T

 S
Ố

 5
46

/N
Q

-H
Đ

N
D

 N
G

À
Y

 2
2/

8/
20

25
 

 
 

 
 

10
5.

70
0 

10
5.

70
0 

- 
- 

34
.7

50
 

34
.7

50
 

- 
- 

 

1 

N
ân

g 
cấ

p 
tu

yế
n 

đư
ờn

g 
từ

 
bả

n 
Pá

 

C
hó

ng
 -

 b
ản

 N
ậm

 Ú
n,

 x
ã 

M
ườ

ng
 B

ám
, 

tỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

U
B

N
D

 x
ã 

M
ườ

ng
 

B
ám

 

X
ã 

M
ườ

ng
 

B
ám

 
 

20
25

 

- 

20
26

 
 

C
hi

ều
 d

ài
 

tu
yế

n 
L

= 
5,

0 

K
m

 -
 Đ

ườ
ng

 

cấ
p 

B
 th

eo
 

tiê
u 

ch
uẩ

n 

T
C

V
N

 

10
38

0:
 2

01
4 

 
18

.5
00

 
18

.5
00

 
 

 
6.

08
2 

6.
08

2 
 

 
 

2 
Đ

ườ
ng

 g
ia

o 
th

ôn
g 

từ
 b

ản
 T

a 
T

ạn
g 

đi
 

bả
n 

N
à 

H
ỳ,

 x
ã 

M
ườ

ng
 H

un
g.

 

U
B

N
D

 x
ã 

M
ườ

ng
 

H
un

g 

X
ã 

M
ườ

ng
 

H
un

g 
 

20
25

 

- 

20
26

 
 

C
hi

ều
 d

ài
 

tu
yế

n 
L

= 
4 

K
m

 -
 Đ

ườ
ng

 

cấ
p 

B
 th

eo
 

tiê
u 

ch
uẩ

n 

T
C

V
N

 

10
38

0:
 2

01
4 

 
13

.5
00

 
13

.5
00

 
 

 
4.

43
8 

4.
43

8 
 

 
 

3 
Đ

ườ
ng

 g
ia

o 
th

ôn
g 

từ
 b

ản
 N

à 
B

on
 đ

i 

bả
n 

N
họ

t C
ó,

 x
ã 

M
ườ

ng
 H

un
g 

U
B

N
D

 x
ã 

M
ườ

ng
 

H
un

g 

X
ã 

M
ườ

ng
 

H
un

g 
 

20
25

 

- 

20
26

 
 

C
hi

ều
 d

ài
 

tu
yế

n 
L

= 
3,

3 

K
m

 -
 Đ

ườ
ng

 

cấ
p 

B
 th

eo
 

 
12

.0
00

 
12

.0
00

 
 

 
3.

94
5 

3.
94

5 
 

 
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 79 + 80/Ngày 20-11-2025 75



 

 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
   

   
   

   
   

   
 

đầ
u 

tư
 

 

K
ế 

ho
ạc

h 
vố

n 
N

ST
W

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

gi
ai

 đ
oạ

n 
20

21
-2

02
5 

G
hi

 c
hú

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 x

ây
 d

ự
ng

 
T

hờ
i g

ia
n 

th
ự

c 
hi

ện
 

Q
uy

 m
ô 

đầ
u 

tư
 

T
ổn

g 
m

ứ
c 

đầ
u 

tư
, c

ơ 
cấ

u 
ng

uồ
n 

vố
n

 

K
ế 

ho
ạc

h 

vố
n 

đã
 

gi
ao

 

P
hư

ơn
g 

án
 

đi
ều

 c
hỉ

nh
, 

ph
ân

 b
ổ 

K
ế 

ho
ạc

h 

vố
n 

sa
u 

ch
ỉn

h
 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

xâ
y 

dự
ng

 

đã
 đ

ư
ợc

 

ph
ê 

du
yệ

t 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

xâ
y 

dự
ng

 

đề
 n

gh
ị 

đi
ều

 

ch
ỉn

h
 

T
hờ

i 

gi
an

 

th
ự

c 

hi
ện

 

đã
 

đư
ợc

 

ph
ê 

du
yệ

t 

T
hờ

i 

gi
an

 

th
ự

c 

hi
ện

 

đi
ều

 

ch
ỉn

h,
 

bổ
 

su
ng

 

Q
uy

 m
ô 

đầ
u 

tư
 đ

ã 
đư

ợc
 

ph
ê 

du
yệ

t 

Q
uy

 m
ô 

đầ
u 

tư
 

đi
ều

 c
hỉ

nh
, 

bổ
 s

un
g 

Đ
ã 

đư
ợc

 p
hê

 d
uy

ệt
 

Đ
ề 

ng
hị

 đ
iề

u 

ch
ỉn

h,
 b

ổ 
su

ng
 

D
ự

 k
iế

n 

tổ
ng

 m
ứ

c 

đầ
u 

tư
 

T
ro

ng
 đ

ó:
 

V
ốn

 

N
ST

W
 h

ỗ 

tr
ợ

 

D
ự

 k
iế

n 

tổ
ng

 

m
ứ

c 
đầ

u 

tư
 

T
ro

ng
 

đó
: 

V
ốn

 

N
ST

W
 

hỗ
 t

rợ
 

Đ
iề

u 

ch
ỉn

h 

gi
ảm

 

Đ
iề

u 

ch
ỉn

h 

tă
ng

 

tiê
u 

ch
uẩ

n 

T
C

V
N

 

10
38

0:
 2

01
4 

4 
Đ

ườ
ng

 v
ào

 b
ản

 H
ua

 L
àn

h,
 x

ã 
M

uổ
i N

ọi
. 

U
B

N
D

 x
ã 

M
uổ

i N
ọi

 

X
ã 

   
   

   
   

   

M
uổ

i N
ọi

 
 

20
25

  

- 

20
26

 
 

kh
oả

ng
 

L
=

5,
0K

m
 

 
15

.0
00

 
15

.0
00

 
 

 
4.

93
1 

4.
93

1 
 

 
 

5 
Đ

ườ
ng

 
liê

n 
bả

n 
N

à 
L

ồi
 

- 
B

ản
 

Su
ối

 

K
hẩ

u 
- 

B
ản

 B
ó,

 x
ã 

T
ô 

M
úa

 

U
B

N
D

 x
ã 

T
ô 

M
úa

 

X
ã 

   
   

   
   

   
   

T
ô 

M
úa

 
 

20
25

 

- 

20
26

 
 

C
hi

ều
 d

ài
 

tu
yế

n 
L

= 

11
,0

K
m

 -
 

Đ
ườ

ng
 c

ấp
 

B
 th

eo
 ti

êu
 

ch
uẩ

n 

T
C

V
N

 

10
38

0:
 2

01
4 

 
26

.0
00

 
26

.0
00

 
 

 
8.

54
8 

8.
54

8 
 

 
 

6 
Đ

ườ
ng

 li
ên

 b
ản

 N
ặm

 L
uô

ng
 -

 b
ản

 T
on

g 

T
ải

, x
ã 

C
hi

ền
g 

Su
ng

, t
ỉn

h 
Sơ

n 
L

a 

U
B

N
D

 x
ã 

 

C
hi

ền
g 

Su
ng

 

X
ã 

   
 

C
hi

ền
g 

Su
ng

 
 

20
25

 

- 
   

  

20
26

 
 

C
hi

ều
 d

ài
 

tu
yế

n 
L

= 

8,
0K

m
 -

 

Đ
ườ

ng
 c

ấp
 

B
 th

eo
 ti

êu
 

ch
uẩ

n 

T
C

V
N

 

10
38

0:
 2

01
4 

 
20

.7
00

 
20

.7
00

 
 

 
6.

80
5 

6.
80

5 
 

 
 

II
 

P
H

Â
N

 B
Ổ

 N
G

U
Ồ

N
 V

Ố
N

 D
Ư

 S
A

U
 Đ

IỀ
U

 C
H

ỈN
H

, 
B

Ổ
 S

U
N

G
 C

Ủ
A

 

T
IỂ

U
 D

Ự
 Á

N
 1

, D
Ự

 Á
N

 4
 

 
 

 
 

 
 

10
4.

90
0 

10
4.

90
0 

- 
- 

34
.7

50
 

34
.7

50
 

 

76 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 79 + 80/Ngày 20-11-2025



 

 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
   

   
   

   
   

   
 

đầ
u 

tư
 

 

K
ế 

ho
ạc

h 
vố

n 
N

ST
W

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

gi
ai

 đ
oạ

n 
20

21
-2

02
5 

G
hi

 c
hú

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 x

ây
 d

ự
ng

 
T

hờ
i g

ia
n 

th
ự

c 
hi

ện
 

Q
uy

 m
ô 

đầ
u 

tư
 

T
ổn

g 
m

ứ
c 

đầ
u 

tư
, c

ơ 
cấ

u 
ng

uồ
n 

vố
n

 

K
ế 

ho
ạc

h 

vố
n 

đã
 

gi
ao

 

P
hư

ơn
g 

án
 

đi
ều

 c
hỉ

nh
, 

ph
ân

 b
ổ 

K
ế 

ho
ạc

h 

vố
n 

sa
u 

ch
ỉn

h
 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

xâ
y 

dự
ng

 

đã
 đ

ư
ợc

 

ph
ê 

du
yệ

t 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

xâ
y 

dự
ng

 

đề
 n

gh
ị 

đi
ều

 

ch
ỉn

h
 

T
hờ

i 

gi
an

 

th
ự

c 

hi
ện

 

đã
 

đư
ợc

 

ph
ê 

du
yệ

t 

T
hờ

i 

gi
an

 

th
ự

c 

hi
ện

 

đi
ều

 

ch
ỉn

h,
 

bổ
 

su
ng

 

Q
uy

 m
ô 

đầ
u 

tư
 đ

ã 
đư

ợc
 

ph
ê 

du
yệ

t 

Q
uy

 m
ô 

đầ
u 

tư
 

đi
ều

 c
hỉ

nh
, 

bổ
 s

un
g 

Đ
ã 

đư
ợc

 p
hê

 d
uy

ệt
 

Đ
ề 

ng
hị

 đ
iề

u 

ch
ỉn

h,
 b

ổ 
su

ng
 

D
ự

 k
iế

n 

tổ
ng

 m
ứ

c 

đầ
u 

tư
 

T
ro

ng
 đ

ó:
 

V
ốn

 

N
ST

W
 h

ỗ 

tr
ợ

 

D
ự

 k
iế

n 

tổ
ng

 

m
ứ

c 
đầ

u 

tư
 

T
ro

ng
 

đó
: 

V
ốn

 

N
ST

W
 

hỗ
 t

rợ
 

Đ
iề

u 

ch
ỉn

h 

gi
ảm

 

Đ
iề

u 

ch
ỉn

h 

tă
ng

 

1 

N
ân

g 
cấ

p 
tu

yế
n 

đư
ờn

g 
liê

n 
bả

n 
C

ăm
 

C
ặn

 -
 P

á 
Sà

ng
 đ

i 
tr

un
g 

tâ
m

 x
ã 

M
ườ

ng
 

B
ám

, t
ỉn

h 
Sơ

n 
L

a 

U
B

N
D

 x
ã 

M
ườ

ng
 

B
ám

 
 

Đ
iể

m
 đ

ầu
: 

bả
n 

C
ăm

 

C
ặn

, x
ã 

M
ườ

ng
 

B
ám

.Đ
iể

m
 

cu
ối

: N
ối

 

và
oT

ỉn
h 

lộ
 

10
8 

 

20
25

   
   

   
 

- 
   

   
   

   

20
26

 
 

C
hi

ều
 d

ài
 

tu
yế

n 
L

= 
5 

K
m

 -
 

Đ
ườ

ng
 c

ấp
 

B
 th

eo
 ti

êu
 

ch
uẩ

n 

T
C

V
N

 

10
38

0:
 

20
14

 

 
 

18
.5

00
 

18
.5

00
 

 
 

6.
08

2 
6.

08
2 

 

2 
Đ

ườ
ng

 g
ia

o 
th

ôn
g 

từ
 b

ản
 N

à 
H

ỳ 
đế

n 

bả
n 

B
ó 

L
ạ,

 x
ã 

M
ườ

ng
 H

un
g,

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a 

U
B

N
D

 x
ã 

M
ườ

ng
 

H
un

g 
 

X
ã 

   
   

   
 

M
ườ

ng
 

H
un

g 
 

20
25

   
   

   
   

- 
   

   
   

20
26

 
 

C
hi

ều
 d

ài
 

tu
yế

n 
L

= 

3,
2K

m
 -

 

Đ
ườ

ng
 c

ấp
 

C
 th

eo
 ti

êu
 

ch
uẩ

n 

T
C

V
N

 

10
38

0:
 

20
14

 

 
 

16
.0

00
 

16
.0

00
 

 
 

5.
26

0 
5.

26
0 

 

3 
Đ

ườ
ng

 g
ia

o 
th

ôn
g 

từ
 b

ản
 T

a 
T

ạn
g 

đế
n 

bả
n 

C
ó,

 x
ã 

M
ườ

ng
 H

un
g,

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a.

 

U
B

N
D

 x
ã 

M
ườ

ng
 

H
un

g 
 

X
ã 

   
   

   
   

 

M
ườ

ng
 

H
un

g 
 

20
25

   
   

   
   

- 
   

   
   

20
26

 
 

C
hi

ều
 d

ài
 

tu
yế

n 
L

= 

3,
2K

m
 -

 

Đ
ườ

ng
 c

ấp
 

C
 th

eo
 ti

êu
 

ch
uẩ

n 

T
C

V
N

 

10
38

0:
 2

01
4 

 
 

9.
50

0 
9.

50
0 

 
 

3.
12

3 
3.

12
3 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 79 + 80/Ngày 20-11-2025 77



 

 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
   

   
   

   
   

   
 

đầ
u 

tư
 

 

K
ế 

ho
ạc

h 
vố

n 
N

ST
W

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

gi
ai

 đ
oạ

n 
20

21
-2

02
5 

G
hi

 c
hú

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 x

ây
 d

ự
ng

 
T

hờ
i g

ia
n 

th
ự

c 
hi

ện
 

Q
uy

 m
ô 

đầ
u 

tư
 

T
ổn

g 
m

ứ
c 

đầ
u 

tư
, c

ơ 
cấ

u 
ng

uồ
n 

vố
n

 

K
ế 

ho
ạc

h 

vố
n 

đã
 

gi
ao

 

P
hư

ơn
g 

án
 

đi
ều

 c
hỉ

nh
, 

ph
ân

 b
ổ 

K
ế 

ho
ạc

h 

vố
n 

sa
u 

ch
ỉn

h
 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

xâ
y 

dự
ng

 

đã
 đ

ư
ợc

 

ph
ê 

du
yệ

t 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

xâ
y 

dự
ng

 

đề
 n

gh
ị 

đi
ều

 

ch
ỉn

h
 

T
hờ

i 

gi
an

 

th
ự

c 

hi
ện

 

đã
 

đư
ợc

 

ph
ê 

du
yệ

t 

T
hờ

i 

gi
an

 

th
ự

c 

hi
ện

 

đi
ều

 

ch
ỉn

h,
 

bổ
 

su
ng

 

Q
uy

 m
ô 

đầ
u 

tư
 đ

ã 
đư

ợc
 

ph
ê 

du
yệ

t 

Q
uy

 m
ô 

đầ
u 

tư
 

đi
ều

 c
hỉ

nh
, 

bổ
 s

un
g 

Đ
ã 

đư
ợc

 p
hê

 d
uy

ệt
 

Đ
ề 

ng
hị

 đ
iề

u 

ch
ỉn

h,
 b

ổ 
su

ng
 

D
ự

 k
iế

n 

tổ
ng

 m
ứ

c 

đầ
u 

tư
 

T
ro

ng
 đ

ó:
 

V
ốn

 

N
ST

W
 h

ỗ 

tr
ợ

 

D
ự

 k
iế

n 

tổ
ng

 

m
ứ

c 
đầ

u 

tư
 

T
ro

ng
 

đó
: 

V
ốn

 

N
ST

W
 

hỗ
 t

rợ
 

Đ
iề

u 

ch
ỉn

h 

gi
ảm

 

Đ
iề

u 

ch
ỉn

h 

tă
ng

 

4 
Đ

ườ
ng

 H
ua

 L
àn

h 
- 

Pá
 L

ầu
 

U
B

N
D

 x
ã 

M
uổ

i N
ọi

 
 

X
ã 

   
   

   
   

   

M
uổ

i N
ọi

 
 

20
25

   
   

   
  

- 
   

   
   

   

20
26

 
 

C
hi

ều
 d

ài
 

tu
yế

n 
L

= 
4 

K
m

 -
 

Đ
ườ

ng
 c

ấp
 

C
 th

eo
 ti

êu
 

ch
uẩ

n 

T
C

V
N

 

10
38

0:
 

20
14

 

 
 

15
.0

00
 

15
.0

00
 

 
 

4.
93

1 
4.

93
1 

 

5 
Đ

ườ
ng

 l
iê

n 
bả

n 
N

à 
L

ồi
 -

 B
ản

 S
uố

i 

K
hẩ

u,
 x

ã 
T

ô 
M

úa
 

U
B

N
D

 

xã
 T

ô 

M
úa

 

 
X

ã 
   

   
   

   
   

   

T
ô 

M
úa

 
 

20
25

 

-

20
26

 

 

C
hi

ều
 d

ài
 

tu
yế

n 
L

= 

6,
1K

m
 -

 

Đ
ườ

ng
 c

ấp
 

C
 th

eo
 ti

êu
 

ch
uẩ

n 

T
C

V
N

 

10
38

0:
 

20
14

 

 
 

26
.0

00
 

26
.0

00
 

 
 

8.
54

8 
8.

54
8 

 

6 

Đ
ườ

ng
 l

iê
n 

bả
n 

Sà
i 

L
ươ

ng
 

- 
N

ặm
 

L
uô

ng
 –

 T
on

g 
T

ải
, 

xã
 C

hi
ền

g 
Su

ng
, 

tỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

U
B

N
D

 

xã
  

C
hi

ền
g 

Su
ng

 

 

X
ã 

C
hi

ền
g 

Su
ng

 

 

20
25

 

-

20
26

 

 

C
hi

ều
 d

ài
 

tu
yế

n 
L

= 

7,
91

K
m

 -
 

Đ
ườ

ng
 c

ấp
 

C
 th

eo
 ti

êu
 

ch
uẩ

n 

T
C

V
N

 

10
38

0:
 

20
14

 

 
 

19
.9

00
 

19
.9

00
 

 
 

6.
80

5 
6.

80
5 

 

78 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 79 + 80/Ngày 20-11-2025



 

 

B
iể

u 
số

 0
3 

 

 Đ
IỀ

U
 C

H
ỈN

H
 K

Ế
 H

O
Ạ

C
H

 Đ
Ầ

U
 T

Ư
 C

Ô
N

G
 N

Ă
M

 2
02

5 
N

G
U

Ồ
N

 V
Ố

N
 C

H
Ư

Ơ
N

G
 T

R
ÌN

H
 M

Ụ
C

 T
IÊ

U
 Q

U
Ố

C
 G

IA
 

 P
H

Á
T

 T
R

IỂ
N

 K
IN

H
 T

Ế
 -

 X
Ã

 H
Ộ

I 
V

Ù
N

G
 Đ

Ồ
N

G
 B

À
O

 D
Â

N
 T

Ộ
C

 T
H

IỂ
U

 S
Ố

 V
À

 M
IỀ

N
 N

Ú
I 

G
IA

I 
Đ

O
Ạ

N
 2

02
1 

- 
20

25
 

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
 5

75
/N

Q
-H

Đ
N

D
 n

gà
y 

07
/1

1/
20

25
 c

ủa
 H

Đ
N

D
 tỉ

nh
 S

ơn
 L

a)
 

Đ
V

T:
 T

ri
ệu

 đ
ồn

g 
 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

đầ
u 

tư
 

L
ũy

 k
ế 

K
L

H
T

 

đế
n 

th
ời

 

đi
ểm

 

bá
o 

cá
o 

L
ũy

 k
ế 

vố
n 

gi
ao

 

đế
n 

th
ời

 

đi
ểm

 b
áo

 

cá
o 

K
ế 

ho
ạc

h 
nă

m
 2

02
5 

K
ế 

ho
ạc

h 
đi

ều
 

ch
ỉn

h
 

K
ế 

ho
ạc

h 

vố
n 

nă
m

 

20
25

 s
au

 

đi
ều

 

ch
ỉn

h
 

G
hi

 

ch
ú

 
Số

, n
gà

y,
 

th
án

g,
 n

ăm
 

T
ổn

g 
m

ứ
c 

   
   

   
   

   

đầ
u 

tư
 

K
ế 

ho
ạc

h 

vố
n 

gi
ao

 

G
iả

i n
gâ

n 
 

th
an

h 
to

án
 

K
ế 

ho
ạc

h 

vố
n 

cò
n 

lạ
i 

Đ
iề

u 

ch
ỉn

h 

gi
ảm

 

Đ
iề

u 

ch
ỉn

h 

tă
ng

 
T

ổn
g 

số
 

T
ro

ng
 

đó
: 

V
ốn

 

N
ST

W
 

T
ổn

g 

số
 

T
ỷ lệ
 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 
11

 
12

 
13

 
14

 
15

 
16

 

 
T

Ổ
N

G
 S

Ố
 

 
 

8.
56

5 
8.

56
5 

33
1 

21
.1

41
 

20
.8

10
 

- 
- 

20
.8

10
 

12
.5

76
 1

2.
57

6 
20

.8
10

 
 

I 
Đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
gi

ảm
 

 
 

8.
56

5 
8.

56
5 

33
1 

21
.1

41
 

20
.8

10
 

- 
- 

20
.8

10
 

12
.5

76
 

- 
8.

23
4 

 

1 

T
iể

u 
dự

 á
n 

2:
 Ứ

ng
 d

ụn
g 

cô
ng

 n
gh

ệ 
th

ôn
g 

tin
 h

ỗ 
tr

ợ 

ph
át

 t
ri

ển
 k

in
h 

tế
 -

 x
ã 

hộ
i 

và
 đ

ảm
 b

ảo
 a

n 
ni

nh
 t

rậ
t 

tự
 

vù
ng

 
đồ

ng
 

bả
o 

dâ
n 

tộ
c 

th
iể

u 
số

 v
à 

m
iề

n 
nú

i 

 
 

8.
56

5 
8.

56
5 

33
1 

21
.1

41
 

20
.8

10
 

- 
- 

20
.8

10
 

12
.5

76
 

- 
8.

23
4 

 

* 

D
ự 

án
 t

hi
ết

 l
ập

 c
ác

 đ
iể

m
 

hỗ
 t

rợ
 đ

ồn
g 

bà
o 

dâ
n 

tộ
c 

th
iể

u 
số

 
ứn

g 
dụ

ng
 

C
ôn

g 

ng
hệ

 th
ôn

g 
tin

 
 

 
8.

56
5 

8.
56

5 
33

1 
21

.1
41

 
20

.8
10

 
- 

- 
20

.8
10

 
12

.5
76

 
- 

8.
23

4 
 

1.
1 

D
ự 

án
 t

hi
ết

 l
ập

 c
ác

 đ
iể

m
 

hỗ
 t

rợ
 đ

ồn
g 

bà
o 

dâ
n 

tộ
c 

th
iể

u 
số

 
ứn

g 
dụ

ng
 

C
ôn

g 

ng
hệ

 th
ôn

g 
tin

 

Sở
 K

ho
a 

họ
c 

và
 C

ôn
g 

ng
hệ

 

25
32

  

08
/1

0/
20

25
 

8.
56

5 
8.

56
5 

33
1 

21
.1

41
 

20
.8

10
 

- 
- 

20
.8

10
 

12
.5

76
 

- 
8.

23
4 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 79 + 80/Ngày 20-11-2025 79



 

 ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

đầ
u 

tư
 

L
ũy

 k
ế 

K
L

H
T

 

đế
n 

th
ời

 

đi
ểm

 

bá
o 

cá
o 

L
ũy

 k
ế 

vố
n 

gi
ao

 

đế
n 

th
ời

 

đi
ểm

 b
áo

 

cá
o 

K
ế 

ho
ạc

h 
nă

m
 2

02
5 

K
ế 

ho
ạc

h 
đi

ều
 

ch
ỉn

h
 

K
ế 

ho
ạc

h 

vố
n 

nă
m

 

20
25

 s
au

 

đi
ều

 

ch
ỉn

h
 

G
hi

 

ch
ú

 
Số

, n
gà

y,
 

th
án

g,
 n

ăm
 

T
ổn

g 
m

ứ
c 

   
   

   
   

   

đầ
u 

tư
 

K
ế 

ho
ạc

h 

vố
n 

gi
ao

 

G
iả

i n
gâ

n 
 

th
an

h 
to

án
 

K
ế 

ho
ạc

h 

vố
n 

cò
n 

lạ
i 

Đ
iề

u 

ch
ỉn

h 

gi
ảm

 

Đ
iề

u 

ch
ỉn

h 

tă
ng

 
T

ổn
g 

số
 

T
ro

ng
 

đó
: 

V
ốn

 

N
ST

W
 

T
ổn

g 

số
 

T
ỷ lệ
 

1.
2 

K
ế 

ho
ạc

h 
vố

n 
ch

uy
ển

 

ng
uồ

n 
nă

m
 2

02
4 

sa
ng

 n
ăm

 

20
25

 
 

 
 

 
 

 
66

9 
 

 
66

9 
66

9 
 

- 
 

 
K

ế 
ho

ạc
h 

vố
n 

nă
m

 2
02

5 
 

 
 

 
 

 
20

.1
41

 
 

 
20

.1
41

 
11

.9
07

 
 

8.
23

4 
 

II
 

P
hâ

n 
bổ

 c
hi

 t
iế

t 
sa

u
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
12

.5
76

 
12

.5
76

 
 

                

80 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 79 + 80/Ngày 20-11-2025



 

 

B
iể

u 
số

 0
4 

 

 Đ
IỀ

U
 C

H
ỈN

H
 K

Ế
 H

O
Ạ

C
H

 Đ
Ầ

U
 T

Ư
 C

Ô
N

G
 T

R
U

N
G

 H
Ạ

N
 G

IA
I 

Đ
O

Ạ
N

 2
02

1 
- 

20
25

 N
G

U
Ồ

N
 V

Ố
N

  

N
G

Â
N

 S
Á

C
H

 T
R

U
N

G
 Ư

Ơ
N

G
 T

H
Ự

C
 H

IỆ
N

 C
H

Ư
Ơ

N
G

 T
R

ÌN
H

 M
Ụ

C
 T

IỂ
U

 Q
U

Ố
C

 G
IA

 N
Ô

N
G

 T
H

Ô
N

 M
Ớ

I 

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
 5

75
/N

Q
-H

Đ
N

D
 n

gà
y 

07
/1

1/
20

25
 c

ủa
 H

Đ
N

D
 tỉ

nh
 S

ơn
 L

a)
 

Đ
V

T:
 T

ri
ệu

 đ
ồn

g 

 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 D
ự

 á
n

 
C

hủ
 Đ

ầu
 t

ư
 

Q
uy

 m
ô 

dự
 k

iế
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

th
ự

c 
hi

ện
 

dự
 á

n 
sa

u 

sắ
p 

xế
p

 

T
hờ

i 

gi
an

 

th
ự

c 

hi
ện

 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ph
ê 

du
yệ

t 
dự

 á
n

 
P

hư
ơn

g 
án

 đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 

G
hi

 

ch
ú

 

Số
, n

gà
y,

 

th
án

g,
 

nă
m

 b
an

 

hà
nh

 

T
ổn

g 
m

ứ
c 

đầ
u 

tư
 

T
ro

ng
 đ

ó:
 

N
gu

ồn
 v

ốn
 

C
T

M
T

Q
G

 

K
ế 

ho
ạc

h 
đầ

u 
tư

 c
ôn

g 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

   
   

   
  

20
21

 -
20

25
  (

N
gu

ồn
 v

ốn
 

C
TM

TQ
G

) 

Đ
iề

u 

ch
ỉn

h 

gi
ảm

 

Đ
iề

u 

ch
ỉn

h 

tă
ng

 

K
ế 

ho
ạc

h 

đầ
u 

tư
 

cô
ng

 

tr
un

g 
hạ

n 

gi
ai

 đ
oạ

n 

20
21

-2
02

5 

sa
u 

đi
ều

 

ch
ỉn

h
 

T
ổn

g 
số

 

T
Đ

: 
K

ế 

ho
ạc

h 
đã

 

gi
ao

 k
ế 

ho
ạc

h 

đế
n 

th
ời

 

đi
ểm

 b
áo

 

cá
o 

 
T

Ổ
N

G
 S

Ó
 

 
 

 
 

 
17

.9
21

,6
53

 
17

.0
22

,4
54

 
29

.4
45

,4
71

 
13

.0
92

,0
87

 
16

.3
53

,3
84

 
16

.3
53

,3
84

 
29

.4
45

,4
71

 
 

A
 

Đ
IỀ

U
 C

H
ỈN

H
 G

IẢ
M

 
 

 
 

 
 

 
 

16
.3

53
,3

84
 

 
16

.3
53

,3
84

 
 

 
 

1 

N
gâ

n 
sá

ch
 c

ấp
 t

ỉn
h 

th
ực

 h
iệ

n 
hỗ

 t
rợ

 

C
hư

ơn
g 

tr
ìn

h 
“M

ỗi
 x

ã 
m

ột
 s

ản
 p

hẩ
m

” 

(O
C

O
P)

 
(g

ia
o 

tạ
i 

N
gh

ị 
qu

yế
t 

số
 

50
2/

N
Q

-H
Đ

N
D

 n
gà

y 
30

/5
/2

02
5 

củ
a 

H
Đ

N
D

 tỉ
nh

) 

 
 

 
 

 
 

 
14

.8
60

,0
00

 
 

14
.8

60
,0

00
 

 
- 

 

2 

N
gâ

n 
sá

ch
 c

ấp
 h

uy
ện

 q
uả

n 
lý

 đ
ã 

đi
ều

 

ch
ỉn

h 
về

 n
gâ

n 
sá

ch
 c

ấp
 t

ỉn
h 

qu
ản

 l
ý 

ch
ưa

 
ph

ân
 

bổ
 c

hi
 t

iế
t 

tạ
i 

ph
ần

 
II

I,
 

B
iể

u 
số

 
12

 
củ

a 
N

gh
ị 

qu
yế

t 
số

 

54
7/

N
Q

-H
Đ

N
D

 n
gà

y 
22

/8
/2

02
5 

củ
a 

H
Đ

N
D

 tỉ
nh

 

 
 

 
 

 
 

 
1.

49
3,

38
4 

 
1.

49
3,

38
4 

 
- 

 

B
 

Đ
IỀ

U
 C

H
ỈN

H
 T

Ă
N

G
 (

I+
II

) 
 

 
 

 
 

17
.9

21
,6

53
 

17
.0

22
,4

54
 

13
.0

92
,0

87
 

13
.0

92
,0

87
 

 
16

.3
53

,3
84

 
29

.4
45

,4
71

 
 

I 
D

ự 
án

 c
ấp

 h
uy

ện
 q

uả
n 

lý
 đ

ã 
đi

ều
 c

hỉ
nh

 

về
 n

gâ
n 

sá
ch

 c
ấp

 tỉ
nh

 c
òn

 th
iế

u 
vố

n 
 

 
 

 
 

17
.9

21
,6

53
 

17
.0

22
,4

54
 

13
.0

92
,0

87
 

13
.0

92
,0

87
 

- 
1.

31
2,

55
2 

14
.4

04
,6

39
 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 79 + 80/Ngày 20-11-2025 81



 

 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 D
ự

 á
n

 
C

hủ
 Đ

ầu
 t

ư
 

Q
uy

 m
ô 

dự
 k

iế
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

th
ự

c 
hi

ện
 

dự
 á

n 
sa

u 

sắ
p 

xế
p

 

T
hờ

i 

gi
an

 

th
ự

c 

hi
ện

 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ph
ê 

du
yệ

t 
dự

 á
n

 
P

hư
ơn

g 
án

 đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 

G
hi

 

ch
ú

 

Số
, n

gà
y,

 

th
án

g,
 

nă
m

 b
an

 

hà
nh

 

T
ổn

g 
m

ứ
c 

đầ
u 

tư
 

T
ro

ng
 đ

ó:
 

N
gu

ồn
 v

ốn
 

C
T

M
T

Q
G

 

K
ế 

ho
ạc

h 
đầ

u 
tư

 c
ôn

g 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

   
   

   
  

20
21

 -
20

25
  (

N
gu

ồn
 v

ốn
 

C
TM

TQ
G

) 

Đ
iề

u 

ch
ỉn

h 

gi
ảm

 

Đ
iề

u 

ch
ỉn

h 

tă
ng

 

K
ế 

ho
ạc

h 

đầ
u 

tư
 

cô
ng

 

tr
un

g 
hạ

n 

gi
ai

 đ
oạ

n 

20
21

-2
02

5 

sa
u 

đi
ều

 

ch
ỉn

h
 

T
ổn

g 
số

 

T
Đ

: 
K

ế 

ho
ạc

h 
đã

 

gi
ao

 k
ế 

ho
ạc

h 

đế
n 

th
ời

 

đi
ểm

 b
áo

 

cá
o 

1 

N
hà

 l
ớp

 h
ọc

 1
 t

ần
g 

2 
ph

òn
g 

đi
ểm

 

tr
ườ

ng
 T

iể
u 

họ
c 

bả
n 

L
ón

g 
L

uô
ng

, 
xã

 

L
ón

g 
L

uô
ng

, h
uy

ện
 V

ân
 H

ồ 

B
an

 Q
L

D
A

 Đ
T

X
D

 

V
ân

 H
ồ 

th
uộ

c 
B

an
 

Q
L

D
A

 Đ
T

X
D

 c
ác

 

cô
ng

 tr
ìn

h 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
PT

N
T

 

 

X
ã 

   
   

   
   

  

V
ân

 H
ồ 

20
22

 

- 

20
23

 

81
5 

 

31
/8

/2
02

2 
1.

60
0,

00
0 

1.
60

0,
00

0 
1.

37
0,

00
0 

1.
37

0,
00

0 
 

11
6,

31
3 

1.
48

6,
31

3 
 

2 

N
hà

 l
ớp

 h
ọc

 2
 t

ần
g 

4 
ph

òn
g 

đi
ểm

 

tr
ườ

ng
 t

iể
u 

họ
c 

tr
un

g 
tâ

m
 x

ã 
So

ng
 

K
hủ

a,
 h

uy
ện

 V
ân

 H
ồ 

B
an

 Q
L

D
A

 Đ
T

X
D

 

V
ân

 H
ồ 

th
uộ

c 
B

an
 

Q
L

D
A

 Đ
T

X
D

 c
ác

 

cô
ng

 tr
ìn

h 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
PT

N
T

 

 

X
ã 

   
   

   
   

So
ng

 K
hủ

a 

20
22

 

- 
 

20
23

 

91
0 

14
/9

/2
02

2 
2.

57
4,

00
0 

2.
57

4,
00

0 
2.

20
4,

00
0 

2.
20

4,
00

0 
 

14
8,

09
8 

2.
35

2,
09

8 
 

3 

H
ệ 

th
ốn

g 
tư

ờn
g 

ba
o 

xu
ng

 
qu

an
h 

U
B

N
D

 x
ã 

M
ườ

ng
 T

è,
 h

uy
ện

 V
ân

 H
ồ 

và
 c

ác
 h

ạn
g 

m
ục

 p
hụ

 tr
ợ 

B
an

 Q
L

D
A

 Đ
T

X
D

 

V
ân

 H
ồ 

th
uộ

c 
B

an
 

Q
L

D
A

 Đ
T

X
D

 c
ác

 

cô
ng

 tr
ìn

h 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
PT

N
T

 

 

X
ã 

   
   

   
   

So
ng

 K
hủ

a 

20
22

 

- 

20
23

 

81
4 

 

31
/8

/2
02

2 
2.

54
3,

00
0 

2.
54

3,
00

0 
2.

28
7,

00
0 

2.
28

7,
00

0 
 

32
,0

60
 

2.
31

9,
06

0 
 

4 

X
ây

 d
ựn

g 
nh

à 
bi

a 
tư

ởn
g 

ni
ệm

 d
i 

tíc
h 

lịc
h 

sử
 k

hu
 c

ăn
 c

ứ 
tỉ

nh
 đ

ội
 b

ản
 T

à 
lạ

c,
 

xã
 S

on
g 

K
hủ

a,
 h

uy
ện

 V
ân

 H
ồ 

B
an

 Q
L

D
A

 Đ
T

X
D

 

V
ân

 H
ồ 

th
uộ

c 
B

an
 

Q
L

D
A

 Đ
T

X
D

 c
ác

 

cô
ng

 tr
ìn

h 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
PT

N
T

 

 

X
ã 

   
   

   
  

So
ng

 K
hủ

a 

20
22

 

- 

20
23

 

89
6 

12
/9

/2
02

2 
1.

90
3,

00
0 

1.
90

3,
00

0 
1.

69
3,

00
0 

1.
69

3,
00

0 
 

54
,0

53
 

1.
74

7,
05

3 
 

5 

Sâ
n 

vậ
n 

độ
ng

 x
ã 

T
ô 

M
úa

 (
ba

o 
gồ

m
 

tr
an

g 
th

iế
t 

bị
 p

hụ
c 

vụ
 t

hể
 d

ục
, 

th
ể 

th
ao

),
 h

uy
ện

 V
ân

 H
ồ 

B
an

 Q
L

D
A

 Đ
T

X
D

 

V
ân

 H
ồ 

th
uộ

c 
B

an
 

Q
L

D
A

 Đ
T

X
D

 c
ác

 

cô
ng

 tr
ìn

h 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
PT

N
T

 

 

X
ã 

   
   

   
   

  

T
ô 

M
úa

 

20
23

 

- 

20
24

 

36
0 

19
/4

/2
02

3 
1.

00
0,

00
0 

1.
00

0,
00

0 
60

0,
00

0 
60

0,
00

0 
 

49
,8

18
 

64
9,

81
8 

 

82 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 79 + 80/Ngày 20-11-2025



 

 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 D
ự

 á
n

 
C

hủ
 Đ

ầu
 t

ư
 

Q
uy

 m
ô 

dự
 k

iế
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

th
ự

c 
hi

ện
 

dự
 á

n 
sa

u 

sắ
p 

xế
p

 

T
hờ

i 

gi
an

 

th
ự

c 

hi
ện

 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ph
ê 

du
yệ

t 
dự

 á
n

 
P

hư
ơn

g 
án

 đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 

G
hi

 

ch
ú

 

Số
, n

gà
y,

 

th
án

g,
 

nă
m

 b
an

 

hà
nh

 

T
ổn

g 
m

ứ
c 

đầ
u 

tư
 

T
ro

ng
 đ

ó:
 

N
gu

ồn
 v

ốn
 

C
T

M
T

Q
G

 

K
ế 

ho
ạc

h 
đầ

u 
tư

 c
ôn

g 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

   
   

   
  

20
21

 -
20

25
  (

N
gu

ồn
 v

ốn
 

C
TM

TQ
G

) 

Đ
iề

u 

ch
ỉn

h 

gi
ảm

 

Đ
iề

u 

ch
ỉn

h 

tă
ng

 

K
ế 

ho
ạc

h 

đầ
u 

tư
 

cô
ng

 

tr
un

g 
hạ

n 

gi
ai

 đ
oạ

n 

20
21

-2
02

5 

sa
u 

đi
ều

 

ch
ỉn

h
 

T
ổn

g 
số

 

T
Đ

: 
K

ế 

ho
ạc

h 
đã

 

gi
ao

 k
ế 

ho
ạc

h 

đế
n 

th
ời

 

đi
ểm

 b
áo

 

cá
o 

6 
Đ

ườ
ng

 
gi

ao
 

th
ôn

g 
nộ

i 
bả

n 
Pa

 
C

hè
 

(đ
ườ

ng
 n

gõ
 x

óm
),

 x
ã 

V
ân

 H
ồ 

B
an

 Q
L

D
A

 Đ
T

X
D

 

V
ân

 H
ồ 

th
uộ

c 
B

an
 

Q
L

D
A

 Đ
T

X
D

 c
ác

 

cô
ng

 tr
ìn

h 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
PT

N
T

 
 

X
ã 

   
   

   
   

V
ân

 H
ồ 

20
23

 

- 

20
24

 

25
2 

29
/3

/2
02

3 
2.

40
3,

00
0 

2.
40

3,
00

0 
1.

36
2,

00
0 

1.
36

2,
00

0 

 

34
,2

48
 

1.
39

6,
24

8 

 

7 
N

hà
 

vă
n 

hó
a 

bả
n 

N
ậm

 
ng

hi
ệp

 
xã

 

N
gọ

c 
C

hi
ến

 

B
an

 Q
L

D
A

 Đ
T

X
D

 

M
ườ

ng
 L

a 
th

uộ
c 

B
an

 Q
L

D
A

 Đ
T

X
D

 

cá
c 

cô
ng

 tr
ìn

h 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
PT

N
T

 
 

X
ã 

   
   

N
gọ

c 
C

hi
ến

 

20
23

 

- 

20
25

 

59
9/

 

21
/0

4/
20

25
 

2.
49

0,
68

2 
2.

49
0,

68
2 

1.
27

9,
76

5 
1.

27
9,

76
5 

 

71
9,

12
3 

1.
99

8,
88

8 

 

8 
Đ

ườ
ng

 
nộ

i 
bả

n 
bả

n 
K

họ
c 

B
, 

xã
 

M
ườ

ng
 K

ho
a 

B
an

 Q
L

D
A

 Đ
T

X
D

 

B
ắc

 Y
ên

 th
uộ

c 
B

an
 

Q
L

D
A

 Đ
T

X
D

 c
ác

 

cô
ng

 tr
ìn

h 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
PT

N
T

 
 

X
ã 

   
   

   
   

   
 

T
ạ 

K
ho

a 

20
24

 

- 

20
25

 

15
25

 

12
/1

2/
20

23
 

2.
24

1,
91

6 
2.

24
1,

91
6 

2.
15

8,
96

7 
2.

15
8,

96
7 

 

29
,3

38
 

2.
18

8,
30

5 

 

9 

Đ
iệ

n 
ch

iế
u 

sá
ng

 t
ừ 

C
ầu

 C
hi

ền
g 

K
ho

i 

đế
n 

bả
n 

T
am

 T
ha

nh
, x

ã 
Ph

iê
ng

 K
ho

ài
 

(Q
uố

c 
lộ

 6
C

),
 h

uy
ện

 Y
ên

 C
hâ

u 

B
an

 Q
L

D
A

 Đ
T

X
D

 

Y
ên

 C
hâ

u 
th

uộ
c 

B
an

 

Q
L

D
A

 Đ
T

X
D

 c
ác

 

cô
ng

 tr
ìn

h 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
PT

N
T

 
 

X
ã 

   
   

   
   

   
 

Y
ên

 C
hâ

u;
 

xã
 P

hi
ên

g 

K
ho

ài
 

20
25

 
28

2 

05
/3

/2
02

5 
1.

16
6,

05
5 

26
6,

85
6 

13
7,

35
5 

13
7,

35
5 

 

12
9,

50
1 

26
6,

85
6 

 

II
 

D
ự

 á
n 

kh
ởi

 c
ôn

g 
m

ới
 b

ổ 
su

ng
 n

ăm
 2

02
5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

15
.0

40
,8

32
 

15
.0

40
,8

32
 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 79 + 80/Ngày 20-11-2025 83



 

 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 D
ự

 á
n

 
C

hủ
 Đ

ầu
 t

ư
 

Q
uy

 m
ô 

dự
 k

iế
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

th
ự

c 
hi

ện
 

dự
 á

n 
sa

u 

sắ
p 

xế
p

 

T
hờ

i 

gi
an

 

th
ự

c 

hi
ện

 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ph
ê 

du
yệ

t 
dự

 á
n

 
P

hư
ơn

g 
án

 đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 

G
hi

 

ch
ú

 

Số
, n

gà
y,

 

th
án

g,
 

nă
m

 b
an

 

hà
nh

 

T
ổn

g 
m

ứ
c 

đầ
u 

tư
 

T
ro

ng
 đ

ó:
 

N
gu

ồn
 v

ốn
 

C
T

M
T

Q
G

 

K
ế 

ho
ạc

h 
đầ

u 
tư

 c
ôn

g 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

   
   

   
  

20
21

 -
20

25
  (

N
gu

ồn
 v

ốn
 

C
TM

TQ
G

) 

Đ
iề

u 

ch
ỉn

h 

gi
ảm

 

Đ
iề

u 

ch
ỉn

h 

tă
ng

 

K
ế 

ho
ạc

h 

đầ
u 

tư
 

cô
ng

 

tr
un

g 
hạ

n 

gi
ai

 đ
oạ

n 

20
21

-2
02

5 

sa
u 

đi
ều

 

ch
ỉn

h
 

T
ổn

g 
số

 

T
Đ

: 
K

ế 

ho
ạc

h 
đã

 

gi
ao

 k
ế 

ho
ạc

h 

đế
n 

th
ời

 

đi
ểm

 b
áo

 

cá
o 

1 
Đ

iệ
n 

ch
iế

u 
sá

ng
 tu

yế
n 

đư
ờn

g 
trụ

c 
ch

ín
h 

cá
c 

B
ản

 tr
un

g 
tâ

m
 x

ã 
C

hi
ền

g 
Su

ng
 

U
B

N
D

 x
ã 

   
   

   
   

   

C
hi

ền
g 

Su
ng

 

K
ho

ản
g 

3,
5 

km
 

C
ác

 b
ản

 

C
an

g,
 b

ản
 

Sà
i L

ươ
ng

, 

bả
n 

N
on

g 

B
ìn

h 
và

 m
ột

 

số
 b

ản
 

th
uộ

c 
xã

 

C
hi

ền
g 

Su
ng

 

20
25

 

 
 

 
 

 
 

2.
14

6,
50

0 
2.

14
6,

50
0 

 

2 
Đ

iệ
n 

ch
iế

u 
sá

ng
 tu

yế
n 

đư
ờn

g 
trụ

c 
ch

ín
h 

cá
c 

bả
n 

tr
un

g 
tâ

m
 x

ã 
N

gọ
c 

C
hi

ến
 

U
B

N
D

 x
ã 

   
   

   
   

   
  

N
gọ

c 
C

hi
ến

 

K
ho

ản
g 

3,
5 

km
 

Đ
iệ

n 
ch

iế
u 

sá
ng

 tu
yế

n 

đư
ờn

g 
tr

ục
 

ch
ín

h 
cá

c 

bả
n 

tr
un

g 

tâ
m

 x
ã 

20
25

 

 
 

 
 

 
 

2.
14

6,
50

0 
2.

14
6,

50
0 

 

3 
Đ

iệ
n 

ch
iế

u 
sá

ng
 tu

yế
n 

đư
ờn

g 
trụ

c 
ch

ín
h 

cá
c 

B
ản

 tr
un

g 
tâ

m
 x

ã 
M

ườ
ng

 C
hi

ên
 

U
B

N
D

 x
ã 

   
   

   

M
ườ

ng
 C

hi
ên

 

K
ho

ản
g 

3,
5 

km
 

C
ác

 b
ản

 

L
ọn

g 
Ố

; C
ó 

N
àn

g 
và

 

bả
n 

Ph
iê

ng
 

B
ay

 v
à 

 m
ột

 

số
 b

ản
 c

ủa
 

xã
 M

ườ
ng

 

C
hi

ên
 

20
25

 

 
 

 
 

 
 

2.
14

6,
50

0 
2.

14
6,

50
0 

 

84 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 79 + 80/Ngày 20-11-2025



 

 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 D
ự

 á
n

 
C

hủ
 Đ

ầu
 t

ư
 

Q
uy

 m
ô 

dự
 k

iế
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

th
ự

c 
hi

ện
 

dự
 á

n 
sa

u 

sắ
p 

xế
p

 

T
hờ

i 

gi
an

 

th
ự

c 

hi
ện

 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ph
ê 

du
yệ

t 
dự

 á
n

 
P

hư
ơn

g 
án

 đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 

G
hi

 

ch
ú

 

Số
, n

gà
y,

 

th
án

g,
 

nă
m

 b
an

 

hà
nh

 

T
ổn

g 
m

ứ
c 

đầ
u 

tư
 

T
ro

ng
 đ

ó:
 

N
gu

ồn
 v

ốn
 

C
T

M
T

Q
G

 

K
ế 

ho
ạc

h 
đầ

u 
tư

 c
ôn

g 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

   
   

   
  

20
21

 -
20

25
  (

N
gu

ồn
 v

ốn
 

C
TM

TQ
G

) 

Đ
iề

u 

ch
ỉn

h 

gi
ảm

 

Đ
iề

u 

ch
ỉn

h 

tă
ng

 

K
ế 

ho
ạc

h 

đầ
u 

tư
 

cô
ng

 

tr
un

g 
hạ

n 

gi
ai

 đ
oạ

n 

20
21

-2
02

5 

sa
u 

đi
ều

 

ch
ỉn

h
 

T
ổn

g 
số

 

T
Đ

: 
K

ế 

ho
ạc

h 
đã

 

gi
ao

 k
ế 

ho
ạc

h 

đế
n 

th
ời

 

đi
ểm

 b
áo

 

cá
o 

4 
Đ

iệ
n 

ch
iế

u 
sá

ng
 tu

yế
n 

đư
ờn

g 
trụ

c 
ch

ín
h 

cá
c 

B
ản

 tr
un

g 
tâ

m
 x

ã 
M

ườ
ng

 G
iô

n 

U
B

N
D

 x
ã 

   
   

   
   

M
ườ

ng
 G

iô
n 

K
ho

ản
g 

3,
3 

km
 

C
ác

 b
ản

 

C
út

, b
ản

 

C
hi

ền
g 

L
ề 

và
 b

ản
 B

o 

X
an

h 
 v

à 
 

m
ột

 s
ố 

 b
ản

 

củ
a 

xã
 

M
ườ

ng
 

G
iô

n 

20
25

 
 

 
 

 
 

 
2.

07
0,

00
0 

2.
07

0,
00

0 
 

5 
Đ

iệ
n 

ch
iế

u 
sá

ng
 tu

yế
n 

đư
ờn

g 
trụ

c 
ch

ín
h 

cá
c 

B
ản

 tr
un

g 
tâ

m
 x

ã 
C

hi
ền

g 
K

hư
ơn

g 

U
B

N
D

 x
ã 

   
   

   
 

C
hi

ền
g 

K
hư

ơn
g 

K
ho

ản
g 

3,
3 

km
 

C
ác

 tu
yế

n 

đư
ờn

g 
tr

ục
 

ch
ín

h 
T

ru
ng

 

tâ
m

 x
ã 

C
hi

ền
g 

K
hư

ơn
g 

và
 

m
ột

 s
ố 

bả
n 

th
uộ

c 
xã

 

C
hi

ền
g 

K
hư

ơn
g 

20
25

 
 

 
 

 
 

 
2.

07
0,

00
0 

2.
07

0,
00

0 
 

6 
Đ

iệ
n 

ch
iế

u 
sá

ng
 tu

yế
n 

đư
ờn

g 
trụ

c 
ch

ín
h 

cá
c 

B
ản

 tr
un

g 
tâ

m
 x

ã 
C

hi
ền

g 
M

un
g 

U
B

N
D

 x
ã 

   
   

   

C
hi

ền
g 

M
un

g 

K
ho

ản
g 

   
   

   
   

2 
km

 

T
hô

n 
6;

 th
ôn

 

H
oà

ng
 V

ăn
 

T
hụ

, b
ản

 P
há

  

và
  m

ột
 s

ố 

bả
n 

củ
a 

xã
 

C
hi

ền
g 

M
un

g 

20
25

 
 

 
 

 
 

 
1.

11
3,

78
3 

1.
11

3,
78

3 
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 79 + 80/Ngày 20-11-2025 85



 

 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 D
ự

 á
n

 
C

hủ
 Đ

ầu
 t

ư
 

Q
uy

 m
ô 

dự
 k

iế
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

th
ự

c 
hi

ện
 

dự
 á

n 
sa

u 

sắ
p 

xế
p

 

T
hờ

i 

gi
an

 

th
ự

c 

hi
ện

 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ph
ê 

du
yệ

t 
dự

 á
n

 
P

hư
ơn

g 
án

 đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 

G
hi

 

ch
ú

 

Số
, n

gà
y,

 

th
án

g,
 

nă
m

 b
an

 

hà
nh

 

T
ổn

g 
m

ứ
c 

đầ
u 

tư
 

T
ro

ng
 đ

ó:
 

N
gu

ồn
 v

ốn
 

C
T

M
T

Q
G

 

K
ế 

ho
ạc

h 
đầ

u 
tư

 c
ôn

g 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

   
   

   
  

20
21

 -
20

25
  (

N
gu

ồn
 v

ốn
 

C
TM

TQ
G

) 

Đ
iề

u 

ch
ỉn

h 

gi
ảm

 

Đ
iề

u 

ch
ỉn

h 

tă
ng

 

K
ế 

ho
ạc

h 

đầ
u 

tư
 

cô
ng

 

tr
un

g 
hạ

n 

gi
ai

 đ
oạ

n 

20
21

-2
02

5 

sa
u 

đi
ều

 

ch
ỉn

h
 

T
ổn

g 
số

 

T
Đ

: 
K

ế 

ho
ạc

h 
đã

 

gi
ao

 k
ế 

ho
ạc

h 

đế
n 

th
ời

 

đi
ểm

 b
áo

 

cá
o 

7 

D
ự 

án
 l

àm
 Đ

ườ
ng

 g
ia

o 
th

ôn
g 

nô
ng

 

th
ôn

 t
rụ

c 
bả

n 
Ph

át
, 

bả
n 

N
à 

H
ạ 

 x
ã 

C
hi

ền
g 

M
un

g 

U
B

N
D

 x
ã 

   
   

   
   

 

C
hi

ền
g 

M
un

g 

C
hi

ều
 d

ài
 

đư
ờn

g 
bê

 

tô
ng

 d
ài

 

1,
0 

km
 -

 

Đ
ườ

ng
 

G
T

N
T

 c
ấp

 

B
 th

eo
 

tiê
u 

ch
uẩ

n 

T
C

V
N

 

10
38

0:
 

20
14

 

B
ản

 P
há

t; 

bả
n 

N
à 

H
ạ 

và
 m

ột
 s

ố 
 

bả
n 

th
uộ

c 
xã

 

C
hi

ền
g 

M
un

g 

20
25

 
 

 
 

 
 

 
1.

36
7,

54
9 

1.
36

7,
54

9 
 

8 

D
ự 

án
 

Đ
ư

ờn
g 

G
ia

o 
T

hô
ng

 
N

ôn
g 

th
ôn

 
bả

n 
M

é 
(N

há
nh

 
L

ọn
g 

K
ẹ 

L
uô

ng
 v

à 
T

a 
N

ọi
) 

U
B

N
D

 x
ã 

   
   

   
   

   
  

M
ườ

ng
 C

ha
nh

 

C
hi

ều
 d

ài
 

tu
yế

n 

L
=

0,
8 

km
 

- 
Đ

ườ
ng

 

G
T

N
T

 c
ấp

 

C
 th

eo
 

tiê
u 

ch
uẩ

n 

T
C

V
N

 

10
38

0:
 

20
14

 

B
ản

  M
é 

(N
há

nh
 

L
ọn

g 
K

ẹ 

L
uô

ng
 v

à 

T
a 

N
ọi

) 
 v

à 

m
ột

 s
ố 

bả
n 

th
uộ

c 
xã

 

M
ườ

ng
 

C
ha

nh
 

20
25

 
 

 
 

 
 

 
1.

98
0,

00
0 

1.
98

0,
00

0 
 

    

86 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 79 + 80/Ngày 20-11-2025



 

 

B
iể

u 
số

 0
5 

 

Đ
IỀ

U
 C

H
ỈN

H
 K

Ế
 H

O
Ạ

C
H

 Đ
Ầ

U
 T

Ư
 C

Ô
N

G
 N

Ă
M

 2
02

5 
N

G
U

Ồ
N

 N
G

Â
N

 S
Á

C
H

 T
R

U
N

G
 Ư

Ơ
N

G
  

T
H

Ự
C

 H
IỆ

N
 C

H
Ư

Ơ
N

G
 T

R
ÌN

H
 M

Ụ
C

 T
IÊ

U
 Q

U
Ố

C
 G

IA
 X

Â
Y

 D
Ự

N
G

 N
Ô

N
G

 T
H

Ô
N

 M
Ớ

I 
  

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
 5

75
/N

Q
-H

Đ
N

D
 n

gà
y 

07
/1

1/
20

25
 c

ủa
 H

Đ
N

D
 tỉ

nh
 S

ơn
 L

a)
 

Đ
V

T:
 T

ri
ệu

 đ
ồn

g 
 

ST
T 

Da
nh

 m
ục

 D
ự 

án
 

Ch
ủ 

đầ
u 

tư
 

Q
uy

 m
ô 

dự
 k

iến
 

Đị
a đ

iểm
 th

ực
 h

iện
 

dự
 á

n 
sa

u 
sắ

p 
xế

p 

Th
ời

 gi
an

 

th
ực

 h
iện

 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ph
ê d

uy
ệt

 

Tổ
ng

 m
ức

 đ
ầu

 tư
 

K
ế h

oạ
ch

 

đầ
u 

tư
 cô

ng
 

tr
un

g 
hạ

n 

gi
ai

 đ
oạ

n 

20
21

-2
02

5 

(N
gu

ồn
 vố

n 

CT
M

TQ
G

) 

đã
 p

hâ
n 

bổ
 

Lũ
y 

kế
 k

ế 

ho
ạc

h 
vố

n 

đã
 p

hâ
n 

bổ
 

đế
n 

th
ời

 

đi
ểm

 b
áo

 

cá
o 

Ph
ươ

ng
 á

n 
đi

ều
 ch

ỉn
h 

G
hi

 ch
ú 

Tổ
ng

 số
 

Ng
uồ

n 
vố

n 

CT
M

TQ
G

 

H
uy

 đ
ộn

g 

từ
 n

gu
ồn

 

hợ
p 

ph
áp

 

kh
ác

 

K
ế h

oạ
ch

 

vố
n 

nă
m

 

20
25

 đ
ã 

gi
ao

 

Đi
ều

 ch
ỉn

h 

gi
ảm

 

Đi
ều

 ch
ỉn

h 

tă
ng

 

K
ế h

oạ
ch

 

vố
n 

nă
m

 

20
25

 sa
u 

đi
ều

 ch
ỉn

h 

 

TỔ
NG

 S
Ố

 

 
 

 
 

 

34
.63

4,1
90

 
32

.06
3,2

86
 

1.6
71

,25
4 

29
.44

5,4
71

 
29

.44
5,4

71
 

2.5
76

,08
7 

16
.35

3,3
84

 
16

.35
3,3

84
 

18
.92

9,4
71

 

 

A 
ĐI

ỀU
 C

H
ỈN

H
 G

IẢ
M

 

 
 

 
 

 
 

 
 

16
.35

3,3
84

 
16

.35
3,3

84
 

 

16
.35

3,3
84

 

 
 

 

1 

Ng
ân

 sá
ch

 c
ấp

 tỉ
nh

 th
ực

 h
iện

 h
ỗ 

trợ
 C

hư
ơn

g 
trì

nh
 

M
ỗi 

xã
 m

ột 
sản

 p
hẩ

m 
(g

iao
 t

ại 
Ng

hị 
qu

yế
t 

số
 

42
2/N

Q-
HĐ

ND
 ng

ày
 05

/12
/20

24
 củ

a H
ĐN

D 
tỉn

h)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

14
.8

60
,0

00
 

14
.8

60
,0

00
 

 
14

.8
60

,0
00

 
 

 
 

2 

Ng
ân

 s
ác

h 
cấ

p 
hu

yệ
n 

qu
ản

 lý
 đ

ã 
điề

u 
ch

ỉnh
 v

ề 

ng
ân

 sá
ch

 c
ấp

 tỉ
nh

 q
uả

n 
lý 

ch
ưa

 p
hâ

n 
bổ

 c
hi 

tiế
t 

tại
 p

hầ
n 

III
, 

Bi
ểu

 s
ố 

12
 c

ủa
 N

gh
ị 

qu
yế

t 
số

 

54
7/

NQ
-H

ĐN
D 

ng
ày

 22
/8/

20
25

 củ
a H

ĐN
D 

tỉn
h 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.4
93

,3
84

 
1.4

93
,3

84
 

 
1.4

93
,3

84
 

 
 

 

B 
ĐI

ỀU
 C

H
ỈN

H
 T

ĂN
G

 (I
+I

I) 
 

 
 

 
 

34
.63

4,1
90

 
32

.06
3,2

86
 

1.6
71

,25
4 

13
.09

2,0
87

 
13

.09
2,0

87
 

2.5
76

,08
7 

 
16

.35
3,3

84
 

18
.92

9,4
71

 
 

I 
Dự

 án
  c

òn
 th

iếu
 v

ốn
 

 
 

 
 

 
17

.9
21

,6
53

 
17

.0
22

,4
54

 
 

13
.0

92
,0

87
 

13
.0

92
,0

87
 

2.5
76

,0
87

 
 

1.3
12

,5
52

 
3.8

88
,6

39
 

 

1 

Nh
à 

lớ
p 

họ
c 

1 
tần

g 
2 

ph
òn

g 
đi

ểm
 tr

ườ
ng

 T
iểu

 

họ
c 

bả
n 

Ló
ng

 L
uô

ng
, x

ã 
Ló

ng
 L

uô
ng

, h
uy

ện
 

Vâ
n 

Hồ
 

Ba
n 

QL
DA

 Đ
TX

D 
Vâ

n 

Hồ
 th

uộ
c B

an
 Q

LD
A 

ĐT
XD

 cá
c c

ôn
g 

trì
nh

 

Nô
ng

 n
gh

iệp
 v

à P
TN

T 
 

Xã
 V

ân
 H

ồ 
20

22
-

20
23

 

81
5  

31
/8

/2
02

2 
1.6

00
,0

00
 

1.6
00

,0
00

 
 

1.3
70

,0
00

 
1.3

70
,0

00
 

 
 

11
6,3

13
 

11
6,3

13
 

 

2 
Nh

à 
lớ

p 
họ

c 
2 

tần
g 

4 
ph

òn
g 

đi
ểm

 tr
ườ

ng
 ti

ểu
 

họ
c t

ru
ng

 tâ
m

 x
ã S

on
g 

Kh
ủa

, h
uy

ện
 V

ân
 H

ồ 

Ba
n 

QL
DA

 Đ
TX

D 
Vâ

n 

Hồ
 th

uộ
c B

an
 Q

LD
A 

ĐT
XD

 cá
c c

ôn
g 

trì
nh

 

Nô
ng

 n
gh

iệp
 v

à P
TN

T 
 

Xã
 S

on
g 

Kh
ủa

 
20

22
-

20
23

 

91
0 

14
/9

/2
02

2 
2.5

74
,0

00
 

2.5
74

,0
00

 
 

2.2
04

,0
00

 
2.2

04
,0

00
 

 
 

14
8,0

98
 

14
8,0

98
 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 79 + 80/Ngày 20-11-2025 87



 

 

ST
T 

Da
nh

 m
ục

 D
ự 

án
 

Ch
ủ 

đầ
u 

tư
 

Q
uy

 m
ô 

dự
 k

iến
 

Đị
a đ

iểm
 th

ực
 h

iện
 

dự
 á

n 
sa

u 
sắ

p 
xế

p 

Th
ời

 gi
an

 

th
ực

 h
iện

 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ph
ê d

uy
ệt

 

Tổ
ng

 m
ức

 đ
ầu

 tư
 

K
ế h

oạ
ch

 

đầ
u 

tư
 cô

ng
 

tr
un

g 
hạ

n 

gi
ai

 đ
oạ

n 

20
21

-2
02

5 

(N
gu

ồn
 vố

n 

CT
M

TQ
G

) 

đã
 p

hâ
n 

bổ
 

Lũ
y 

kế
 k

ế 

ho
ạc

h 
vố

n 

đã
 p

hâ
n 

bổ
 

đế
n 

th
ời

 

đi
ểm

 b
áo

 

cá
o 

Ph
ươ

ng
 á

n 
đi

ều
 ch

ỉn
h 

G
hi

 ch
ú 

Tổ
ng

 số
 

Ng
uồ

n 
vố

n 

CT
M

TQ
G

 

H
uy

 đ
ộn

g 

từ
 n

gu
ồn

 

hợ
p 

ph
áp

 

kh
ác

 

K
ế h

oạ
ch

 

vố
n 

nă
m

 

20
25

 đ
ã 

gi
ao

 

Đi
ều

 ch
ỉn

h 

gi
ảm

 

Đi
ều

 ch
ỉn

h 

tă
ng

 

K
ế h

oạ
ch

 

vố
n 

nă
m

 

20
25

 sa
u 

đi
ều

 ch
ỉn

h 

3 
Hệ

 th
ốn

g 
tườ

ng
 b

ao
 x

un
g 

qu
an

h 
UB

ND
 x

ã M
ườ

ng
 

Tè
, h

uy
ện

 V
ân

 H
ồ v

à c
ác

 hạ
ng

 m
ục

 ph
ụ t

rợ
 

Ba
n 

QL
DA

 Đ
TX

D 
Vâ

n 

Hồ
 th

uộ
c B

an
 Q

LD
A 

ĐT
XD

 cá
c c

ôn
g 

trì
nh

 

Nô
ng

 n
gh

iệp
 v

à P
TN

T 
 

Xã
 S

on
g 

Kh
ủa

 
20

22
-

20
23

 

81
4  

31
/8

/2
02

2 
2.5

43
,0

00
 

2.5
43

,0
00

 
 

2.2
87

,0
00

 
2.2

87
,0

00
 

 
 

32
,0

60
 

32
,0

60
 

 

4 

Xâ
y 

dự
ng

 n
hà

 b
ia 

tư
ởn

g 
ni

ệm
 d

i t
ích

 lị
ch

 s
ử 

kh
u 

că
n 

cứ
 tỉ

nh
 đ

ội
 b

ản
 T

à 
lạc

, x
ã 

So
ng

 K
hủ

a, 

hu
yệ

n 
Vâ

n 
Hồ

 

Ba
n 

QL
DA

 Đ
TX

D 
Vâ

n 

Hồ
 th

uộ
c B

an
 Q

LD
A 

ĐT
XD

 cá
c c

ôn
g 

trì
nh

 

Nô
ng

 n
gh

iệp
 v

à P
TN

T 
 

Xã
 S

on
g 

Kh
ủa

 
20

22
-

20
23

 

89
6-

12
/9

/2
02

2 
1.9

03
,0

00
 

1.9
03

,0
00

 
 

1.6
93

,0
00

 
1.6

93
,0

00
 

 
 

54
,0

53
 

54
,0

53
 

 

5 
Sâ

n 
vậ

n 
độ

ng
 x

ã 
Tô

 M
úa

 (b
ao

 g
ồm

 tr
an

g 
th

iết
 

bị
 p

hụ
c v

ụ t
hể

 d
ục

, t
hể

 th
ao

), 
hu

yệ
n 

Vâ
n 

Hồ
 

Ba
n 

QL
DA

 Đ
TX

D 
Vâ

n 

Hồ
 th

uộ
c B

an
 Q

LD
A 

ĐT
XD

 cá
c c

ôn
g 

trì
nh

 

Nô
ng

 n
gh

iệp
 v

à P
TN

T 
 

Xã
 T

ô 
M

úa
 

20
23

-

20
24

 

36
0-

19
/4

/2
02

3 
1.0

00
,0

00
 

1.0
00

,0
00

 
 

60
0,0

00
 

60
0,0

00
 

 
 

49
,8

18
 

49
,8

18
 

 

6 
Đư

ờn
g 

gi
ao

 th
ôn

g 
nộ

i b
ản

 P
a 

Ch
è 

(đ
ườ

ng
 n

gõ
 

xó
m

), 
xã

 V
ân

 H
ồ 

Ba
n 

QL
DA

 Đ
TX

D 
Vâ

n 

Hồ
 th

uộ
c B

an
 Q

LD
A 

ĐT
XD

 cá
c c

ôn
g 

trì
nh

 

Nô
ng

 n
gh

iệp
 v

à P
TN

T 
 

Xã
 V

ân
 H

ồ 
20

23
-

20
24

 

25
2-

29
/3

/2
02

3 
2.4

03
,0

00
 

2.4
03

,0
00

 
 

1.3
62

,0
00

 
1.3

62
,0

00
 

 
 

34
,2

48
 

34
,2

48
 

 

7 
Nh

à v
ăn

 h
óa

 b
ản

 N
ậm

 n
gh

iệp
 x

ã N
gọ

c C
hi

ến
 

Ba
n 

QL
DA

 Đ
TX

D 
M

ườ
ng

 

La
 th

uộ
c B

an
 Q

LD
A 

ĐT
XD

 cá
c c

ôn
g 

trì
nh

 

Nô
ng

 n
gh

iệp
 v

à P
TN

T 
 

Xã
 N

gọ
c C

hi
ến

 
20

23
-

20
25

 

59
9/

- 

21
/0

4/
20

25
 

2.4
90

,6
82

 
2.4

90
,6

82
 

 
1.2

79
,7

65
 

1.2
79

,7
65

 
1.2

79
,7

65
 

 
71

9,1
23

 
1.9

98
,8

88
 

 

8 
Đư

ờn
g 

nộ
i b

ản
 b

ản
 K

họ
c B

, x
ã M

ườ
ng

 K
ho

a 

Ba
n 

QL
DA

 Đ
TX

D 
Bắ

c 

Yê
n 

th
uộ

c B
an

 Q
LD

A 

ĐT
XD

 cá
c c

ôn
g 

trì
nh

 

Nô
ng

 n
gh

iệp
 v

à P
TN

T 
 

Xã
 T

ạ K
ho

a 
20

24
-

20
25

 

15
25

-

12
/1

2/
20

23
 

2.2
41

,9
16

 
2.2

41
,9

16
 

 
2.1

58
,9

67
 

2.1
58

,9
67

 
1.1

58
,9

67
 

 
29

,3
38

 
1.1

88
,3

05
 

 

9 

Đi
ện

 c
hi

ếu
 s

án
g 

từ
 C

ầu
 C

hi
ền

g 
Kh

oi
 đ

ến
 b

ản
 

Ta
m 

Th
an

h, 
xã

 P
hi

ên
g 

Kh
oà

i 
(Q

uố
c 

lộ
 6

C)
, 

hu
yệ

n 
Yê

n 
Ch

âu
 

Ba
n 

QL
DA

 Đ
TX

D 
Yê

n 

Ch
âu

 th
uộ

c B
an

 Q
LD

A 

ĐT
XD

 cá
c c

ôn
g 

trì
nh

 

Nô
ng

 n
gh

iệp
 v

à P
TN

T 
 

Xã
 Y

ên
 C

hâ
u;

 x
ã 

Ph
iên

g 
Kh

oà
i 

20
25

 
28

2-
 

05
/3

/2
02

5 
1.1

66
,0

55
 

26
6,8

56
 

 
13

7,3
55

 
13

7,3
55

 
13

7,3
55

 
 

12
9,5

01
 

26
6,8

56
 

 

88 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 79 + 80/Ngày 20-11-2025



 

 

ST
T 

Da
nh

 m
ục

 D
ự 

án
 

Ch
ủ 

đầ
u 

tư
 

Q
uy

 m
ô 

dự
 k

iến
 

Đị
a đ

iểm
 th

ực
 h

iện
 

dự
 á

n 
sa

u 
sắ

p 
xế

p 

Th
ời

 gi
an

 

th
ực

 h
iện

 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ph
ê d

uy
ệt

 

Tổ
ng

 m
ức

 đ
ầu

 tư
 

K
ế h

oạ
ch

 

đầ
u 

tư
 cô

ng
 

tr
un

g 
hạ

n 

gi
ai

 đ
oạ

n 

20
21

-2
02

5 

(N
gu

ồn
 vố

n 

CT
M

TQ
G

) 

đã
 p

hâ
n 

bổ
 

Lũ
y 

kế
 k

ế 

ho
ạc

h 
vố

n 

đã
 p

hâ
n 

bổ
 

đế
n 

th
ời

 

đi
ểm

 b
áo

 

cá
o 

Ph
ươ

ng
 á

n 
đi

ều
 ch

ỉn
h 

G
hi

 ch
ú 

Tổ
ng

 số
 

Ng
uồ

n 
vố

n 

CT
M

TQ
G

 

H
uy

 đ
ộn

g 

từ
 n

gu
ồn

 

hợ
p 

ph
áp

 

kh
ác

 

K
ế h

oạ
ch

 

vố
n 

nă
m

 

20
25

 đ
ã 

gi
ao

 

Đi
ều

 ch
ỉn

h 

gi
ảm

 

Đi
ều

 ch
ỉn

h 

tă
ng

 

K
ế h

oạ
ch

 

vố
n 

nă
m

 

20
25

 sa
u 

đi
ều

 ch
ỉn

h 

II
 

Dự
 án

 k
hở

i c
ôn

g 
m

ới
 

 
 

 
 

 

16
.71

2,5
37

 
15

.04
0,8

32
 

1.6
71

,25
4 

 
 

 
 

15
.04

0,8
32

 
15

.04
0,8

32
 

 

1 
Đi

ện
 c

hi
ếu

 s
án

g 
tu

yế
n 

đư
ờn

g 
trụ

c 
ch

ín
h 

cá
c 

Bả
n 

tru
ng

 tâ
m

 x
ã C

hi
ền

g 
Su

ng
 

UB
ND

 x
ã C

hi
ền

g 
Su

ng
 

Kh
oả

ng
 3

,5
 k

m
 

Cá
c b

ản
 C

an
g, 

bả
n 

Sà
i 

Lư
ơn

g,
 b

ản
 N

on
g 

Bì
nh

 v
à m

ột
 số

 b
ản

 

th
uộ

c x
ã C

hi
ền

g 
Su

ng
 

20
25

 
 

2.3
85

,0
00

 
2.1

46
,5

00
 

23
8,5

00
 

 
 

 
 

 
 

 

2 
Đi

ện
 ch

iếu
 sá

ng
 tu

yế
n 

đư
ờn

g 
trụ

c c
hí

nh
 cá

c b
ản

 

tru
ng

 tâ
m

 x
ã N

gọ
c C

hi
ến

 
UB

ND
 x

ã N
gọ

c C
hi

ến
 

Kh
oả

ng
 3

,5
 k

m
 

Đi
ện

 ch
iếu

 sá
ng

 tu
yế

n 

đư
ờn

g 
trụ

c c
hí

nh
 cá

c 

bả
n 

tru
ng

 tâ
m

 x
ã 

20
25

 
 

2.3
85

,0
00

 
2.1

46
,5

00
 

23
8,5

00
 

 
 

 
 

 
 

 

3 
Đi

ện
 c

hi
ếu

 s
án

g 
tu

yế
n 

đư
ờn

g 
trụ

c 
ch

ín
h 

cá
c 

Bả
n 

tru
ng

 tâ
m

 x
ã M

ườ
ng

 C
hi

ên
 

UB
ND

 x
ã M

ườ
ng

 C
hi

ên
 

Kh
oả

ng
 3

,5
 k

m
 

Cá
c b

ản
 L

ọn
g 

Ố;
 C

ó 

Nà
ng

 v
à b

ản
 P

hi
ên

g 

Ba
y 

và
  m

ột
 số

 b
ản

 

củ
a x

ã M
ườ

ng
 C

hi
ên

 

20
25

 
 

2.3
85

,0
00

 
2.1

46
,5

00
 

23
8,5

00
 

 
 

 
 

 
 

 

4 
Đi

ện
 c

hi
ếu

 s
án

g 
tu

yế
n 

đư
ờn

g 
trụ

c 
ch

ín
h 

cá
c 

Bả
n 

tru
ng

 tâ
m

 x
ã M

ườ
ng

 G
iô

n 
UB

ND
 x

ã M
ườ

ng
 G

iô
n 

Kh
oả

ng
 3

,3
 k

m
 

Cá
c b

ản
 C

út
, b

ản
 

Ch
iền

g 
Lề

 v
à b

ản
 B

o 

Xa
nh

  v
à  

m
ột

 số
  b

ản
 

củ
a x

ã M
ườ

ng
 G

iô
n 

20
25

 
 

2.3
00

,0
00

 
2.0

70
,0

00
 

23
0,0

00
 

 
 

 
 

 
 

 

5 
Đi

ện
 c

hi
ếu

 s
án

g 
tu

yế
n 

đư
ờn

g 
trụ

c 
ch

ín
h 

cá
c 

Bả
n 

tru
ng

 tâ
m

 x
ã C

hi
ền

g 
Kh

ươ
ng

 
UB

ND
 x

ã C
hi

ền
g 

Kh
ươ

ng
 

Kh
oả

ng
 3

,3
 k

m
 

Cá
c t

uy
ến

 đ
ườ

ng
 tr

ục
 

ch
ín

h 
Tr

un
g t

âm
 x

ã 

Ch
iền

g 
Kh

ươ
ng

 v
à 

m
ột

 số
 b

ản
 th

uộ
c x

ã 

Ch
iền

g 
Kh

ươ
ng

 

20
25

 
 

2.3
00

,0
00

 
2.0

70
,0

00
 

23
0,0

00
 

 
 

 
 

 
 

 

6 
Đi

ện
 c

hi
ếu

 s
án

g 
tu

yế
n 

đư
ờn

g 
trụ

c 
ch

ín
h 

cá
c 

Bả
n 

tru
ng

 tâ
m

 x
ã C

hi
ền

g 
M

un
g 

UB
ND

 x
ã C

hi
ền

g 
M

un
g 

Kh
oả

ng
 2

 k
m

 

Th
ôn

 6
; t

hô
n 

Ho
àn

g 

Vă
n 

Th
ụ,

 b
ản

 P
há

  v
à  

m
ột

 số
 b

ản
 củ

a x
ã 

Ch
iền

g 
M

un
g 

20
25

 
 

1.2
37

,5
37

 
1.1

13
,7

83
 

12
3,7

54
 

 
 

 
 

 
 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 79 + 80/Ngày 20-11-2025 89



 

 

ST
T 

Da
nh

 m
ục

 D
ự 

án
 

Ch
ủ 

đầ
u 

tư
 

Q
uy

 m
ô 

dự
 k

iến
 

Đị
a đ

iểm
 th

ực
 h

iện
 

dự
 á

n 
sa

u 
sắ

p 
xế

p 

Th
ời

 gi
an

 

th
ực

 h
iện

 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ph
ê d

uy
ệt

 

Tổ
ng

 m
ức

 đ
ầu

 tư
 

K
ế h

oạ
ch

 

đầ
u 

tư
 cô

ng
 

tr
un

g 
hạ

n 

gi
ai

 đ
oạ

n 

20
21

-2
02

5 

(N
gu

ồn
 vố

n 

CT
M

TQ
G

) 

đã
 p

hâ
n 

bổ
 

Lũ
y 

kế
 k

ế 

ho
ạc

h 
vố

n 

đã
 p

hâ
n 

bổ
 

đế
n 

th
ời

 

đi
ểm

 b
áo

 

cá
o 

Ph
ươ

ng
 á

n 
đi

ều
 ch

ỉn
h 

G
hi

 ch
ú 

Tổ
ng

 số
 

Ng
uồ

n 
vố

n 

CT
M

TQ
G

 

H
uy

 đ
ộn

g 

từ
 n

gu
ồn

 

hợ
p 

ph
áp

 

kh
ác

 

K
ế h

oạ
ch

 

vố
n 

nă
m

 

20
25

 đ
ã 

gi
ao

 

Đi
ều

 ch
ỉn

h 

gi
ảm

 

Đi
ều

 ch
ỉn

h 

tă
ng

 

K
ế h

oạ
ch

 

vố
n 

nă
m

 

20
25

 sa
u 

đi
ều

 ch
ỉn

h 

7 
Dự

 á
n 

làm
 Đ

ườ
ng

 g
iao

 th
ôn

g 
nô

ng
 th

ôn
 tr

ục
 

bả
n 

Ph
át,

 b
ản

 N
à H

ạ  
xã

 C
hi

ền
g 

M
un

g 
UB

ND
 x

ã C
hi

ền
g 

M
un

g 

Ch
iều

 d
ài 

đư
ờn

g 
bê

 

tô
ng

 d
ài 

1,0
 k

m
 - 

Đư
ờn

g 
GT

NT
 cấ

p 

B 
th

eo
 ti

êu
 ch

uẩ
n 

TC
VN

 1
03

80
: 2

01
4 

Bả
n 

Ph
át;

 b
ản

 N
à H

ạ 

và
 m

ột
 số

  b
ản

 th
uộ

c 

xã
 C

hi
ền

g 
M

un
g 

20
25

 
 

1.5
20

,0
00

 
1.3

67
,5

49
 

15
2,0

00
 

 
 

 
 

 
 

 

8 
Dự

 á
n 

Đư
ờn

g 
Gi

ao
 T

hô
ng

 N
ôn

g 
th

ôn
 b

ản
 M

é 

(N
há

nh
 L

ọn
g 

Kẹ
 L

uô
ng

 v
à T

a N
ọi

) 
UB

ND
 x

ã M
ườ

ng
 C

ha
nh

 

Ch
iều

 d
ài 

tu
yế

n 

L=
0,

8 
km

 - 
Đư

ờn
g 

GT
NT

 cấ
p 

C 
th

eo
 

tiê
u c

hu
ẩn

 T
CV

N 

10
38

0:
 2

01
4 

Bả
n  

M
é (

Nh
án

h 
Lọ

ng
 

Kẹ
 L

uô
ng

 v
à T

a N
ọi

)  

và
 m

ột
 số

 b
ản

 th
uộ

c 

xã
 M

ườ
ng

 C
ha

nh
 

20
25

 
 

2.2
00

,0
00

 
1.9

80
,0

00
 

22
0,0

00
 

 
 

 
 

 
 

 

 

              

90 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 79 + 80/Ngày 20-11-2025



 

 

B
iể

u 
số

 0
6 

 

Đ
IỀ

U
 C

H
ỈN

H
 K

Ế
 H

O
Ạ

C
H

 Đ
Ầ

U
 T

Ư
 C

Ô
N

G
 T

R
U

N
G

 H
Ạ

N
 G

IA
I 

Đ
O

Ạ
N

 2
02

1 
- 

20
25

 N
G

U
Ồ

N
 V

Ố
N

 N
G

Â
N

 S
Á

C
H

  

T
R

U
N

G
 Ư

Ơ
N

G
 T

H
Ự

C
 H

IỆ
N

 T
IỂ

U
 D

Ự
 Á

N
 3

 D
Ự

 Á
N

 4
 C

H
Ư

Ơ
N

G
 T

R
ÌN

H
 M

T
Q

G
  G

IẢ
M

 N
G

H
È

O
 B

Ề
N

 V
Ữ

N
G

  

C
Á

C
 H

U
Y

Ệ
N

 Q
U

Ả
N

 L
Ý

 V
À

O
 K

Ế
 H

O
Ạ

C
H

 Đ
Ầ

U
 T

Ư
 C

Ô
N

G
 T

R
U

N
G

 H
Ạ

N
 G

IA
I 

Đ
O

Ạ
N

 2
02

1-
20

25
 C

Ấ
P

 T
ỈN

H
 Q

U
Ả

N
 L

Ý
  

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
 5

75
/N

Q
-H

Đ
N

D
 n

gà
y 

07
/1

1/
20

25
 c

ủa
 H

Đ
N

D
 tỉ

nh
 S

ơn
 L

a)
 

Đ
V

T:
 T

ri
ệu

 đ
ồn

g 

T
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
T

hờ
i g

ia
n 

th
ự

c 
hi

ện
 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ph
ê 

d
uy

ệt
 d

ự
 á

n
 

K
ế 

ho
ạc

h 

đầ
u 

tư
 

cô
ng

 

tr
un

g 

hạ
n 

gi
ai

 

đo
ạn

 

20
21

 -
 

20
25

 

Đ
ã 

gi
ao

 

kế
 h

oạ
ch

 

hà
ng

 

nă
m

 đ
ến

 

th
ời

 

đi
ểm

 b
áo

 

cá
o 

Đ
iề

u 

ch
ỉn

h 
về

 

ng
ân

 

sá
ch

 c
ấp

 

tỉ
nh

 

qu
ản

 lý
 

G
hi

 c
hú

 
Số

 Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ng
ày

, t
há

ng
, n

ăm
 

ba
n 

hà
nh

 

T
ổn

g 

m
ứ

c 
   

   
   

   

đầ
u 

tư
 

T
ro

ng
 đ

ó 

N
gu

ồn
 v

ốn
 

C
T

M
T

Q
G

 

N
gâ

n 

sá
ch

 

hu
yệ

n
 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 
11

 

 
T

Ổ
N

G
 S

Ố
 

 
 

96
1 

95
8 

3 
1.

09
2 

1.
09

2 
1.

09
2 

 

* 
D

ự
 á

n 
4:

 P
há

t 
tr

iể
n 

gi
áo

 d
ụ

c 
ng

hề
 n

gh
iệ

p,
 

vi
ệc

 là
m

 b
ền

 v
ữ

ng
 

 
 

96
1 

95
8 

3 
1.

09
2 

1.
09

2 
1.

09
2 

 

 
T

iể
u 

dự
 á

n 
3:

 H
ỗ 

tr
ợ 

vi
ệc

 là
m

 b
ền

 v
ữ

ng
 

 
 

96
1 

95
8 

3 
1.

09
2 

1.
09

2 
1.

09
2 

 

1 
H

uy
ện

 B
ắc

 Y
ên

 (
cũ

) 
20

22
 

14
24

/Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 1
7/

11
/2

02
2 

10
1,

0 
10

1,
0 

 
10

1 
10

1 
10

1 
 

2 
H

uy
ện

 M
ai

 S
ơn

 (
cũ

) 
20

22
 

24
41

/Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 1
1/

11
/2

02
2 

15
6,

7 
15

6,
7 

 
15

8 
15

8 
15

8 
 

3 
H

uy
ện

 M
ộc

 C
hâ

u 
(c

ũ)
 

20
23

 
36

/Q
Đ

-L
Đ

T
B

X
H

 

ng
ày

 2
9/

9/
20

23
 

84
,0

 
81

,0
 

3 
81

 
81

 
81

 
 

4 
H

uy
ện

 P
hù

 Y
ên

 (
cũ

) 
20

22
 

21
34

/Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 1
5/

11
/2

02
2 

11
5,

0 
11

5,
0 

 
12

4 
12

4 
12

4 
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 79 + 80/Ngày 20-11-2025 91



 

 T
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
T

hờ
i g

ia
n 

th
ự

c 
hi

ện
 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ph
ê 

d
uy

ệt
 d

ự
 á

n
 

K
ế 

ho
ạc

h 

đầ
u 

tư
 

cô
ng

 

tr
un

g 

hạ
n 

gi
ai

 

đo
ạn

 

20
21

 -
 

20
25

 

Đ
ã 

gi
ao

 

kế
 h

oạ
ch

 

hà
ng

 

nă
m

 đ
ến

 

th
ời

 

đi
ểm

 b
áo

 

cá
o 

Đ
iề

u 

ch
ỉn

h 
về

 

ng
ân

 

sá
ch

 c
ấp

 

tỉ
nh

 

qu
ản

 lý
 

G
hi

 c
hú

 
Số

 Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ng
ày

, t
há

ng
, n

ăm
 

ba
n 

hà
nh

 

T
ổn

g 

m
ứ

c 
   

   
   

   

đầ
u 

tư
 

T
ro

ng
 đ

ó 

N
gu

ồn
 v

ốn
 

C
T

M
T

Q
G

 

N
gâ

n 

sá
ch

 

hu
yệ

n
 

5 
H

uy
ện

 Q
uỳ

nh
 N

ha
i (

cũ
) 

20
22

 
17

37
/Q

Đ
-U

B
N

D
 

ng
ày

 2
4/

8/
20

22
 

74
,0

 
74

,0
 

 
74

 
74

 
74

 
 

6 
H

uy
ện

 M
ườ

ng
 L

a 
(c

ũ)
 

 
 

 
 

 
12

4 
12

4 
12

4 
 

7 
H

uy
ện

 S
ôn

g 
M

ã 
(c

ũ)
 

20
22

 
55

50
/Q

Đ
-U

B
N

D
 

ng
ày

 1
8/

11
/2

02
2 

18
1,

0 
18

1,
0 

 
18

1 
18

1 
18

1 
 

8 
H

uy
ện

 Y
ên

 C
hâ

u 
(c

ũ)
 

20
22

 
25

/Q
Đ

-L
Đ

T
B

X
H

 

ng
ày

 1
2/

8/
20

22
 

10
1,

0 
10

1,
0 

 
10

1 
10

1 
10

1 
 

9 
H

uy
ện

 V
ân

 H
ồ 

(c
ũ)

 
20

23
 

13
70

/Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 2
7/

10
/2

02
3 

72
,0

 
72

,0
 

 
72

 
72

 
72

 
 

10
 

T
hà

nh
 p

hố
 (

cũ
) 

20
22

 
19

02
-Q

Đ
-U

B
N

D
 

ng
ày

 2
5/

8/
20

22
 

76
,0

 
76

,0
 

 
76

 
76

 
76

 
 

          

92 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 79 + 80/Ngày 20-11-2025



 

 

B
iể

u 
số

 0
7 

 

 Đ
IỀ

U
 C

H
ỈN

H
 V

Ố
N

 Đ
Ầ

U
 T

Ư
 N

G
U

Ồ
N

 N
G

Â
N

 S
Á

C
H

 T
R

U
N

G
 Ư

Ơ
N

G
 G

IA
I 

Đ
O

Ạ
N

 2
02

1-
20

25
  

T
H

Ự
C

 H
IỆ

N
 C

H
Ư

Ơ
N

G
 T

R
ÌN

H
 M

T
Q

G
 G

IẢ
M

 N
G

H
È

O
 B

Ề
N

 V
Ữ

N
G

 

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
 5

75
/N

Q
-H

Đ
N

D
 n

gà
y 

07
/1

1/
20

25
 c

ủa
 H

Đ
N

D
 tỉ

nh
 S

ơn
 L

a)
 

Đ
V

T:
 T

ri
ệu

 đ
ồn

g 

TT
 

Da
nh

 m
ục

 d
ự 

án
/Đ

ơn
 v

ị 
Ch

ủ 
đầ

u 
tư

 
Q

uy
 m

ô 

Th
ời

 

gi
an

 

th
ực

 

hi
ện

 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

đầ
u 

tư
 

K
ế h

oạ
ch

 v
ốn

 tr
un

g h
ạn

 

vố
n 

ng
ân

 sá
ch

 T
ru

ng
 

ươ
ng

 g
ia

i đ
oạ

n 
20

21
-2

02
5 

Ph
ươ

ng
 á

n 
đi

ều
 ch

ỉn
h 

K
ế h

oạ
ch

 v
ốn

 

tr
un

g 
hạ

n 
vố

n 

ng
ân

 sá
ch

 T
ru

ng
 

ươ
ng

 g
ia

i đ
oạ

n 

20
21

-2
02

5 s
au

 

đi
ều

 ch
ỉn

h 

G
hi

 

ch
ú 

Số
 Q

uy
ết

 

đị
nh

, n
gà

y, 

th
án

g, 
nă

m
 

TM
ĐT

 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g đ
ó:

 

Lu
ỹ 

kế
 v

ốn
 

đã
 g

ia
o 

Đi
ều

 ch
ỉn

h 

gi
ảm

 

Đi
ều

 ch
ỉn

h 

tă
ng

 
Tổ

ng
 số

  

(tấ
t c

ả c
ác

 

ng
uồ

n v
ốn

) 

Tr
on

g đ
ó:

 

NS
TW

 

 
TỔ

NG
 S

Ố
 

 
 

 
 

10
9.

56
3,

94
8 

10
6.

73
3,

94
8 

94
.8

89
,0

18
 

93
.1

87
,0

00
 

6.
67

1,
83

1 
6.

67
1,

83
1 

94
.8

89
,0

18
 

 

A 
ĐI

ỀU
 C

H
ỈN

H
 G

IẢ
M

 
 

 
 

 
89

.6
19

,2
8 

86
.7

89
,2

8 
87

.0
54

,0
0 

85
.4

18
,0

0 
6.

67
1,

83
 

- 
80

.3
82

,1
7 

 

I 
Dự

 á
n 

4:
 P

há
t t

riể
n 

gi
áo

 d
ục

 n
gh

ề 

ng
hi

ệp
, v

iệc
 là

m
 b

ền
 v

ữn
g 

 
 

 
 

89
.6

19
 

86
.7

89
 

87
.0

54
 

85
.4

18
 

6.
67

1,
83

 
- 

80
.3

82
,1

7 
- 

1 
Ti

ểu
 d

ự 
án

 1
: P

há
t t

riể
n 

giá
o 

dụ
c n

gh
ề 

ng
hiệ

p v
ùn

g n
gh

èo
, v

ùn
g k

hó
 kh

ăn
 

 
 

 
 

89
.61

9 
86

.78
9 

87
.05

4 
85

.41
8 

6.6
71

,83
 

- 
80

.38
2,1

7 
- 

1.1
. 

Tr
ườ

ng
 C

ao
 đẳ

ng
 S

ơn
 L

a 
 

 
 

 
57

.87
1 

55
.04

1 
55

.04
1 

53
.67

0 
2.0

00
,00

 
 

53
.04

1,0
0 

 

(1
) 

Dự
 á

n 
Đầ

u 
tư

 c
ơ 

sở
 v

ật 
ch

ất 
ph

át 

tri
ển

 g
iáo

 d
ục

 n
gh

ề 
ng

hi
ệp

 v
ùn

g 

ng
hè

o, 
vù

ng
 k

hó
 k

hă
n 

- T
rư

ờn
g 

Ca
o 

đẳ
ng

 S
ơn

 L
a 

Tr
ườ

ng
    

    
    

    
    

  

Ca
o đ

ẳn
g S

ơn
 L

a 

- X
ây

 d
ựn

g 
nh

à 
th

ực
 h

àn
h 

nô
ng

 lâ
m

 

ng
hi

ệp
 3 

tần
g. 

- 
Cả

i t
ạo

, s
ửa

 c
hữ

a 
Nh

à 
th

ực
 h

àn
h 

kh
ác

h 
sạ

n 
1 

tần
g, 

cá
c 

ph
òn

g 
th

ực
 

hà
nh

 n
hà

 B
5 

3 
tần

g, 
nh

à 
tập

 th
ể 

dụ
c 

th
ể t

ha
o 1

 tầ
ng

. 

- 
Xâ

y 
dự

ng
 tr

ại 
ch

ăn
 n

uô
i k

hu
 lâ

m
 

vi
ên

: N
hà

 b
ảo

 v
ệ, 

nh
à 

kh
o, 

ch
uồ

ng
 

gà
, 

ch
uồ

ng
 b

ò, 
ch

uồ
ng

 d
ê, 

ch
uồ

ng
 

20
22

    
    

-  
    

    
    

  

20
25

 

28
36

 

31
/1

2/
20

22
; 

23
42

 

06
/1

1/
20

24
 

28
.71

7 
28

.71
7 

28
.71

7 
27

.50
0 

24
0,0

0 
 

28
.47

7 
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 79 + 80/Ngày 20-11-2025 93



 

 

TT
 

Da
nh

 m
ục

 d
ự 

án
/Đ

ơn
 v

ị 
Ch

ủ 
đầ

u 
tư

 
Q

uy
 m

ô 

Th
ời

 

gi
an

 

th
ực

 

hi
ện

 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

đầ
u 

tư
 

K
ế h

oạ
ch

 v
ốn

 tr
un

g h
ạn

 

vố
n 

ng
ân

 sá
ch

 T
ru

ng
 

ươ
ng

 g
ia

i đ
oạ

n 
20

21
-2

02
5 

Ph
ươ

ng
 á

n 
đi

ều
 ch

ỉn
h 

K
ế h

oạ
ch

 v
ốn

 

tr
un

g 
hạ

n 
vố

n 

ng
ân

 sá
ch

 T
ru

ng
 

ươ
ng

 g
ia

i đ
oạ

n 

20
21

-2
02

5 s
au

 

đi
ều

 ch
ỉn

h 

G
hi

 

ch
ú 

Số
 Q

uy
ết

 

đị
nh

, n
gà

y, 

th
án

g, 
nă

m
 

TM
ĐT

 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g đ
ó:

 

Lu
ỹ 

kế
 v

ốn
 

đã
 g

ia
o 

Đi
ều

 ch
ỉn

h 

gi
ảm

 

Đi
ều

 ch
ỉn

h 

tă
ng

 
Tổ

ng
 số

  

(tấ
t c

ả c
ác

 

ng
uồ

n v
ốn

) 

Tr
on

g đ
ó:

 

NS
TW

 

lợ
n,c

hu
ồn

g 
dú

i, 
sâ

n, 
hà

ng
 r

ào
, r

ãn
h 

th
oá

t n
ướ

c..
. 

- 
Xâ

y 
dự

ng
 h

ệ 
th

ốn
g 

ph
òn

g 
ch

áy
 

ch
ữa

 ch
áy

 (n
hà

 để
 m

áy
 bơ

m
; b

ể n
ướ

c 

PC
CC

; h
ệ 

th
ốn

g 
bá

o 
ch

áy
 tự

 đ
ộn

g;
 

hệ
 th

ốn
g 

ch
ữa

 ch
áy

 b
ằn

g 
nư

ớc
; t

ra
ng

 

th
iết

 bị
 ch

ữa
 ch

áy
...)

 

- 
Đầ

u 
tư

 th
iết

 b
ị p

hụ
c 

vụ
 c

ôn
g 

tác
 

đà
o t

ạo
. 

(2
) 

Dự
 á

n 
Đầ

u 
tư

 c
ơ 

sở
 v

ật 
ch

ất,
 x

ây
 

dự
ng

 h
ệ 

th
ốn

g 
th

ực
 h

àn
h 

tíc
h 

hợ
p 

- 

Tr
ườ

ng
 C

ao
 đẳ

ng
 S

ơn
 L

a 

Tr
ườ

ng
    

    
    

   

Ca
o đ

ẳn
g S

ơn
 L

a 

Ph
ần

 xâ
y d

ựn
g:

 

- 
Nh

à 
th

ực
 h

àn
h 

tíc
h 

hợ
p 

3 
tần

g. 

Di
ện

 t
ích

 x
ây

 d
ựn

g 
kh

oả
ng

 S
xd

 =
 

53
0,0

m
2;

 T
ổn

g 
di

ện
 tí

ch
 sà

n 
kh

oả
ng

 

Ss
àn

 =
 15

50
,0m

2. 

- 
Cá

c 
hạ

ng
 m

ục
 p

hụ
 tr

ợ 
ba

o 
gồ

m
: 

Cả
i t

ạo
 n

ân
g 

cấ
p 

sâ
n, 

đư
ờn

g 
nộ

i b
ộ, 

rã
nh

 th
oá

t n
ướ

c, 
bồ

n 
ho

a, 
tiể

u 
cả

nh
, 

hệ
 th

ốn
g c

hi
ếu

 sá
ng

 v.
v..

. 

Ph
ần

 th
iết

 b
ị: 

Lắ
p 

đặ
t t

hi
ết 

bị
 g

iản
g 

dạ
y, 

th
ực

 tậ
p b

iểu
 di

ễn
 (M

àn
 hì

nh
 le

d 

20
0in

ch
, h

ệ t
hố

ng
 âm

 th
an

h, 
án

h s
án

g..
.) 

20
23

    
    

    
 

-  
    

    
    

 

20
25

 

23
74

 

08
/1

1/
20

24
 

29
.15

4 
26

.32
4 

26
.32

4 
26

.17
0 

1.7
60

,00
 

 
24

.56
4,0

0 
 

1.2
. 

Tr
ườ

ng
 C

ao
 đ

ẳn
g 

Kỹ
 t

hu
ật 

cô
ng

 

ng
hệ

 S
ơn

 L
a 

 
 

 
 

31
.74

8 
31

.74
8 

32
.01

3 
31

.74
8 

4.6
71

,83
 

 
27

.34
1,1

7 
 

94 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 79 + 80/Ngày 20-11-2025



 

 

TT
 

Da
nh

 m
ục

 d
ự 

án
/Đ

ơn
 v

ị 
Ch

ủ 
đầ

u 
tư

 
Q

uy
 m

ô 

Th
ời

 

gi
an

 

th
ực

 

hi
ện

 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

đầ
u 

tư
 

K
ế h

oạ
ch

 v
ốn

 tr
un

g h
ạn

 

vố
n 

ng
ân

 sá
ch

 T
ru

ng
 

ươ
ng

 g
ia

i đ
oạ

n 
20

21
-2

02
5 

Ph
ươ

ng
 á

n 
đi

ều
 ch

ỉn
h 

K
ế h

oạ
ch

 v
ốn

 

tr
un

g 
hạ

n 
vố

n 

ng
ân

 sá
ch

 T
ru

ng
 

ươ
ng

 g
ia

i đ
oạ

n 

20
21

-2
02

5 s
au

 

đi
ều

 ch
ỉn

h 

G
hi

 

ch
ú 

Số
 Q

uy
ết

 

đị
nh

, n
gà

y, 

th
án

g, 
nă

m
 

TM
ĐT

 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g đ
ó:

 

Lu
ỹ 

kế
 v

ốn
 

đã
 g

ia
o 

Đi
ều

 ch
ỉn

h 

gi
ảm

 

Đi
ều

 ch
ỉn

h 

tă
ng

 
Tổ

ng
 số

  

(tấ
t c

ả c
ác

 

ng
uồ

n v
ốn

) 

Tr
on

g đ
ó:

 

NS
TW

 

(1
) 

Dự
 á

n 
Đầ

u 
tư

 c
ơ 

sở
 v

ật 
ch

ất 
ph

át 

tri
ển

 g
iáo

 d
ục

 n
gh

ề 
ng

hi
ệp

 v
ùn

g 

ng
hè

o, 
vù

ng
 k

hó
 k

hă
n 

- T
rư

ờn
g 

Ca
o 

đẳ
ng

 K
ỹ t

hu
ật 

cô
ng

 n
gh

ệ S
ơn

 L
a 

Tr
ườ

ng
 C

ao
 đẳ

ng
 

Kỹ
 th

uậ
t c

ôn
g n

gh
ệ 

Sơ
n L

a 

- 0
1 

nh
à 

đa
 n

ăn
g 

(0
1 

tần
g, 

di
ện

 tí
ch

 

xâ
y 

dự
ng

 k
ho

ản
g 

Sx
d 

= 
89

0m
2)

. 

- M
ua

 sắ
m

 tr
an

g 
th

iết
 b

ị p
hụ

c v
ụ 

đà
o 

tạo
 ng

hề
. 

20
22

-

20
25

 

10
91

 

10
/6

/2
02

4 
20

24
8,2

8 
20

24
8,2

8 
20

.51
3 

20
.24

8 
4.5

00
,00

 
 

16
.01

3,0
0 

 

(2
) 

Dự
 á

n 
Cả

i t
ạo

, n
ân

g 
cấ

p 
cơ

 s
ở 

vậ
t 

ch
ất

 t
rư

ờn
g 

Ca
o 

đẳ
ng

 K
ỹ 

th
uậ

t 

cô
ng

 n
gh

ệ 
Sơ

n 
La

 

Tr
ườ

ng
 C

ao
 đẳ

ng
 

Kỹ
 th

uậ
t c

ôn
g n

gh
ệ 

Sơ
n L

a 

- C
ải 

tạo
, s

ửa
 c

hữ
a 

nh
à 

ăn
 4

00
 c

hỗ
: 

Nh
à 2

 tầ
ng

 d
iện

 tí
ch

 x
ây

 d
ựn

g 
Sx

d 
= 

78
0m

2, 
tổ

ng
 d

iện
 t

ích
 s

àn
 S

sà
n 

= 

1.3
25

m
2. 

- C
ải 

tạo
, s

ửa
 ch

ữa
 sâ

n t
ập

 sá
t h

ạc
h g

ồm
: 

+ 
Cả

i t
ạo

, s
ửa

 c
hữ

a 
Nh

à 
đi

ều
 h

àn
h 

sâ
n 

tập
: 

Nh
à 

1 
tần

g 
di

ện
 t

ích
 x

ây
 

dự
ng

 S
xd

 =
 18

8m
2. 

- C
ải 

tạo
, s

ửa
 c

hữ
a 

sâ
n 

tập
 sá

t h
ạc

h:
 

Sử
a 

ch
ữa

 đ
ườ

ng
, 

sâ
n 

tập
 s

át 
hạ

ch
 

Di
ện

 tí
ch

 S
 =

 13
.82

9m
2;

 

- C
ác

 hạ
ng

 m
ục

 ph
ụ t

rợ
 kh

ác
. 

20
23

-

20
25

 

24
76

 

21
/1

1/
20

24
 

11
.50

0 
11

.50
0 

11
.50

0 
11

.50
0 

17
1,8

3 
 

11
.32

8,1
7 

 

B 
ĐI

ỀU
 C

H
ỈN

H
 T

ĂN
G

 
 

 
 

 
19

.9
44

,6
72

 
19

.9
44

,6
72

 
7.

83
5,

01
8 

7.
76

9,
00

0 
- 

6.
67

1,
83

 
14

.5
06

,8
5 

 

I 

Dự
 á

n 
1:

 H
ỗ 

trợ
 đ

ầu
 tư

 p
há

t t
riể

n 
hạ

 

tần
g 

ki
nh

 tế
 x

ã h
ội

 cá
c h

uy
ện

 n
gh

èo
, 

cá
c 

xã
 đ

ặc
 b

iệt
 k

hó
 k

hă
n 

vù
ng

 b
ãi 

ng
an

g, 
ve

n b
iển

 và
 hả

i đ
ảo

 
 

 
 

 
19

.94
4,6

72
 

19
.94

4,6
72

 
7.8

35
,01

8 
7.7

69
,00

0 
- 

6.6
71

,83
 

14
.50

6,8
5 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 79 + 80/Ngày 20-11-2025 95



 

 

TT
 

Da
nh

 m
ục

 d
ự 

án
/Đ

ơn
 v

ị 
Ch

ủ 
đầ

u 
tư

 
Q

uy
 m

ô 

Th
ời

 

gi
an

 

th
ực

 

hi
ện

 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

đầ
u 

tư
 

K
ế h

oạ
ch

 v
ốn

 tr
un

g h
ạn

 

vố
n 

ng
ân

 sá
ch

 T
ru

ng
 

ươ
ng

 g
ia

i đ
oạ

n 
20

21
-2

02
5 

Ph
ươ

ng
 á

n 
đi

ều
 ch

ỉn
h 

K
ế h

oạ
ch

 v
ốn

 

tr
un

g 
hạ

n 
vố

n 

ng
ân

 sá
ch

 T
ru

ng
 

ươ
ng

 g
ia

i đ
oạ

n 

20
21

-2
02

5 s
au

 

đi
ều

 ch
ỉn

h 

G
hi

 

ch
ú 

Số
 Q

uy
ết

 

đị
nh

, n
gà

y, 

th
án

g, 
nă

m
 

TM
ĐT

 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g đ
ó:

 

Lu
ỹ 

kế
 v

ốn
 

đã
 g

ia
o 

Đi
ều

 ch
ỉn

h 

gi
ảm

 

Đi
ều

 ch
ỉn

h 

tă
ng

 
Tổ

ng
 số

  

(tấ
t c

ả c
ác

 

ng
uồ

n v
ốn

) 

Tr
on

g đ
ó:

 

NS
TW

 

1.1
 

Ti
ểu

 d
ự 

án
 1

: 
Hỗ

 t
rợ

 đ
ầu

 t
ư 

ph
át 

tri
ển

 h
ạ 

tần
g 

ki
nh

 t
ế 

- 
xã

 h
ội

 c
ác

 

hu
yệ

n 
ng

hè
o, 

xã
 đ

ặc
 b

iệt
 k

hó
 k

hă
n 

vù
ng

 bã
i n

ga
ng

, v
en

 bi
ển

 và
 hả

i đ
ảo

 
 

 
 

 
19

.94
4,6

72
 

19
.94

4,6
72

 
7.8

35
,01

8 
7.7

69
,00

0 
- 

6.6
71

,83
1 

14
.50

6,8
49

 
 

(1
) 

Nh
à 

sin
h 

ho
ạt

 b
ản

 M
uô

ng
 M

ó 
xã

 

Ph
ổn

g 
Lậ

p 

Ba
n Q

LD
A 

ĐT
XD

 

Th
uậ

n C
hâ

u t
hu

ộc
 

Ba
n Q

LD
A 

ĐT
XD

 

cá
c c

ôn
g t

rìn
h 

NN
&

PT
NT

 

Cấ
p n

ướ
c s

in
h h

oạ
t c

ho
 27

 hộ
 dâ

n 
20

25
 

20
79

 

06
/5

/2
02

5 
65

0,0
00

 
65

0,0
00

 
59

6,0
18

 
53

0,0
00

 
 

63
,49

 
65

9,5
1 

 

(2
) 

Nh
à 

lớ
p 

họ
c 

3 
tần

g 
12

 p
hò

ng
 v

à 
cá

c 

hạ
ng

 m
ục

 p
hụ

 tr
ợ 

Tr
ườ

ng
 P

TD
TB

T 

TH
CS

 M
ườ

ng
 L

ạn
 

Ba
n Q

LD
A 

ĐT
XD

 

Số
p C

ộp
 th

uộ
c  

    
    

    

Ba
n Q

LD
A 

ĐT
XD

    
    

    
    

  

cá
c c

ôn
g t

rìn
h 

NN
&

PT
NT

 

Xâ
y 

m
ới

 N
hà

 lớ
p 

họ
c 

03
 tầ

ng
 1

2 

ph
òn

g;
 D

iệ
n 

tíc
h 

xâ
y 

dự
ng

 S
xd

 =
 

46
4,

0 
m

2;
 

Di
ện

 
tíc

h 
sà

n 
Ss

àn
 

13
26

,0
 m

2.
 

Hạ
ng

 m
ục

 p
hụ

 tr
ợ:

 S
ân

 b
ê 

tô
ng

 d
iện

 

tíc
h 

S 
= 

29
5 

m
2;

 B
ể 

ph
òn

g 
ch

áy
 

ch
ữa

 c
há

y, 
hệ

 t
hố

ng
 p

hò
ng

 c
há

y 

ch
ữa

 c
há

y 
Nh

à 
lớ

p 
họ

c 
3 

tần
g 

12
 

ph
òn

g 
và

 N
hà

 l
ớp

 h
ọc

 2
 t

ần
g 

6 

ph
òn

g (
đã

 có
); 

Di
 ch

uy
ển

 đư
ờn

g đ
iện

 

0,4
kv

, t
hi

ết 
bị

 v
à 

cá
c 

hạ
ng

 m
ục

 p
hụ

 

trợ
 kh

ác
…

 

20
24

    
    

    
    

-  
    

    
    

  

20
25

 

28
2  

27
/3

/2
02

4 
10

.77
8,4

 
10

.77
8,4

 
7.2

39
 

7.2
39

 
 

1.6
27

,00
 

8.8
66

,00
 

 

96 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 79 + 80/Ngày 20-11-2025



 

 

TT
 

Da
nh

 m
ục

 d
ự 

án
/Đ

ơn
 v

ị 
Ch

ủ 
đầ

u 
tư

 
Q

uy
 m

ô 

Th
ời

 

gi
an

 

th
ực

 

hi
ện

 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

đầ
u 

tư
 

K
ế h

oạ
ch

 v
ốn

 tr
un

g h
ạn

 

vố
n 

ng
ân

 sá
ch

 T
ru

ng
 

ươ
ng

 g
ia

i đ
oạ

n 
20

21
-2

02
5 

Ph
ươ

ng
 á

n 
đi

ều
 ch

ỉn
h 

K
ế h

oạ
ch

 v
ốn

 

tr
un

g 
hạ

n 
vố

n 

ng
ân

 sá
ch

 T
ru

ng
 

ươ
ng

 g
ia

i đ
oạ

n 

20
21

-2
02

5 s
au

 

đi
ều

 ch
ỉn

h 

G
hi

 

ch
ú 

Số
 Q

uy
ết

 

đị
nh

, n
gà

y, 

th
án

g, 
nă

m
 

TM
ĐT

 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g đ
ó:

 

Lu
ỹ 

kế
 v

ốn
 

đã
 g

ia
o 

Đi
ều

 ch
ỉn

h 

gi
ảm

 

Đi
ều

 ch
ỉn

h 

tă
ng

 
Tổ

ng
 số

  

(tấ
t c

ả c
ác

 

ng
uồ

n v
ốn

) 

Tr
on

g đ
ó:

 

NS
TW

 

(3
) 

Th
uỷ

 l
ợi

 P
ha

i 
Co

 L
ụ,

 b
ản

 C
ọ 

xã
 P

ún
g 

Bá
nh

 

Ba
n Q

LD
A 

ĐT
XD

 

Số
p C

ộp
 th

uộ
c B

an
 

QL
DA

 Đ
TX

D 
cá

c 

cô
ng

 tr
ìn

h 

NN
&

PT
NT

 

Xâ
y 

dự
ng

 đ
ập

 đ
ầu

 m
ối

, 
cố

ng
 l

ấy
 

nư
ớc

, t
uy

ến
 k

ên
h 

tư
ới

, t
rụ

 đ
ỡ 

ốn
g, 

cố
ng

 qu
a đ

ườ
ng

, b
ể t

hu
 

20
24

    
    

    
  

-  
    

    
   

20
25

 

13
84

  

25
/1

1/
20

24
 

2.1
57

,4 
2.1

57
,4 

 
 

 
1.3

50
,00

 
1.3

50
,00

 
 

(4
) 

Th
uỷ

 lợ
i p

ha
i H

uổ
i P

hả
i, 

bả
n 

Ph
ải 

xã
 

Pú
ng

 B
án

h 

Ba
n Q

LD
A 

ĐT
XD

 

Số
p C

ộp
 th

uộ
c  

    
    

    

Ba
n Q

LD
A 

ĐT
XD

 

cá
c c

ôn
g t

rìn
h 

NN
&

PT
NT

 

Xâ
y 

dự
ng

 đ
ập

 đ
ầu

 m
ối

, 
cố

ng
 l

ấy
 

nư
ớc

, t
uy

ến
 k

ên
h 

tư
ới

, t
rụ

 đ
ỡ 

ốn
g, 

cầ
u m

án
g, 

trà
n v

ượ
t k

ên
h 

20
24

    
    

   

-  
    

    
  

20
25

 

13
85

 

25
/1

1/
20

24
 

1.8
94

,0 
1.8

94
,0 

 
 

 
1.2

15
,00

 
1.2

15
,00

 
 

(5
) 

N
hà

 v
ăn

 h
oá

 b
ản

 P
hi

ên
g 

Pe
n 

xã
 

M
ườ

ng
 L

ạn
 

Ba
n Q

LD
A 

ĐT
XD

 

Số
p C

ộp
 th

uộ
c  

    
    

   

Ba
n Q

LD
A 

ĐT
XD

 

cá
c c

ôn
g t

rìn
h 

NN
&

PT
NT

 

Xâ
y 

dự
ng

 m
ới

: N
hà

 v
ăn

 h
óa

 1
 tầ

ng
 4

 

gi
an

 k
iên

 c
ố, 

tổ
ng

 d
iện

 t
ích

 x
ây

, 

dự
ng

 1
79

,2m
2;

 X
ây

 d
ựn

g 
cá

c 
hạ

ng
 

m
ục

 p
hụ

 tr
ợ:

 S
an

 m
ặt 

bằ
ng

; n
hà

 v
ệ 

sin
h;

 sâ
n 

bê
; c

ổn
g;

 k
è 

đá
 h

ộc
; t

ườ
ng

 

rà
o;

 r
ãn

h 
th

oá
t 

nư
ớc

; 
cộ

t 
cờ

 t
ôn

g;
 

cổ
ng

; 
kè

 đ
á 

hộ
c; 

tư
ờn

g 
rà

o;
 r

ãn
h 

th
oá

t n
ướ

c; 
cộ

t c
ờ.

 

20
24

    
    

    
 

-  
    

    

20
25

 

13
95

  

28
/1

1/
20

24
 

1.5
50

,0 
1.5

50
,0 

 
 

 
86

1,3
4 

86
1,3

4 
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 79 + 80/Ngày 20-11-2025 97



 

 

TT
 

Da
nh

 m
ục

 d
ự 

án
/Đ

ơn
 v

ị 
Ch

ủ 
đầ

u 
tư

 
Q

uy
 m

ô 

Th
ời

 

gi
an

 

th
ực

 

hi
ện

 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

đầ
u 

tư
 

K
ế h

oạ
ch

 v
ốn

 tr
un

g h
ạn

 

vố
n 

ng
ân

 sá
ch

 T
ru

ng
 

ươ
ng

 g
ia

i đ
oạ

n 
20

21
-2

02
5 

Ph
ươ

ng
 á

n 
đi

ều
 ch

ỉn
h 

K
ế h

oạ
ch

 v
ốn

 

tr
un

g 
hạ

n 
vố

n 

ng
ân

 sá
ch

 T
ru

ng
 

ươ
ng

 g
ia

i đ
oạ

n 

20
21

-2
02

5 s
au

 

đi
ều

 ch
ỉn

h 

G
hi

 

ch
ú 

Số
 Q

uy
ết

 

đị
nh

, n
gà

y, 

th
án

g, 
nă

m
 

TM
ĐT

 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g đ
ó:

 

Lu
ỹ 

kế
 v

ốn
 

đã
 g

ia
o 

Đi
ều

 ch
ỉn

h 

gi
ảm

 

Đi
ều

 ch
ỉn

h 

tă
ng

 
Tổ

ng
 số

  

(tấ
t c

ả c
ác

 

ng
uồ

n v
ốn

) 

Tr
on

g đ
ó:

 

NS
TW

 

(6
) 

Nh
à 

vă
n 

ho
á 

bả
n 

Nà
 

Vạ
c 

xã
 

M
ườ

ng
 L

ạn
 

Ba
n Q

LD
A 

ĐT
XD

 

Số
p C

ộp
 th

uộ
c  

    
    

    
 

Ba
n Q

LD
A 

ĐT
XD

 

cá
c c

ôn
g t

rìn
h 

NN
&

PT
NT

 

Xâ
y 

dự
ng

 m
ới

: N
hà

 v
ăn

 h
óa

 1
 tầ

ng
 4

 

gi
an

 k
iên

 c
ố, 

tổ
ng

 d
iện

 t
ích

 x
ây

, 

dự
ng

 1
84

,8m
2;

 X
ây

 d
ựn

g 
cá

c 
hạ

ng
 

m
ục

 p
hụ

 t
rợ

: 
Nh

à 
vệ

 s
in

h;
 s

ân
 b

ê 

tô
ng

; c
ổn

g;
 

nh
à 

để
 x

e 
m

áy
, x

e 
đạ

p;
 tư

ờn
g 

rà
o;

 

rã
nh

 t
ho

át 
nư

ớc
; 

cộ
t 

cờ
 n

hà
 đ

ể 
xe

 

m
áy

, x
e 

đạ
p;

 tư
ờn

g 
rà

o;
 r

ãn
h 

th
oá

t 

nư
ớc

; c
ột

 c
ờ 

tô
ng

; c
ổn

g;
 k

è 
đá

 h
ộc

; 

tư
ờn

g r
ào

; r
ãn

h t
ho

át 
nư

ớc
; c

ột
 cờ

. 

20
24

    
    

    

-  
    

    
  

20
25

 

14
04

  

28
/1

1/
20

24
 

1.4
72

,5 
1.4

72
,5 

 
 

 
73

0,0
0 

73
0,0

0 
 

(7
) 

N
hà

 v
ăn

 h
oá

 b
ản

 H
uổ

i 
Ni

ến
g 

xã
 

M
ườ

ng
 V

à 

Ba
n Q

LD
A 

ĐT
XD

 

Số
p C

ộp
 th

uộ
c  

    
    

  

Ba
n Q

LD
A 

ĐT
XD

 

cá
c c

ôn
g t

rìn
h 

NN
&

PT
NT

 

Nh
à 

vă
n 

hó
a 

1 
tần

g 
4 

gi
an

 v
à 

cá
c 

hạ
ng

 m
ục

 p
hụ

 tr
ợ:

 S
an

 n
ền

, k
è 

tat
uy

 

dư
ơn

g, 
sâ

n 
bê

 tô
ng

 c
ổn

g 
tư

ờn
g 

rà
o, 

cộ
t c

ờ 
và

 nh
à v

ệ s
in

h 

20
24

    
    

    
   

-  
    

    
    

 

20
25

 

14
03

 

28
/1

1/
20

24
 

1.4
42

,4 
1.4

42
,4 

 
 

 
82

5,0
0 

82
5,0

0 
 

        

98 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 79 + 80/Ngày 20-11-2025



 

 

B
iể

u 
số

 0
8 

 

Đ
IỀ

U
 C

H
ỈN

H
 V

Ố
N

 Đ
Ầ

U
 T

Ư
 N

G
U

Ồ
N

 N
G

Â
N

 S
Á

C
H

 T
R

U
N

G
 Ư

Ơ
N

G
 N

Ă
M

 2
02

5 
 

T
H

Ự
C

 H
IỆ

N
 C

H
Ư

Ơ
N

G
 T

R
ÌN

H
 M

T
Q

G
 G

IẢ
M

 N
G

H
È

O
 B

Ề
N

 V
Ữ

N
G

  

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
 5

75
/N

Q
-H

Đ
N

D
 n

gà
y 

07
/1

1/
20

25
 c

ủa
 H

Đ
N

D
 tỉ

nh
 S

ơn
 L

a)
 

 

   
Đ

V
T:

 T
ri

ệu
 đ

ồn
g 

T
T

 
Đ

ơn
 v

ị 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Q
uy

 m
ô 

T
hờ

i 

gi
an

 

th
ự

c 

hi
ện

 

K
ế 

ho
ạc

h 

vố
n 

gi
ao

 

nă
m

 

20
25

 

T
ro

ng
 đ

ó:
 

P
hư

ơn
g 

án
   

   
   

   
   

   
   

 

đi
ều

 c
hỉ

n
h

 

K
ế 

ho
ạc

h 

vố
n 

nă
m

 

20
25

 s
au

 

đi
ều

 c
hỉ

n
h

 

V
ốn

 đ
ầu

 t
ư

 

ng
uồ

n 
N

ST
W

 

nă
m

 2
02

5 
gi

ao
 

tạ
i N

gh
ị q

uy
ết

 

số
 4

22
/N

Q
-

H
Đ

N
D

 n
gà

y 

05
/1

2/
20

24
 

củ
a 

H
Đ

N
D

 

tỉ
nh

 

V
ốn

 đ
ầu

 t
ư

 

ng
uồ

n 

N
ST

W
 n

ăm
 

20
25

 g
ia

o 
tạ

i 

N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 

54
5/

N
Q

-

H
Đ

N
D

 n
gà

y 

22
/8

/2
02

5 
củ

a 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 

Đ
iề

u 

ch
ỉn

h 

gi
ảm

 

Đ
iề

u 

ch
ỉn

h 

tă
ng

 

 
T

Ổ
N

G
 S

Ố
 

 
 

 
38

.7
28

 
36

.7
70

 
1.

95
8 

6.
67

2 
6.

67
2 

38
.7

28
 

A
 

Đ
IỀ

U
 C

H
ỈN

H
 G

IẢ
M

 
 

 
 

38
.7

28
 

36
.7

70
 

1.
95

8 
6.

67
1,

83
1 

 
32

.0
56

,1
69

 

I 
D

ự
 á

n 
4:

 P
há

t 
tr

iể
n 

gi
áo

 d
ụ

c 
ng

h
ề 

n
gh

iệ
p 

vù
ng

 

ng
hè

o,
 v

ùn
g 

kh
ó 

kh
ăn

 
 

 
38

.7
28

 
36

.7
70

 
1.

95
8 

6.
67

1,
83

 
 

32
.0

56
,1

69
 

1 
T

iể
u 

dự
 á

n 
1:

 P
há

t 
tr

iể
n 

gi
áo

 d
ục

 n
gh

ề 
ng

hi
ệp

 

vù
ng

 n
gh

èo
, v

ùn
g 

kh
ó 

kh
ăn

 
 

 
38

.7
28

 
36

.7
70

 
1.

95
8 

6.
67

1,
83

 
- 

32
.0

56
,1

69
 

1.
1 

T
rư

ờ
ng

 C
ao

 đ
ẳn

g 
Sơ

n 
L

a 
 

 
 

15
.9

80
 

15
.9

80
 

- 
2.

00
0,

00
 

 
13

.9
80

,0
00

 

(1
) 

D
ự 

án
 Đ

ầu
 t

ư 
cơ

 s
ở 

vậ
t 

ch
ất

 

ph
át

 t
ri

ển
 g

iá
o 

dụ
c 

ng
hề

 n
gh

iệ
p 

vù
ng

 n
gh

èo
, 

vù
ng

 k
hó

 k
hă

n 
- 

T
rư

ờn
g 

C
ao

 đ
ẳn

g 
Sơ

n 
L

a 

T
rư

ờn
g 

   
   

   
   

   
   

   
  

C
ao

 đ
ẳn

g 
Sơ

n 
L

a 

- 
X

ây
 

dự
ng

 
nh

à 
th

ực
 

hà
nh

 

nô
ng

 lâ
m

 n
gh

iệ
p 

3 
tầ

ng
. 

- C
ải

 tạ
o,

 s
ửa

 c
hữ

a 
N

hà
 th

ực
 h

àn
h 

kh
ác

h 
sạ

n 
1 

tầ
ng

, c
ác

 p
hò

ng
 th

ực
 

20
22

   
   

   
   

- 
   

   
   

   
 

20
25

 

50
0 

50
0,

0 
 

24
0,

00
 

 
26

0,
00

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 79 + 80/Ngày 20-11-2025 99



 

 

T
T

 
Đ

ơn
 v

ị 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Q
uy

 m
ô 

T
hờ

i 

gi
an

 

th
ự

c 

hi
ện

 

K
ế 

ho
ạc

h 

vố
n 

gi
ao

 

nă
m

 

20
25

 

T
ro

ng
 đ

ó:
 

P
hư

ơn
g 

án
   

   
   

   
   

   
   

 

đi
ều

 c
hỉ

n
h

 

K
ế 

ho
ạc

h 

vố
n 

nă
m

 

20
25

 s
au

 

đi
ều

 c
hỉ

n
h

 

V
ốn

 đ
ầu

 t
ư

 

ng
uồ

n 
N

ST
W

 

nă
m

 2
02

5 
gi

ao
 

tạ
i N

gh
ị q

uy
ết

 

số
 4

22
/N

Q
-

H
Đ

N
D

 n
gà

y 

05
/1

2/
20

24
 

củ
a 

H
Đ

N
D

 

tỉ
nh

 

V
ốn

 đ
ầu

 t
ư

 

ng
uồ

n 

N
ST

W
 n

ăm
 

20
25

 g
ia

o 
tạ

i 

N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 

54
5/

N
Q

-

H
Đ

N
D

 n
gà

y 

22
/8

/2
02

5 
củ

a 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 

Đ
iề

u 

ch
ỉn

h 

gi
ảm

 

Đ
iề

u 

ch
ỉn

h 

tă
ng

 

hà
nh

 n
hà

 B
5 

3 
tầ

ng
, n

hà
 t

ập
 t

hể
 

dụ
c 

th
ể 

th
ao

 1
 tầ

ng
. 

- 
X

ây
 d

ựn
g 

trạ
i 

ch
ăn

 n
uô

i 
kh

u 

lâ
m

 v
iê

n:
 N

hà
 b

ảo
 v

ệ,
 n

hà
 k

ho
, 

ch
uồ

ng
 g

à,
 c

hu
ồn

g 
bò

, 
ch

uồ
ng

 

dê
, c

hu
ồn

g 
lợ

n,
 c

hu
ồn

g 
dú

i, 
sâ

n,
 

hà
ng

 rà
o,

 rã
nh

 th
oá

t n
ướ

c.
.. 

- 
X

ây
 

dự
ng

 
hệ

 
th

ốn
g 

ph
òn

g 

ch
áy

 c
hữ

a 
ch

áy
 (

nh
à 

để
 m

áy
 

bơ
m

; 
bể

 n
ướ

c 
PC

C
C

; 
hệ

 t
hố

ng
 

bá
o 

ch
áy

 
tự

 
độ

ng
; 

hệ
 

th
ốn

g 

ch
ữa

 
ch

áy
 

bằ
ng

 
nư

ớc
; 

tr
an

g 

th
iế

t b
ị c

hữ
a 

ch
áy

...
) 

- 
Đ

ầu
 t

ư 
th

iế
t 

bị
 p

hụ
c 

vụ
 c

ôn
g 

tá
c 

đà
o 

tạ
o.

 

(2
) 

D
ự 

án
 Đ

ầu
 t

ư 
cơ

 s
ở 

vậ
t 

ch
ất

, 

xâ
y 

dự
ng

 h
ệ 

th
ốn

g 
th

ực
 h

àn
h 

tíc
h 

hợ
p 

- 
T

rư
ờn

g 
C

ao
 đ

ẳn
g 

Sơ
n 

L
a 

T
rư

ờn
g 

   
   

   
   

   
   

   
   

 

C
ao

 đ
ẳn

g 
Sơ

n 
L

a 

Ph
ần

 x
ây

 d
ựn

g:
 

- 
N

hà
 t

hự
c 

hà
nh

 t
íc

h 
hợ

p 
3 

tầ
ng

. D
iệ

n 
tíc

h 
xâ

y 
dự

ng
 k

ho
ản

g 

Sx
d 

= 
53

0,
0m

2 ; 
T

ổn
g 

di
ện

 t
íc

h 

sà
n 

kh
oả

ng
 S

sà
n 

= 
15

50
,0

m
2 . 

 

20
23

   
   

   
   

   

- 
   

   
   

   
 

20
25

 

15
.4

80
 

15
.4

80
,0

 
 

1.
76

0,
00

 
 

13
.7

20
,0

0 

100 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 79 + 80/Ngày 20-11-2025



 

 

T
T

 
Đ

ơn
 v

ị 
C

hủ
 đ

ầu
 t

ư
 

Q
uy

 m
ô 

T
hờ

i 

gi
an

 

th
ự

c 

hi
ện

 

K
ế 

ho
ạc

h 

vố
n 

gi
ao

 

nă
m

 

20
25

 

T
ro

ng
 đ

ó:
 

P
hư

ơn
g 

án
   

   
   

   
   

   
   

 

đi
ều

 c
hỉ

n
h

 

K
ế 

ho
ạc

h 

vố
n 

nă
m

 

20
25

 s
au

 

đi
ều

 c
hỉ

n
h

 

V
ốn

 đ
ầu

 t
ư

 

ng
uồ

n 
N

ST
W

 

nă
m

 2
02

5 
gi

ao
 

tạ
i N

gh
ị q

uy
ết

 

số
 4

22
/N

Q
-

H
Đ

N
D

 n
gà

y 

05
/1

2/
20

24
 

củ
a 

H
Đ

N
D

 

tỉ
nh

 

V
ốn

 đ
ầu

 t
ư

 

ng
uồ

n 

N
ST

W
 n

ăm
 

20
25

 g
ia

o 
tạ

i 

N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 

54
5/

N
Q

-

H
Đ

N
D

 n
gà

y 

22
/8

/2
02

5 
củ

a 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 

Đ
iề

u 

ch
ỉn

h 

gi
ảm

 

Đ
iề

u 

ch
ỉn

h 

tă
ng

 

- 
C

ác
 h

ạn
g 

m
ục

 p
hụ

 t
rợ

 b
ao

 

gồ
m

: 
C

ải
 

tạ
o 

nâ
ng

 
cấ

p 
sâ

n,
 

đư
ờn

g 
nộ

i 
bộ

, r
ãn

h 
th

oá
t 

nư
ớc

, 

bồ
n 

ho
a,

 t
iể

u 
cả

nh
, 

hệ
 t

hố
ng

 

ch
iế

u 
sá

ng
 v

.v
...

 

Ph
ần

 t
hi

ết
 b

ị: 
L

ắp
 đ

ặt
 t

hi
ết

 b
ị 

gi
ản

g 
dạ

y,
 t

hự
c 

tậ
p 

bi
ểu

 d
iễ

n 
( 

M
àn

 
hì

nh
 

le
d 

20
0i

nc
h,

 
hệ

 

th
ốn

g 
âm
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 TỈNH SƠN LA 

 

Số: 576/NQ-HĐND 

 

CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 07 tháng 11 năm 2025 

NGHỊ QUYẾT 

Phê duyệt bổ sung dự toán ngân sách nhà nước chi thường xuyên 

 (nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài) năm 2025  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 36 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 đã được sửa 

đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 56/2024/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Nghị định số 149/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung sửa đổi của Luật Ngân sách nhà nước tại Điều 4 Luật số 

56/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính 

phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu 

đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 

năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 về quản lý và sử  dụng vốn hỗ trợ 

phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; 

Căn cứ Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại 

của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 1352/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng 

Chính phủ bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước, chi thường xuyên (nguồn vốn 

viện trợ không hoàn lại của nước ngoài) năm 2025; 

Xét Tờ trình số 623/TTr-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 916/BC-DT ngày 05 tháng 11 năm 2025 của Ban Dân tộc của 

Hội đồng nhân dân tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ 
 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung dự toán ngân sách nhà nước chi thường xuyên 

(nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài) năm 2025, như sau:  
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1. Bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (ngân sách tỉnh) 

năm 2025 từ nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân 

sách nhà nước, số tiền: 8.895 triệu đồng (Tám tỷ, tám trăm chín mươi lăm triệu 

đồng chẵn). 

2. Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương (ngân sách tỉnh) năm 2025 từ 

nguồn vốn viện trợ không hoàn lại thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước cho Sở 

Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện dự án “Phát triển vùng sản xuất cây ăn 

quả theo chuỗi giá trị đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu và chế biến”, số tiền: 

8.895 triệu đồng (Tám tỷ, tám trăm chín mươi lăm triệu đồng chẵn). 

Nguồn kinh phí: Vốn nước ngoài (viện trợ không hoàn lại) giao tại Quyết 

định số 1352/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La Khoá XV, kỳ họp chuyên đề 

thứ 36, thông qua ngày 07 tháng 11 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

  

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vi Đức Thọ 
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VĂN PHÒNG UBND TỈNH SƠN LA  

Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Sơn La, Trụ sở HĐND - UBND 

- UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, 
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